Chuyên đề 1

Kê khai, minh bạch tài sản thu nhập của cá nhân

Thưa Quý vị và các bạn!

Đảng và Nhà nước ta đã xác định tham nhũng là một vấn nạn xã hội, là “căn bệnh” đe dọa sự tồn vong của chế độ. Phòng ngừa tham nhũng đóng vai trò quan trọng trong pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam. Một trong những biện pháp phòng ngừa tham nhũng hữu hiệu hiện nay là việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức.

Một trong những nguyên nhân nảy sinh tham nhũng là do sự suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ, đảng viên có chức, có quyền. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã chỉ rõ “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng”. Tham nhũng nảy sinh, tồn tại do sự hư hỏng, biến chất không chỉ của những người có chức quyền mà còn của cả những người được giao thực hiện những công vụ bình thường đã sử dụng quyền hạn, công vụ mà đáng lý ra phải được thực hiện vì lợi ích chung của cả xã hội thì lại bị lạm dụng vào mục đích trục lợi cho riêng cá nhân.

Mục đích của việc kê khai tài sản, thu nhập là để cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền biết được tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai nhằm minh bạch tài sản, thu nhập của người đó; phục vụ cho công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng. Chính vì vậy, việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức cần thiết nhằm các cơ quan chức năng kiểm soát được tài sản của cán bộ, công chức. Trong trường hợp xảy ra tham nhũng, nếu cán bộ, công chức, viên chức không chứng minh được nguồn gốc tài sản của mình thì đó là tài sản do tham nhũng.

Ngày 03/01/2014 Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về kê khai tài sản và kiểm soát kê khai tài sản. Chỉ thị nêu rõ “Kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản là giải pháp quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng”. Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng phải tăng cường lãnh đạo để thống nhất nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị về việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản theo quy định của Đảng, Nhà nước. Qua đó, phát huy tính tự giác, trung thực và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc kê khai tài sản; phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản. Xác định việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản là tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản theo quy định của pháp luật. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc diện kê khai tài sản theo quy định của pháp luật phải kê khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng, đúng thời hạn. Chi ủy tổ chức việc công khai bản kê khai tài sản của đảng viên thuộc diện phải kê khai trong sinh hoạt chi bộ. Cấp ủy tổ chức công khai bản kê khai tài sản của cấp ủy viên trong sinh hoạt cấp ủy.

 Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2007 và năm 2012) quy định tại Mục 4 Chương II về minh bạch tài sản, thu nhập, gồm: Người có nghĩa vụ kê khai, các loại tài sản phải kê khai, thủ tục kê khai tài sản, thủ tục xác minh tài sản, xử lý người kê khai tài sản không trung thực. Để cụ thể những quy định trên, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 về minh bạch tài sản, thu nhập; Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 08/2013/TT-TTCP  ngày 31/10/2013 hướng dẫn các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

Theo quy định của các văn bản pháp luật trên, việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức được thực hiện như sau:

I. Đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập
Trả lời câu hỏi “Ai phải kê khai tài sản, thu nhập”, Điều 7 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP  ngày 17/7/2013 của Chính phủ quy định về minh bạch tài sản, thu nhập và Điều 1 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập, có chín nhóm người phải kê khai tài sản, thu nhập, gồm:

1. Đại biểu Quốc hội chuyên trách, đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách, người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử  đại biểu Hội đồng nhân dân, người được dự kiến bầu, phê chuẩn tại Quốc hội, Hội đồng nhân dân. 

2. Cán bộ, công chức từ Phó trưởng phòng của Ủy ban nhân dân cấp huyện trở lên và người được hưởng phụ cấp chức vụ tương đương (có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,2 trở lên) trong cơ quan, đơn vị của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức, đơn vị khác được giao biên chế và có sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước.

3. Sĩ quan chỉ huy từ cấp Phó tiểu đoàn trưởng, người hưởng phụ cấp chức vụ tương đương Phó tiểu đoàn trưởng trở lên trong Quân đội nhân dân; sĩ quan chỉ huy từ cấp Phó tiểu đoàn trưởng, Phó trưởng công an phường, thị trấn, Phó đội trưởng trở lên trong Công an nhân dân.

4. Người giữ chức vụ tương đương Phó trưởng phòng trở lên tại các đơn vị sự nghiệp công lập như: bệnh viện, viện nghiên cứu, cơ quan báo, tạp chí, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). 

5. Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trường mầm non, tiểu học, trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, người giữ chức vụ tương đương Phó trưởng phòng trở lên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề của Nhà nước.

6. Người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước gồm:

a) Thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, thành viên ban kiểm soát, kiểm soát viên, người giữ chức danh quản lý tương đương từ Phó trưởng phòng trở lên;

b) Người được cử làm đại diện phần vốn của Nhà nước, phần vốn của doanh nghiệp nhà nước và người đó giữ chức danh quản lý từ Phó trưởng phòng trở lên trong doanh nghiệp có vốn đầu tư của Nhà nước, của doanh nghiệp nhà nước (doanh nghiệp liên doanh, liên kết).

7. Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó chủ tịch, uỷ viên Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; chỉ huy trưởng quân sự, công chức địa chính, xây dựng, tài chính, tư pháp - hộ tịch xã, phường, thị trấn; Trưởng công an xã.

8. Điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm tra viên, thẩm phán, thư ký toà án, kiểm toán viên nhà nước, thanh tra viên, chấp hành viên, công chứng viên nhà nước.
9. Công chức, viên chức không giữ chức vụ trong các cơ quan của Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập nhưng được bố trí thường xuyên làm các công việc sau: 

a) Người quản lý ngân sách, tài sản trong cơ quan, đơn vị



-  Phân bổ ngân sách.



-  Kế toán.



- Mua sắm công.
b) Người trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc
- Tổ chức cán bộ: Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; Tổ chức tuyển dụng, thi nâng ngạch cán bộ, công chức, viên chức; Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về tổ chức bộ máy, biên chế; Thẩm định các đề án thành lập mới, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước, tổ chức phi chính phủ, hội nghề nghiệp; Thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính các cấp; Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Phân bổ chỉ tiêu, ngân sách đào tạo.

- Tài chính, ngân hàng: Quản lý các đối tượng nộp thuế; Thu thuế, kiểm soát thuế, hoàn thuế, quyết toán thuế, quản lý và cấp phát ấn chỉ; Kiểm hóa hàng hóa xuất nhập khẩu; Thẩm định, kiểm tra và quyết toán kinh phí theo quy định của Luật ngân sách; Cấp giấy phép hoạt động ngân hàng, tổ chức tín dụng; Thực hiện nghiệp vụ tín dụng tại các tổ chức tín dụng nhà nước; thẩm định và cho vay tín dụng; Xử lý công nợ, các khoản nợ xấu; hoạt động mua và bán nợ; thẩm định, định giá trong đấu giá; Cấp phát tiền, hàng thuộc Kho bạc nhà nước và dự trữ quốc gia; Thanh toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Cấp phép hoạt động ngoại hối, kinh doanh vàng, bạc, đá quý; Giám sát hoạt động ngân hàng.

- Công Thương: Cấp các loại giấy phép liên quan đến xuất nhập khẩu, dịch vụ thương mại; Cấp giấy phép liên quan đến việc bảo đảm tiêu chuẩn an toàn trong sản xuất, kinh doanh; Kiểm soát thị trường.

- Xây dựng: Cấp giấy phép trong lĩnh vực xây dựng; Thẩm định dự án xây dựng; Quản lý quy hoạch xây dựng; Quản lý, giám sát chất lượng các công trình xây dựng; Thẩm định, lập kế hoạch, kiểm soát, giám sát, điều phối, đền bù, giải phóng mặt bằng.

- Giao thông: Giám định kỹ thuật, quản lý các công trình giao thông; Đăng kiểm các loại phương tiện giao thông; Sát hạch, cấp phép cho người điều khiển phương tiện giao thông; Thẩm định, lập kế hoạch, kiểm soát, giám sát, điều phối, đền bù, giải phóng mặt bằng.

- Y tế: Cấp giấy chứng nhận vệ sinh, an toàn thực phẩm; Cấp giấy chứng nhận hành nghề y, dược; Cấp phép, giấy chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm; Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc tân dược; Cấp giấy phép nhập khẩu hóa chất diệt côn trùng, khử trùng; Cấp giấy chứng nhận nhập khẩu mỹ phẩm; Kiểm định tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm; Quản lý, giám sát, cung ứng các loại thuốc; dược liệu, dụng cụ, thiết bị vật tư y tế; các loại sản phẩm màu liên quan đến việc bảo vệ chăm sóc sức khỏe con người và lợi ích xã hội; Thẩm định và định giá các loại thuốc tân dược.

- Văn hóa - Thể thao và Du lịch: Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; Cấp giấy phép công nhận cơ sở lưu trú du lịch; Cấp giấy phép công nhận di tích  lịch sử xếp hạng cấp quốc gia; Cấp giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ; Cấp giấy phép đưa di vật, cổ vật ra nước ngoài; Cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; Cấp giấy phép xuất nhập khẩu và phổ biến các ấn phẩm văn hóa; Thẩm định hồ sơ xếp hạng khách sạn; Thẩm định và cấp phép chương trình, tiết mục, vở diễn của các tổ chức cá nhân Việt Nam đi biểu diễn ở nước ngoài và các tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn tại Việt Nam; Thẩm định, trình phê duyệt các dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt theo quy định của pháp luật; Trình phê duyệt hoặc thỏa thuận việc xây dựng các công trình ở khu vực bảo vệ II đối với di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt.

- Thông tin và truyền thông: Cấp giấy phép hoạt động về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí và xuất bản; Cấp và phân bổ tài nguyên thông tin (kho số, tần số, tài nguyên Internet, quỹ đạo vệ tinh); Quản lý các chương trình quảng cáo trên các phương tiện phát thanh, truyền hình, trên Internet; Phân bổ, thẩm định, quản lý các dự án, đề án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông; Tài nguyên và Môi trường; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất; Cấp giấy phép khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; Cấp giấy phép xử lý, vận chuyển chất thải nguy hại; Cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường; Cấp giấy phép về thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước; Xử lý hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất; Bán, cho thuê tài sản gắn liền với đất; giao hạn mức đất; quản lý việc áp dụng đền bù, xác định người sử dụng đất thuộc đối tượng bồi thường, được hỗ trợ; mức bồi thường, hỗ trợ trong giải phóng mặt bằng; Xử lý vi phạm về môi trường.

- Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Cấp giấy cho thuê đất, giao đất; quản lý động vật thuộc danh mục quý hiếm; Kiểm dịch động vật; Kiểm lâm; Kiểm soát thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, bệnh động vật, gia súc, gia cầm; Theo dõi, quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản, quản lý chất lượng an toàn vệ sinh, thú y,  thủy sản.

- Đầu tư và Ngoại giao: Thẩm định, cấp giấy chứng nhận đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam và của Việt Nam ra nước ngoài; thẩm định dự án: đấu thầu và quản lý đấu thầu; lập, phân bổ, quản lý kế hoạch vốn; quản lý quy hoạch; quản lý khu công nghiệp - khu chế xuất; Quản lý doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh; Quản lý ODA; Tiếp nhận và xử lý hồ sơ lãnh sự.

- Tư pháp: Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự ở các cấp; Thẩm tra viên thi hành án dân sự; Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, đăng ký giao dịch bảo đảm; cải chính tư pháp, chứng nhận tư pháp.

- Lao động - Thương binh và Xã hội: Thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Thẩm định hồ sơ thành lập các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề; cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề cho các cơ sở dạy nghề; phân bổ chỉ tiêu, kinh phí dạy nghề; Thẩm định hồ sơ người có công; phê duyệt, cấp phát kinh phí ưu đãi đối với người có công.

- Khoa học và Công nghệ: Hợp tác, trao đổi khoa học và công nghệ có yếu tố nước ngoài; Thẩm định hồ sơ cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy đăng ký trong quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; Thẩm định, giám định công nghệ đối với các dự án đầu tư; Thẩm định, tư vấn cấp các văn bằng sở hữu trí tuệ; Phân bổ, thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ.

- Giáo dục và Đào tạo: Tuyển sinh, đào tạo thuộc các trường công lập; Phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo cho các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân; phân bổ chỉ tiêu đào tạo sau đại học và chỉ tiêu đào tạo ở nước ngoài; Thẩm định, phê duyệt chương trình đào tạo, bồi dưỡng của các nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân; Thẩm định sách giáo khoa, giáo cụ giảng dạy, các vật tư kỹ thuật khác phục vụ giảng dạy, nghiên cứu; Thẩm định hồ sơ thành lập các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân; Quản lý các dự án, đề án thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo; Phân bổ, thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.

- Quốc phòng: Trợ lý chính sách Ban chỉ huy quân sự cấp huyện; Trưởng ban thuộc Ban chỉ huy quân sự  cấp huyện và tương đương; Giám đốc trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm cấp tỉnh, thành  phố trực thuộc Trung ương; Trạm trưởng, Phó trạm trưởng thuộc đồn Biên phòng; Trợ lý quân lực, Trợ lý cán bộ cấp Trung đoàn trở lên; Trợ lý quản lý học viên, tuyển sinh, chính sách, bảo hiểm của các nhà trường.

- Công an: Cấp hộ chiếu, quản lý xuất nhập cảnh, nhập cư, cư trú của người nước ngoài ở Việt Nam; Kiểm soát cửa khẩu; Đăng ký và cấp biển số các loại phương tiện giao thông đường bộ; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý về an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt; Đăng ký, quản lý hộ khẩu; Đăng ký, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; Trinh sát (các lĩnh vực kinh tế, hình sự, ma túy, môi trường, chống tham nhũng); Thẩm tra, phê duyệt thiết kế phòng cháy, kiểm tra an toàn phòng cháy; Tuyển công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân, tuyển sinh, tuyển dụng cán bộ, công chức; Xử lý vi phạm về trật tự an toàn xã hội; Giám thị, quản giáo tại các trại giam, trại tạm giam, Trung tâm Giáo dưỡng và Phục hồi nhân phẩm; Thủ kho, thủ quỹ, quản lý vốn, quản lý vật tư, tài sản, phương tiện, quản lý dự án, thẩm định dự án, quản lý công trình, kế hoạch đầu tư, mua sắm cấp phát, quản lý vũ khí, khí tài, quản lý trang cấp.

- Thanh tra và Phòng, chống tham nhũng: Làm công tác thanh tra mà chưa được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên; Giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân; Làm công tác phòng, chống tham nhũng; Công chức thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

II. Nguyên tắc  kê khai tài sản 
Khi kê khai tài sản thu nhập, người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập, phải:  

 1. Kê khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng, đúng thời hạn các thông tin về số lượng, giá trị tài sản, thu nhập và những biến động về tài sản, thu nhập phải kê khai và tự chịu trách nhiệm về những thông tin đã kê khai.

2. Tài sản, thu nhập phải kê khai gồm tài sản, thu nhập thuộc sở hữu hoặc quyền sử dụng của bản thân, của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật) tại thời điểm hoàn thành Bản kê khai tài sản, thu nhập. 

3. Giá trị tài sản, thu nhập kê khai được tính bằng tiền phải trả khi mua, khi nhận chuyển nhượng, xây dựng hoặc giá trị ước tính khi được cho, tặng, thừa kế.


III. Những loại tài sản, thu nhập phải kê khai

Điều 8 Nghị định số 78/3013/NĐ- CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản và Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 quy định 09 (chín) nhóm tài sản, thu nhập phải kê khai, gồm:

1. Các loại nhà, công trình xây dựng:

- Nhà ở, công trình xây dựng khác đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu; 

- Nhà ở, công trình xây dựng khác thuộc quyền sở hữu trên thực tế của người phải kê khai, của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu đứng tên người khác; 

- Nhà ở, công trình xây dựng khác đang thuê hoặc đang sử dụng thuộc sở hữu của Nhà nước.

2. Các quyền sử dụng đất:

- Quyền sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng; 

- Quyền sử dụng đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đứng tên người khác.

3. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền trả trước, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên.

4. Ô tô, mô tô, xe gắn máy, xe máy (máy ủi, máy xúc, các loại xe máy khác), tầu thủy, tầu bay, thuyền và những động sản khác mà Nhà nước quản lý (theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký) có tổng giá trị mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên.

5. Kim loại quý, đá quý, cổ phiếu, vốn góp vào các cơ sở kinh doanh, các loại giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác có tổng giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên.

6. Các loại tài sản khác mà giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên như cây cảnh, bộ bàn ghế, tranh, ảnh, đồ mỹ nghệ,…

7. Tài sản, tài khoản ở nước ngoài gồm tất cả tài sản nêu trên ở ngoài lãnh thổ Việt Nam. 

8. Các khoản nợ gồm các khoản phải trả, giá trị các tài sản quản lý hộ, giữ hộ có tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên.

9. Tổng thu nhập trong năm quy đổi thành tiền Việt Nam gồm các khoản lương, phụ cấp, trợ cấp, thưởng, thù lao, cho, tặng, biếu, thừa kế, thu nhập hưởng lợi từ các khoản đầu tư, phát minh, sáng chế, các khoản thu nhập khác. 


IV. Thời điểm kê khai tài sản, thu nhập.
Điều 9 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ và Điều 5 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định: Hàng năm, chậm nhất là ngày 30 tháng 11, đơn vị, bộ phận phụ trách công tác tổ chức, cán bộ lập danh sách Người có nghĩa vụ kê khai của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, trình người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phê duyệt; gửi mẫu Bản kê khai tài sản, thu nhập cho Người có nghĩa vụ kê khai và hướng dẫn, yêu cầu họ thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được mẫu Bản kê khai, việc kê khai phải được hoàn thành và nộp về cho đơn vị, bộ phận phụ trách công tác tổ chức, cán bộ.

Kỳ kê khai tổng thu nhập trong năm được xác định từ ngày 01 tháng 01 năm đó đến ngày kê khai đối với lần kê khai đầu tiên; và được xác định từ ngày tiếp theo của kỳ kê khai liền kề trước đó đến ngày kê khai lần kê khai thứ hai trở đi. 


V. Cách thức công khai bản kê khai tài sản, thu nhập 
Bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai phải công khai với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó thường xuyên làm việc theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP và Điều 7 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP. Cụ thể, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức bằng một trong hai hình thức sau: Niêm yết tại trụ sở cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc công bố tại cuộc họp vào thời điểm sau tổng kết hàng năm.

Thời điểm công khai phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 3 hàng năm.
Việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập là cần thiết nhằm cung cấp thông tin về tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác nắm được tình trạng tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai nhằm giám sát, đấu tranh phòng ngừa tham nhũng.

Thưa Quý vị và các bạn!

Kê khai tài sản, thu nhập được Đảng, Nhà nước ta coi trọng, là biện pháp phòng ngừa tham nhũng có hiệu quả . 

Trên thế giới, hầu hết các quốc gia đều quy định cán bộ, công chức, viên chức phải kê khai tài sản, nhất là đối với số công chức có vai trò lãnh đạo, quản lý. Đặc biệt ở những quốc gia có nền kinh tế phát triển, nhà nước kiểm soát thu nhập của cán bộ, công chức thông qua tài khoản ngân hàng, mọi giao dịch phát sinh phải có nguồn gốc hợp pháp. Thực chất của việc kê khai tài sản là nhằm giúp các cơ quan chức năng kiểm soát được tài sản của cán bộ, công chức, viên chức. Trong trường hợp xảy ra tham nhũng, nếu cán bộ, công chức, viên chức không chứng minh được nguồn gốc tài sản của mình thì đó là tài sản do tham nhũng mà có. Việc quy định hình thức, thời điểm, những tài sản cần kê khai phụ thuộc vào quan điểm của từng nước, có nước yêu cầu kê khai trước khi được tuyển dụng, đề bạt hoặc bầu cử nhưng có nước lại yêu cầu kê khai sau khi được tuyển dụng, đề bạt, bầu cử… nhưng có nhiều nước yêu cầu kê khai bổ sung hàng năm. Việc kê khai tài sản được công bố công khai cho người dân biết.

Ở Mỹ, vấn đề kê khai tài sản cá nhân là một trong bốn nội dung chính của Chương trình đạo đức Chính phủ do Văn phòng Đạo đức chính phủ Mỹ (OGE) chủ trì, được thực hiện theo 02 loại mẫu ban hành: mẫu công khai (cho cán bộ cấp cao của Chính phủ, cán bộ sắp được đề nghị bổ nhiệm) được công khai cho quần chúng biết và mẫu bí mật, được lưu giữ bí mật (cho cán bộ cấp thấp nhưng có nguy cơ tham nhũng). Việc kê khai được thực hiện trên cơ sở tính trung thực, tự giác của người kê khai. Tuy nhiên, khi tham nhũng xảy ra, các cơ quan điều tra, xác minh vào cuộc, nếu việc kê khai tài sản không trung thực, không đúng với bản kê khai (đã nộp lưu theo hệ thống của OGE) và nguồn gốc tài sản được xác định là bất hợp pháp thì tùy tính chất, mức độ mà đưa ra xét xử theo Luật Hình sự về khai man tài sản, hoặc theo hình phạt quy định đối với tham nhũng. Chính việc quy định này tạo cảm giác thoải mái, không gây ức chế cho người kê khai tài sản, thu nhập mà vẫn đạt được mục đích của kê khai tài sản, không lẫn lộn hoặc kết hợp giữa công khai tài sản với minh bạch tài sản.

Còn ở Anh, các khoản thu nhập của công chức, viên chức Nhà nước đều phải kê khai minh bạch và được kiểm soát bằng hệ thống các tài khoản tại Ngân hàng. Bất kỳ một công chức, viên chức nào khi bị chất vấn, điều tra bởi các cơ quan chức năng đều phải có nghĩa vụ chứng minh nguồn thu nhập của tài sản đang sở hữu.

Thưa Quý vị và các bạn, sau đây chúng ta cùng nghe câu chuyện truyền thanh

ĐỪNG LÀM HƯ CÁN BỘ

Cái tin An Hòa trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sau đợt bầu cử vừa qua đang làm xôn xao dư luận làng Đông. Người làng Đông rất tự hào vì đã có người của làng làm ở cơ quan của tỉnh. 
- Nhất vợ chồng ông/bà Khang nhé, có con làm quan to trên tỉnh.

Đang đi trên đường làng, bỗng từ phía sau có người nói, bà Khang (mẹ An Hòa quay lại)


- Ơ, bác Hạnh đấy à. Bác đi đâu thế?

- Tôi ra đằng này một tý. Thế cái Hòa nhà bà làm gì ở trên tỉnh ấy nhỉ?


- Cháu nó làm đại biểu Hội đồng nhân dân bác ạ.


- Thế thì còn gì bằng. Ông bà từ nay tha hồ hưởng lộc.


- Ấy chết, bác đừng nói thế. Cháu nó chỉ là người đại diện cho nhân dân mà thôi để giám sát, theo dõi, xem xét, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật ấy mà. Chứ có quyền chức gì đâu.


- Bà này cứ giấu, ai mà chẳng biết sau này nó chỉ cần nói một tiếng là việc gì cũng giải quyết được.


- Bác hiểu sai rồi, ai cũng nghĩ như bác thì làm hư cán bộ nhà mình bác ạ. Như thế là bác làm cho cán bộ tưởng mình to nên hợm hĩnh, hách dịch, cửa quyền; tham nhũng, đút lót từ đó mà ra đấy bác ạ.


- Thì xã hội vẫn thế, mình tôi có làm nó giảm đi được đâu.


- Được đấy bác ạ


- Được là thế nào?


- Vừa rồi, cháu nó có nói với tôi là phải kê khai tài sản, thu nhập để cơ quan theo dõi, quản lý, nhằm ngăn ngừa tham nhũng đấy.


- Thế à. Bây giờ lại phải khai báo cả thu nhập và tài sản nữa cơ à?


- Vâng, hồi cháu nó làm hồ sơ ứng cử cũng đã kê khai một lần rồi. Bây giờ trúng cử phải khai lại. Cái này làm chặt chẽ lắm, cả đất cát của vợ chồng tôi cũng phải khai vào đấy.


- Ô hay, nhà đất của ông, bà cũng phải kê khai vào đấy làm gì?


- Thì người ta ngăn ngừa có trường hợp tham nhũng nên biển thủ tài sản bằng cách cho bố, mẹ, vợ/chồng, con đứng tên.


- Ừ chặt chẽ thế nhỉ. Thế phải kê những gì vào bản khai đấy?


- Nhiều lắm, nào là nhà cửa, đất cát, còn kê cả ô tô, xe máy, rồi cả tàu thuyền, máy xúc, máy ủi vân vân và các loại tài sản khác như kim cương, vàng bạc có mà giá trị mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên.


- Con Hòa nhà bà làm gì có mấy cái thứ đó.


- Cháu nó không có thì không phải khai, ai có thì phải khai vào.

- Thế nhỡ đâu nó để dành lương mà mua được thì sao nhỉ?


- Đấy, tôi cũng hỏi nó thế, nó bảo là phải kê khai cả tiền lương, thu nhập hàng năm.


- Ừ, bà nói thì tôi mới biết.


- Con Hòa nhà tôi bảo, làm đại biểu Hội đồng nhân dân là để giám sát, theo dõi, kiểm tra xem việc chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có đúng không; chứ không phải quan cách gì đâu.


- Ừ thế mà tôi cứ tưởng. Nhiều khi mình lại nghĩ xấu làm hại cán bộ nhà mình, do không hiểu biết mà đẩy người ta vào tội tham nhũng.


- Thôi thế tôi về nhé.


- Vâng, chào bà. Tôi cũng phải về cơm nước cho bố con nhà nó đây.

Chuyên đề 2
Công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng đất

Thưa Quý vị và các bạn.

Trong những năm gần đây, dư luận xã hội lên án về hành vi tham nhũng trong lĩnh vực đất đai (từ việc lập quy hoạch, giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, v.v...) đâu đó vẫn có tình trạng cán bộ, công chức lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao trong quản lý, sử dụng đất đai để trục lợi. Trong một khảo sát của Ngân hàng và Thanh tra Chính phủ thực hiện, quản lý đất đai bị đánh giá là một trong những ngành tham nhũng nhất, chiếm xấp xỉ 60%. (Nguồn số liệu)
Vậy, để phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực này, pháp luật quy định như thế nào. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu những quy định pháp luật về công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng đất tại các văn bản pháp luật về phòng chống tham nhũng và pháp luật về đất đai.

I. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005
Chúng ta cùng tìm hiểu các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 trong lĩnh vực đất đai. Tại Khoản 1 Điều 21 Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy định, trong lĩnh vực về đất đai, phải công khai, minh bạch các nội dung sau:
- Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Trong quá trình lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cơ quan, tổ chức thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch đó phải công khai cho nhân dân địa phương nơi được quy hoạch, điều chỉnh biết;
- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, mức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt hoặc điều chỉnh;
- Trình tự, thủ tục, thẩm quyền và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quy hoạch chi tiết và việc phân lô đất ở, đối tượng được giao đất làm nhà ở; 
- Các khoản thu tài chính cho ngân sách nhà nước từ việc quản lý, sử dụng đất và các khoản miễn, giảm tiền sử dụng đất, thuê đất.
II. Luật đất đai năm 2013
Luật đất đai năm 2013 có rất nhiều quy định nhằm ngăn ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quản lý, sử dụng đất đai để tham nhũng. Việc phòng ngừa tham nhũng được quy định ở tất cả các mảng công tác quản lý nhà nước về đất đai, gồm: Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các thủ tục hành chính về đất đai (giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất).

1. Trong giai đoạn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

- Một trong những nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là phải “Dân chủ và công khai” (Khoản 6 Điều 35 Luật đất đai năm 2013)
- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải được lấy ý kiến đóng góp của nhân dân theo quy định tại Khoản 1 Điều 43. Hình thức, nội dung và thời gian lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện như sau:

+ Việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh được thực hiện thông qua hình thức công khai thông tin về nội dung của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được thực hiện thông qua hình thức tổ chức hội nghị, lấy ý kiến trực tiếp và công khai thông tin về nội dung của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện;

+ Nội dung lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gồm các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các dự án công trình thực hiện trong kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

+ Thời gian lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là 30 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tổ chức lấy ý kiến.

- Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Việc công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là việc rất quan trọng nhằm minh bạch chủ trương việc sử dụng đất đến mọi người dân, bảo đảm quyền được thông tin về đất đai của người dân. 

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải công bố

+ Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt phải được công bố công khai.

Nơi công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cơ quan có thể đến xem quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

Luật đất đai quy định, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia tại trụ sở cơ quan và trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh tại trụ sở cơ quan và trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện và công bố công khai nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.

Như vậy, tổ chức, cá nhân có nhu cầu xem quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì đến trực tiếp trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia hoặc trụ sở Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để xem quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện; hoặc xem thông qua mạng internet, cổng thông tin điện tử của Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện đều đăng tải quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Thời điểm công khai? Thời gian thực hiện việc công khai 
+ Việc công bố công khai được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.

+ Việc công khai được thực hiện trong suốt kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

2. Đối với việc thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

Đất đai là một tài sản lớn đối với mỗi người dân, do đó, dù việc thu hồi đất là vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi biết đồng thời phải tổ chức phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người có đất thu hồi.

 Thời gian thông báo: chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp, trước khi có quyết định thu hồi đất.

Thông báo thu hồi đất bao gồm: Lý do thu hồi đất; Diện tích, vị trí khu đất thu hồi trên cơ sở hồ sơ địa chính hiện có hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp thu hồi đất theo tiến độ thực hiện dự án thì ghi rõ tiến độ thu hồi đất; Kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; Dự kiến về kế hoạch di chuyển và bố trí tái định cư (Khoản 1, 2 Điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13).

3. Công khai thủ tục hành chính về đất đai
Việc lợi dụng các thủ tục hành chính về đất đai để tham nhũng đã gây bức xúc lớn cho người dân và doanh nghiệp, việc “bôi trơn” dường như trở thành tiền lệ mỗi khi người dân, doanh nghiệp phải đến cơ quan có thẩm quyền nhà nước để tiến hành các thủ tục hành chính về đất đai. Do đó, cải cách thủ tục hành chính về đất đai là việc làm cần thiết. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đơn giản hóa các thủ tục hành chính, Luật đất đai năm 2013 đã quy định cụ thể 07 nhóm thủ tục hành chính về đất đai là (Khoản 1 Điều 195): 

- Thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;

- Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thủ tục cấp đổi, cấp lại, đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng;

- Thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất;

- Thủ tục cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất;

- Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại cơ quan hành chính;

- Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Các thủ tục hành chính về đất đai này phải được công khai bằng hình thức niêm yết thường xuyên tại trụ sở cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; đăng trên trang thông tin điện tử cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Nội dung công khai gồm: 

- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả;

- Thời gian giải quyết đối với mỗi thủ tục hành chính;

- Thành phần hồ sơ đối với từng thủ tục hành chính;

- Quy trình và trách nhiệm giải quyết từng loại thủ tục hành chính;

- Nghĩa vụ tài chính, phí và lệ phí phải nộp đối với từng thủ tục hành chính.

Ngoài ra, một trong những nội dung phải công khai theo quy định của Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007 là “Dự án, công trình đầu tư và thứ tự ưu tiên, tiến độ thực hiện, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn cấp xã; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và phương án điều chỉnh, quy hoạch khu dân cư trên địa bàn cấp xã” (Khoản 2 Điều 5). Việc công khai được thực hiện bằng một trong các hình thức: Niêm yết công khai tại trụ sở Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp xã; Công khai trên hệ thống truyền thanh của cấp xã; Công khai thông qua Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố để thông báo đến nhân dân.


Đồng thời, Điều 19 Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007 cũng quy định một trong những nội dung nhân dân tham gia ý kiến là “Dự thảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và phương án điều chỉnh; việc quản lý, sử dụng quỹ đất của cấp xã”. Hình thức để nhân dân tham gia ý kiến: Họp cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình theo địa bàn từng thôn, tổ dân phố; phát phiếu lấy ý kiến cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình; hoặc thông qua hòm thư​ góp ý.

Cuối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện truyền thanh

THAM BÁT BỎ MÂM

Tại cổng nhà ông Bính, đã 4 giờ chiều mà cái nắng vẫn chói chang, nắng hè oi ả, không có gió, các ngọn cây im lìm đứng bóng. 


- Nắng thế không biết (ông Bính vừa cầm cái quạt giấy phe phẩy vừa dáo khi thấy bà Ngọ đi qua cửa nhà).


- Tôi định ra đồng từ nãy nhưng nắng quá lại thôi (bà Ngọ đáp lời).


- Vào đây cho mát đã, trời nắng thế này, không khéo lại cảm nắng.


Bà Ngọ tạt vào nói liền: “Không tranh thủ làm bây giờ, sang vụ sau chắc gì đã còn đất mà làm”.


- Thế ruộng nhà bà được mấy sào.


- Có hơn hai sào thôi, nghe đâu lấy đều cả hai bên, mỗi bên khoảng 20 mét.

Chả là mấy tuần nay, cả làng đang truyền tai nhau câu chuyện có dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ chạy qua địa bàn huyện dài những 50 km. Nghe đồn khi lấy đất mở đường mỗi hộ gia đình sẽ được đền bù một khoản tiền, người thì nói là 70 triệu một sào, người lại nói tính theo mét vuông, cứ một triệu một mét vuông. Cả tuần nay trời nắng nóng như thiêu như đốt, nhưng cái nóng của thời tiết không bằng cái “nóng” của tin đồn sẽ thu hồi đất ruộng để giải phóng mặt bằng.

Hai người đang nói chuyện thì bà Đáng (nhà liền kề với nhà ông Bính) đi ra, hồ hởi: “Hôm qua ông nhà tôi ra xã, anh Điện có nói hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng đã lập xong rồi, nhà tôi bị lấy một sào, nhưng trên hồ sơ là ba sào”.

- Sao lại thế được (bà Ngọ vội vàng hỏi)

- Thằng Điện, địa chính á (ông Bính hỏi thêm)

- Chả nó thì ai. Nó bảo, thực tế nhà tôi chỉ bị lấy vào một sào thôi nhưng làm hồ sơ đền bù là ba sào thì nhà tôi được nhận thêm hai thước nữa, phần còn lại của xã.

- Sao nó không nói gì với tôi nhỉ (bà Ngọ thắc mắc).

- Chắc nhà bà đền bù nhiều rồi nên nó không làm thêm.

- Thôi, tôi phải ra đồng cái đã (bà Ngọ như sực nhớ ra công việc đồng áng của mình liền vội vàng đi ngay).

Ông Bính vội quay sang bà Đáng: Thằng Điện cũng đặt vấn đề khai thêm diện tích đất với nhà tôi, nhưng nó bảo chỉ nhờ một số nhà thôi, không phải ai cũng được thế đâu. Bà nói thế thì…

Bà Đáng thanh minh: Thì tôi có biết gì đâu.

- Chán cái bà này.

Ông Bính quay vào nhà, để lại bà Đáng đứng tần ngần.

Buổi tối, bà Ngọ cứ trăn trở mãi việc mình không được khai thêm diện tích đất để tăng thêm tiền đền bù như gia đình bà Đáng. Bà chợt nhớ ra, con dâu bà làm kế toán trên thành phố, chắc nó cũng biết ít nhiều về chuyện đền bù này. Nghĩ đến đây, bà Ngọ liền bấm điện thoại gọi:


Đầu dây bên kia: Dạ, mẹ ạ


- Ừ, mẹ đây, vợ chồng con ăn cơm chưa?

- Dạ chúng con ăn rồi mẹ ạ. Bố mẹ ở nhà khỏe không ạ?

- Khỏe. Có việc này mẹ hỏi con nhé

- Vâng, có việc gì ạ, mẹ có gặp nhà con không ạ.


- Không, mẹ hỏi con thôi.


- Vâng, con nghe đây


- Sắp tới có dự án mở rộng đường tỉnh lộ


- Vâng


- Nghe đâu mỗi bên lấy vào 20 mét


- Thế ạ, thế thì họ phải bồi thường mẹ ạ


- Ừ, đương nhiên là thế rồi. Nhà mình bị mất hai sào đấy con ạ


- Vâng.


- Nhưng có vấn đề thế này: Mấy nhà xung quan nhà ta, được khai tăng diện tích để nhận thêm tiền đền bù.

- Sao mẹ biết ạ ?

- Thì người ta kể cho mẹ.

- Để mai con xem luật quy định như thế nào, chứ làm như vậy làm tham nhũng đấy mẹ ạ.

- Ơ nhũng nhiễu gì đâu, tiền của nhà nước mà. Mình hưởng một ít, còn lại của xã.

- Không được đâu mẹ ơi. Để mai con gọi lại cho mẹ nhé.

- Ừ gọi sớm cho mẹ.

- Vâng, con chào mẹ ạ

- Ừ.

Tối hôm sau, chẳng chờ con dâu gọi, áng chừng vợ chồng con trai bà đã ăn cơm xong, bà Ngọ đã bấm điện thoại gọi:

Đầu dây bên kia: Dạ, mẹ ạ


- Ừ, mẹ đây. Việc hôm qua mẹ kể, con thấy thế nào rồi


- Mẹ ơi, con đã nghiên cứu kỹ luật rồi mẹ ạ


- Như thế nào hả con?


- Thế này mẹ nhé, Luật đất đai quy định việc sử dụng đất phải lập quy hoạch, kế hoạch. Quy hoạch, kế hoạch này phải được lấy ý kiến đóng góp của nhân dân. Ngay sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt phải công bố công khai cho nhân dân biết.


- Ừ, con nói dài dòng thế mẹ chẳng nhớ gì cả, mẹ chỉ muốn hỏi xem việc ghi thêm diện tích đất để nhận thêm tiền đền bù thôi.


- Thì con đang giải thích cho mẹ hiểu đây ạ. Như thế có nghĩa là nếu có dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ chạy qua địa bàn huyện mình thì phải có quy hoạch, kế hoạch này rồi và phải được lấy ý kiến nhân dân trong vùng cũng như đã công bố công khai cho nhân dân biết.


- Ôi giời, mẹ không quan tâm đến nó, chứ nhìn vào bản đồ loằng ngoằng mẹ chóng hết cả mặt, chẳng biết gì.


- Vâng, vấn đề mẹ quan tâm đây ạ. Đối với việc thu hồi đất để mở rộng đường thuộc trường hợp thu hồi vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội, lợi ích quốc gia, công cộng thì phải thông báo công khai lý do thu hồi đất; diện tích, vị trí khu đất thu hồi, tiến độ thu hồi đất; kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm. Chậm nhất là 90 ngày trước khi có quyết định thu hồi đất nông nghiệp là phải thông báo rồi mẹ ạ.


- Ô thế hả con, thế mà làng mình chả có thông báo gì, cứ người này truyền tai người kia thôi con ạ


- Thì thế, cán bộ địa chính họ không thông báo để còn lập khống hồ sơ, khai thêm diện tích nhằm chiếm đoạt tiền của nhà nước.


- Thế là tham nhũng hả con?


- Vâng, nếu mình đồng ý với họ có nghĩa là mình tiếp tay cho tham nhũng. Mà tiền đó là chính là tiền thuế của dân mình đóng vào.


- Ừ, mẹ hiểu rồi. Mẹ nhiều lúc cũng hấp tấp, tý nữa thì “tham bát bỏ mâm” con nhỉ. Mai mẹ sẽ phân tích cho bà Đáng hiểu để không tiếp tay cho tham nhũng và còn yêu cầu phải công khai việc dự án, lấy đất như thế nào, đền bù ra sao con ạ.


- Vâng. Cần phải chống tham nhũng mẹ ạ, chứ không dân mình còn khổ nhiều, vì bọn chúng như con mọt, cứ đục khoét hết chỗ này đến chỗ khác. Bố mẹ ở nhà giữ sức khỏe ạ. Cuối tuần sau vợ chồng con đưa cháu về thăm ông bà ạ.


- Ừ, tuần sau cho cháu về với mẹ nhé, mẹ nhớ chúng nó lắm.


- Vâng ạ. Con tắt máy mẹ nhé.


- Ừ


- Con chào mẹ.

Chuyên đề 3
Công khai, minh bạch trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Thưa Quý vị và các bạn!

Hầu hết trong chúng ta có con, em đang trong độ tuổi đi học, và đã từng trải qua hoặc nghe về câu chuyện “chạy” trường, “chạy lớp”, “chạy điểm”. Vậy, vì sao có chuyện “chạy” trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo? Có phải do chính chúng ta??? Vì không nắm được các quy định của pháp luật trong lĩnh vực này mà mới phải “nhờ vả”, “quỵ lụy”

Để trả lời câu hỏi trên, trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới Quý vị và các bạn quy định của pháp luật về công khai, minh bạch trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Chương trình này sẽ giải đáp hai câu hỏi chính, đó là: Ai phải công khai? và Công khai cái gì?

I. Những văn bản pháp luật quy định công khai, minh bạch trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

- Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012)

- Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân

 II. Nội dung công khai, minh bạch trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Điều 23 Luật phòng, chống tham nhũng quy định công khai, minh bạch trong lĩnh vực giáo dục, theo đó:
- Việc tuyển sinh, thi, kiểm tra, cấp văn bằng, chứng chỉ phải được công khai.
- Cơ quan quản lý giáo dục phải công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nguồn lực tài chính cho hoạt động giáo dục; khoản hỗ trợ, các khoản đầu tư cho giáo dục và khoản thu khác theo quy định của pháp luật.
- Cơ sở giáo dục công lập phải công khai cam kết chất lượng giáo dục và kết quả kiểm định chất lượng giáo dục; điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; việc thu, quản lý, sử dụng học phí, lệ phí tuyển sinh, các khoản thu từ hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ, khoản hỗ trợ, đầu tư cho giáo dục và khoản thu, chi tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân quy định các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp và cơ sở giáo dục đại học phải thực hiện việc công khai.

Mục tiêu thực hiện công khai: Để người học, các thành viên của cơ sở giáo dục và xã hội tham gia giám sát và đánh giá cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật; nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục.
1. Đối với cơ sở giáo dục mầm non

1.1. Nội dung công khai

- Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế: Mức độ về sức khỏe, năng lực, hành vi mà trẻ em sẽ đạt được sau mỗi lớp học, chương trình giáo dục mà cơ sở tuân thủ, các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục của cơ sở giáo dục; chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục thực tế...

- Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục: Cơ sở vật chất (diện tích đất, sân chơi, tính bình quân trên một trẻ em; số lượng, diện tích các loại phòng học và phòng chức năng, tính bình quân trên một trẻ em; số lượng các thiết bị dạy học đang sử dụng, tính bình quân trên một nhóm hoặc lớp); Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên (số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo); số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và 02 năm tiếp theo.

- Công khai thu chi tài chính: Tình hình tài chính của cơ sở giáo dục; học phí và các khoản thu khác từ người học (mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho 2 năm học tiếp theo); các khoản chi theo từng năm học (các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan học tập trong nước và nước ngoài; mức thu nhập hàng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý; mức chi thường xuyên/1 học sinh, sinh viên; chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị...

1.2. Hình thức và thời điểm công khai

- Công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục vào tháng 6 hàng năm và cập nhật khi khai giảng năm học (tháng 9) và khi có thông tin mới hoặc thay đổi.

- Niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục đảm bảo thuận tiện cho cha mẹ học sinh xem xét. Thời điểm công bố là tháng 6 hàng năm và cập nhật đầu năm học (tháng 9) hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan. 

Bất cứ lúc nào cơ sở giáo dục hoạt động, cha mẹ học sinh và những người quan tâm đều có thể tiếp cận các thông tin trên. Để chuẩn bị cho năm học mới, cơ sở giáo dục có thể cung cấp thêm các thông tin liên quan khác để cha mẹ học sinh nắm rõ và phối hợp thực hiện.

- Đối với trẻ em mới tiếp nhận: phổ biến trong cuộc họp cha mẹ học sinh hoặc phát tài liệu cho cha mẹ học sinh trước khi cơ sở giáo dục tiếp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục.

- Đối với trẻ em đang được nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục tại cơ sở giáo dục: phát tài liệu cho cha mẹ học sinh trước khi tổ chức họp cha mẹ học sinh vào đầu năm học mới. 


2. Đối với cơ sở giáo dục phổ thông


2.1. Nội dung công khai

- Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế: Điều kiện về đối tượng tuyển sinh của cơ sở giáo dục, chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ, yêu cầu phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình, yêu cầu thái độ học tập của học sinh; kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được; khả năng học tập tiếp tục của học sinh; số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi, số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp, số học sinh được công nhận tốt nghiệp, số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng, có phân biệt theo các khối lớp... 

- Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục: Cơ sở vật chất (số lượng, diện tích các loại phòng học, phòng chức năng, phòng nghỉ cho học sinh nội trú, bán trú, tính bình quân trên một học sinh; số thiết bị dạy học đang sử dụng, tính bình quân trên một lớp); đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên (số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo).

Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và 2 năm tiếp theo.

- Công khai thu chi tài chính: Tình hình tài chính của cơ sở giáo dục; các khoản chi theo từng năm học; chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội; kết quả kiểm toán; mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho cả cấp học; chính sách học bổng và kết quả thực hiện trong từng năm học. 

2.2. Hình thức và thời điểm công khai

- Công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục vào tháng 6 hàng năm và cập nhật khi khai giảng năm học (tháng 9) và khi có thông tin mới hoặc thay đổi.

- Niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục đảm bảo thuận tiện cho cha mẹ học sinh xem xét. Thời điểm công bố là tháng 6 hàng năm và cập nhật đầu năm học (tháng 9) hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan. 

Bất cứ lúc nào khi cơ sở giáo dục hoạt động, cha mẹ học sinh và những người quan tâm đều có thể tiếp cận các thông tin trên. Để chuẩn bị cho năm học mới, cơ sở giáo dục có thể cung cấp thêm các thông tin liên quan khác để cha mẹ học sinh nắm rõ và phối hợp thực hiện.

- Đối với học sinh tuyển mới: phổ biến trong cuộc họp cha mẹ học sinh hoặc phát tài liệu cho cha mẹ học sinh trước khi cơ sở giáo dục thực hiện tuyển sinh.

- Đối với học sinh đang học tại cơ sở giáo dục: phát tài liệu cho cha mẹ học sinh trước khi tổ chức họp cha mẹ học sinh vào đầu năm học mới. 

3. Đối với Trung tâm giáo dục thường xuyên

3.1. Nội dung công khai

- Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế: Điều kiện về đối tượng tuyển sinh của trung tâm, chương trình giáo dục mà trung tâm tuân thủ, yêu cầu phối hợp giữa trung tâm và gia đình, yêu cầu thái độ học tập của học viên; kết quả giáo dục của học viên có chia theo các khối lớp; kết quả đào tạo liên kết trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, vừa làm vừa học có phân biệt theo kết quả tốt nghiệp, số học viên có việc làm sau một năm ra trường; kết quả bồi dưỡng, đào tạo của các chương trình khác có phân biệt theo số người tham gia, thời gian, chứng chỉ đã cấp; các môn học của từng khóa học, chuyên ngành; Giáo trình, tài liệu mà trung tâm tổ chức biên soạn; công khai đơn vị đặt hàng đào tạo, số lượng đào tạo, thời gian đào tạo, ngành nghề, trình độ đào tạo và kết quả đào tạo; công khai kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục, báo cáo tự đánh giá, báo cáo đánh giá ngoài, kết quả công nhận đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

- Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục: Cơ sở vật chất (số lượng và diện tích các loại phòng học, phòng chức năng, phòng nghỉ cho học viên nội trú, bán trú, tính bình quân trên một học viên; số thiết bị dạy học đang sử dụng, tính bình quân trên một lớp); Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên (số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo).

- Công khai thu chi tài chính: Công khai thu chi tài chính: Tình hình tài chính của cơ sở giáo dục; các khoản chi theo từng năm học; chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội; kết quả kiểm toán; mức thu học phí và các khoản thu khác cho cả khóa học hoặc một năm học; các nguồn thu ngoài học phí (thu từ các hợp đồng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất, tư vấn; chính sách học bổng và kết quả thực hiện trong từng năm học. 

3.2. Hình thức và thời điểm công khai

- Công khai trên trang thông tin điện tử của trung tâm giáo dục thường xuyên vào tháng 6 hàng năm và cập nhật khi khai giảng năm học (tháng 9) và khi có thông tin mới hoặc thay đổi.

- Niêm yết công khai tại cơ sở trung tâm đảm bảo thuận tiện cho học viên xem xét. Thời điểm công bố là tháng 6 hàng năm và cập nhật đầu năm học (tháng 9) hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan. 

Bất cứ lúc nào khi cơ sở giáo dục hoạt động, học viên, cha mẹ học viên và những người quan tâm đều có thể tiếp cận các thông tin trên. Để chuẩn bị cho năm học mới, cơ sở giáo dục có thể cung cấp thêm các thông tin liên quan khác để học viên hoặc cha mẹ học viên nắm rõ và phối hợp thực hiện.

- Đối với học viên tuyển mới: phổ biến trong các cuộc họp với học viên hoặc phát tài liệu cho học viên trước khi trung tâm thực hiện tuyển sinh.

- Đối với học viên đang học tại trung tâm: phát tài liệu cho học viên vào đầu năm học mới. 

4. Đối với cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp 

4.1. Nội dung công khai

- Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế: Điều kiện về đối tượng tuyển sinh của cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo mà cơ sở giáo dục thực hiện, yêu cầu thái độ học tập của học sinh; các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục; mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ, vị trí làm việc của học sinh sau khi tốt nghiệp theo các khóa học, khả năng học tập tiếp tục của học viên; số lượng học sinh tốt nghiệp theo các hệ chính quy, vừa làm vừa học, liên kết đào tạo hệ chính quy, dạy nghề, chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài, doanh nghiệp, có sự phân biệt về số lượng học sinh phân loại theo kết quả tốt nghiệp, số lượng học sinh đào tạo theo đơn đặt hàng, số lượng học sinh sau khi tốt nghiệp có việc làm sau một năm ra trường và số lượng học sinh tiếp tục học lên trình độ cao hơn; công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành: giáo viên giảng dạy và giáo viên hướng dẫn (nếu có), nội dung tóm tắt và lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá học sinh; công khai giáo trình và tài liệu tham khảo mà cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn; công khai hoạt động đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp; công khai việc kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục: 

- Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục: Cơ sở vật chất (số lượng và diện tích giảng đường, phòng học, phòng chuyên môn, xưởng thực tập, ký túc xá và khu thể thao cho học sinh, các loại thiết bị và thí nghiệm đang sử dụng); đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên; số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo.

- Công khai thu chi tài chính: Công khai thu chi tài chính: Tình hình tài chính của cơ sở giáo dục; các khoản chi theo từng năm học; chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội; kết quả kiểm toán; mức thu học phí và các khoản thu khác cho từng năm học và dự kiến cho cả khóa học; các nguồn thu từ các hợp đồng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất, tư vấn và các nguồn thu hợp pháp khác; chính sách học bổng và kết quả thực hiện trong từng năm học. 

4.2. Hình thức và thời điểm công khai

- Công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục vào tháng 6 hàng năm và cập nhật khi khai giảng năm học (tháng 9) và khi có thông tin mới hoặc thay đổi.

- Niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục đảm bảo thuận tiện cho học sinh xem xét. Thời điểm công bố là tháng 6 hàng năm và cập nhật đầu năm học (tháng 9) hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan. 

Bất cứ lúc nào khi cơ sở giáo dục hoạt động, học sinh, cha mẹ học sinh và những người quan tâm đều có thể tiếp cận các thông tin trên. Để chuẩn bị cho năm học mới, cơ sở giáo dục có thể cung cấp thêm các thông tin liên quan khác để học sinh hoặc cha mẹ học sinh nắm rõ và phối hợp thực hiện.

- Đối với học sinh tuyển mới: phổ biến trong các cuộc họp với học sinh hoặc phát tài liệu cho học sinh vào thời điểm trước khi cơ sở giáo dục thực hiện tuyển sinh.

- Đối với học sinh đang học tại cơ sở giáo dục: phát tài liệu cho học sinh vào đầu năm học mới. 

5. Đối với cơ sở giáo dục đại học

5.1. Nội dung công khai

- Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế: Điều kiện về đối tượng tuyển sinh của cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo mà cơ sở giáo dục thực hiện, yêu cầu về thái độ học tập của người học, các hoạt động hỗ trợ học tập sinh hoạt của người học ở cơ sở giáo dục; mục tiêu đào tạo, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ và vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ và theo các ngành đào tạo; số lượng sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh ở các trình độ đào tạo, hệ đào tạo và chuyên ngành đào tạo, có phân biệt về số lượng sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh theo kết quả tốt nghiệp, theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương, doanh nghiệp, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm và học lên trình độ cao hơn sau một năm ra trường; công khai về giảng viên giảng dạy và giảng viên hướng dẫn (nếu có), mục đích môn học, nội dung và lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá sinh viên; công khai giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn; đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp của các sinh viên trình độ đại học, học viên trình độ thạc sĩ và nghiên cứu sinh trình độ tiến sĩ; công khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn; công khai các hội nghị, hội thảo khoa học trong cơ sở giáo dục tổ chức; công khai việc kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục.

- Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục: Cơ sở vật chất (số lượng và diện tích giảng đường, phòng học, phòng chuyên môn, xưởng thực tập, ký túc xá và khu thể thao, các loại thiết bị đào tạo và thí nghiệm được sử dụng); đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên (số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo, gồm: họ và tên (kèm theo ảnh), tuổi đời, thâm niên giảng dạy, chức danh, trình độ chuyên môn, công trình khoa học, kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu, hoạt động nghiên cứu trong nước và quốc tế, các bài báo đăng tải trong nước và quốc tế; thông tin về họ và tên học viên, nghiên cứu sinh mà giảng viên đã hướng dẫn bảo vệ thành công trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, tóm tắt đề tài nghiên cứu, thời gian thực hiện).

- Công khai thu chi tài chính: Công khai thu chi tài chính: Tình hình tài chính của cơ sở giáo dục; các khoản chi theo từng năm học; chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội; kết quả kiểm toán; mức thu học phí và các khoản thu khác cho từng năm học và dự kiến cả khóa học; các nguồn thu từ các hợp đồng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất, tư vấn và các nguồn thu hợp pháp khác; chính sách học bổng và kết quả thực hiện trong từng năm học. 

5.2. Hình thức và thời điểm công khai

- Công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục và cập nhật khi có thông tin mới hoặc thay đổi để thông tin luôn chính xác và kịp thời.

- Có các tài liệu in đầy đủ tại các khoa, trung tâm, đơn vị trực thuộc cơ sở giáo dục về các nội dung liên quan đến chức năng hoạt động, nhiệm vụ của đơn vị, sẵn sàng phục vụ nhu cầu nghiên cứu của sinh viên, giảng viên và những người quan tâm. Các tài liệu được cập nhật thường xuyên, sẵn sàng phục vụ trong thời gian các khoa, trung tâm và đơn vị làm việc.

- Đối với nội dung công khai cam kết chất lượng giáo dục thực tế được cập nhật trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục chậm nhất là tháng 4 hàng năm. 

- Đối với nội dung công khai về mức thu học phí và các khoản thu khác cho từng năm học và dự kiến cả khóa học, thì ngoài việc đưa tin trên trang thông tin điện tử của các khoa, trung tâm, cơ sở giáo dục còn thực hiện công khai như sau:

+ Đối với sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh tuyển mới: phổ biến trong các cuộc họp với sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh hoặc phát tài liệu cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh vào thời điểm trước khi cơ sở giáo dục thực hiện tuyển sinh.

+ Đối với sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh đang học tại cơ sở giáo dục: phát tài liệu cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh có nhu cầu nội dung công khai vào thời điểm đầu năm học mới. 

Sau đây, mời Quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện

TỰ MÌNH QUYẾT ĐỊNH

- Bà Loan, bà Loan

Đang đi, bà Loan nghe gọi thất thanh tên mình, quay lại thấy bà Hợi đang hớt hải đuổi theo.


- Có chuyện gì mà bà hốt hoảng thế?


- Có gì đâu, chả là thằng Đáng con cái Lý nhà tôi năm nay thi đại học


- Ừ, cháu tôi cũng thi đấy.


- Thế tôi mới hỏi bà. Vì con gái bà làm giáo viên nên nắm được thông tin do vậy tôi muốn hỏi cháu bà thi vào trường nào để bảo cháu tôi nộp hồ sơ thi trường đấy.


- Ôi dào, nó thích trường nào thì nó thi vào trường đấy.


- Mẹ nó không định hướng à?


- Thì mẹ nó bảo “con thích trường nào thì nộp hồ sơ dự thi vào trường đấy, con học trường nào mẹ cũng ủng hộ miễn là con thấy phù hợp với sở trường và khả năng của con”.


- Thế mà tôi cứ nghĩ, nó là giáo viên nên biết trường nào điểm thấp, trường nào điểm cao, trường nào thi dễ đỗ.


- Không, tôi nghe đâu mẹ con nó lên internet xem đấy.


- Thế à. Có cả trên internet à. Vậy thì tôi về bảo cháu Đáng nhà tôi cũng vào đấy mà xem.


- Nó chả xem rồi, bà cứ lo bò trắng răng.


- Ừ, vậy là yên tâm rồi. Thôi chào bà tôi về nhé.


Vừa bước chân vào cổng, bà Hợi đã gọi to “Đáng ơi, Đáng”


- Dạ (Đáng trả lời vọng từ trong nhà ra)


Bà Hợi vồn vã:
 - Thế cháu đã quyết định nộp hồ sơ vào trường nào chưa.


- Cháu còn đang nghĩ bà ạ. Với cả cháu lo lắm.


Bà Hợi động viên cháu: Lo gì mà lo, cứ thế mà đi thi.


- Bây giờ càng ngày thi càng khó bà ạ.


- Cháu bà học giỏi thế cơ mà, lo gì.


- Mình không là gì so với các bạn khác đâu, nhiều người học giỏi lắm bà ạ, người ta đi thi tỉnh, thi quốc gia, thi olympic đấy.


- Thế à.... (bà Hợi tỏ ra băn khoăn, tần ngần). Bà bảo này, bà thấy bà Loan nói là trên internet có đầy đủ thông tin về các trường đại học, cao đẳng đấy. Cháu xem trường nào hợp với mình thì thi.


- Đại học mới khó, chứ cao đẳng thì đơn giản bà ạ.


- Cha bố anh (bà Hợi mắng yêu cháu). Học cao đẳng mà phù hợp với cháu cũng được.


- Vâng cô giáo cháu cũng bảo thế.


- Mà trên internet người ta đăng những cái gì thế hả cháu?


- À, họ đưa nhiều thông tin lắm bà ạ, như điều kiện tuyển sinh, chương trình đào tạo, số lượng sinh viên mỗi khóa, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm, học những môn gì, giáo viên là ai, học phí bao nhiêu, vân vân, nhiều lắm.


- Thế thì cháu so sánh xem trường nào tốt thì nộp hồ sơ vào


- Không dễ thế đâu bà ơi.


- Thế mới phải chịu khó học hành, mà cũng không nhất thiết cứ phải thi đại học đâu.


- Vậy thì học gì hả bà.


- Thì đi học nghề cũng được. Mình có cái nghề trong tay, nếu giỏi nghề đó còn hơn học đại học ấy chứ.


- Sao bà nói giống cô giáo cháu thế nhỉ?


- Ừ, thì bà xem ti vi, thấy các cháu đi thi vất vả quá, mà trên ti vi cũng bảo không nhất thiết phải học đại học, các cháu có thể học nghề cũng tốt mà. Cháu vào xem có trường nghề nào cháu thích thì cứ đăng ký.


- Vâng


- Mà cháu lớn rồi, 18 tuổi rồi đấy, tự quyết định cuộc đời mình được rồi.


- Vâng, thôi cháu phải học bài đã bà ạ.

Bà Hợi ra khỏi phòng, Đáng nghĩ, ừ nhỉ, mình đã 18 tuổi rồi, chẳng lẽ có mỗi việc đi thi mà không quyết định được thì sau này làm được gì.

Chuyên đề 4

Công khai, minh bạch trong lĩnh vực an sinh xã hội

Thưa Quý vị và các bạn! 
Mỗi người trong xã hội không phải lúc nào cũng chủ động tạo ra thu nhập để bảo đảm cuộc sống của bản thân và gia đình. Trong một số trường hợp, do điều kiện khách quan hoặc chủ quan xảy ra khiến một người hoặc một số người rơi vào tình trạng khó khăn, nghèo đói (ví dụ bất ngờ bị ốm đau, tai nạn, mất người nuôi dưỡng, thiên tai, lũ lụt, hạn hán, hỏa hoạn, động đất… gây tình cảnh mất nhà cửa, tài sản, kiệt quệ về tài chính…). Do vậy, với tư cách là một công dân của một quốc gia, họ phải được bảo đảm về điều kiện vật chất để có thể khắc phục, vượt qua những khó khăn, biến cố của cuộc đời, để tiếp tục sống. Vì vậy chính sách an sinh xã hội thể hiện chủ nghĩa nhân văn cao đẹp, thể hiện tính cộng động, vì con người; góp phần thực hiện công bằng và thúc đẩy tiến bộ xã hội. Mục tiêu phát triển của thế giới là mang lại những lợi ích cho mọi người; bảo đảm phân phối công bằng hơn về thu nhập và của cải, tiến tới công bằng xã hội. Tuy nhiên, cần phải hiểu rằng chính sách an sinh xã hội không xóa bỏ được sự  đói nghèo mà chỉ có tác dụng giải quyết khó khăn trước mắt, góp phần đẩy lùi đói nghèo túng, thúc đẩy tiến bộ xã hội.

Nước ta là nước xã hội chủ nghĩa nên Đảng và Nhà nước đã quan tâm ban hành nhiều chính sách và nguồn lực ưu tiên phát triển kinh tế – xã hội, cơ sở hạ tầng, giảm nghèo, phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân và góp phần ổn định chính trị xã hội. Hệ thống chính sách an sinh xã hội đến nay đã được ban hành khá đầy đủ và toàn diện, bao quát các lĩnh vực an sinh xã hội gồm hỗ trợ tạo việc làm, bảo hiểm xã hội, trợ giúp xã hội và đảm bảo tiếp cận ở mức tối thiểu các dịch vụ xã hội (giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, thông tin) đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Tuy nhiên, lợi dụng chính sách an sinh xã hội của Nhà nước, một số kẻ có chức vụ, quyền hạn đã “đục nước béo cò”, cắt xén trợ cấp của Nhà nước đối với người dân đang gặp khó khăn, hoạn nạn. Để hạn chế, ngăn ngừa hiện tượng này, cũng như phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân theo hướng “dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra”, Điều 26 Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2007 và năm 2012); Quyết định số 31/2011/QĐ-TTg ngày 02/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công khai, minh bạch, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội đã quy định như sau:
1. Điều 26 Luật phòng, chống tham nhũng quy định trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, phải công khai, minh bạch các nội dung sau đây:
- Điều kiện, tiêu chuẩn của đối tượng thụ hưởng, mức thụ hưởng; trình tự, thủ tục, thẩm quyền thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo trợ xã hội, ưu đãi đối với người có công;
- Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo trợ xã hội, ưu đãi đối với người có công.

2. Cụ thể hóa Điều 26 Luật phòng, chống tham  nhũng, ngày 02/6/2011 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 31/2011/QĐ-TTg quy định việc công khai, minh bạch, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội.

2.1. Người chịu trách nhiệm công khai, minh bạch là cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; ưu đãi đối với người có công; vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và cơ sở bảo trợ xã hội; các chương trình xã hội.

2.2. Hình thức công khai, minh bạch:

Người có trách nhiệm công khai, minh bạch quy định pháp luật về an sinh xã hội thực hiện công khai bằng một trong những hình thức sau:

- Công bố tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

- Phát hành ấn phẩm.

- Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đăng tải trên trang thông tin điện tử (nếu có).

- Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2.3. Nội dung công khai, minh bạch các quy định pháp luật về an sinh xã hội:

Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân phải công khai những nội dung sau:

- Quy định pháp luật an sinh xã hội;

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật;

- Điều kiện, tiêu chuẩn của đối tượng thụ hưởng;

- Hồ sơ, quy trình, phương pháp lựa chọn đối tượng thụ hưởng, thời hạn thực hiện;

- Danh sách đối tượng, thứ tự ưu tiên, mức được thụ hưởng từ quy định pháp luật;

- Báo cáo kết quả thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày báo cáo quyết toán được phê duyệt.

Thời gian công khai, minh bạch các nội dung trên ít nhất là 05 ngày kể từ ngày thực hiện.

Thưa Quý vị và các bạn, tiếp theo Chương trình hôm nay, mời Quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện truyền thanh 

ĐÃ LÀM THÌ PHẢI CÓ CÔNG

- Này cậu Cang

- Dạ anh gọi em

- Cậu vào đây.

Cang là cán bộ tín dụng của Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội của một huyện miền núi, cái huyện vốn “nghèo rớt mùng tơi” nên nằm trong danh sách huyện nghèo thuộc Nghị quyết 30a của Chính phủ. Gọi là cán bộ cho oai, chứ Cang chỉ là nhân viên tín dụng. Công việc của Cang là tiếp xúc với khách hàng là hộ nghèo có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh để hướng dẫn và tư vấn cho khách hàng làm các thủ tục vay vốn theo quy định của ngân hàng.

Cang đang đi ngoài hành lang cơ quan thì Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội gọi vào. Cang bước vào, Giám đốc chỉ ghế ngồi. 

- Cậu xem nghiên cứu kỹ cái này, chính sách mới đấy.

- Vâng ạ

Giám đốc đưa về phía Cang Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo và dặn thêm.


- Cậu nhớ làm công văn gửi xuống Điểm giao dịch các xã, phổ biến đầy đủ điều kiện, đối tượng, hồ sơ, thủ tục, …v.v  để đọc trên loa truyền thanh xã cho bà con nắm được. Đồng thời yêu cầu Điểm giao dịch các xã niêm yết ngay tại quầy giao dịch.


- Vâng.

Cang về phòng làm việc, để tập giấy lên bàn, ngồi ngửa cổ lên thành ghế nghĩ: Bao nhiêu năm làm tín dụng, tiếp xúc với tiền đấy mà chẳng được tiêu tiền. Nghĩ lại mình vẫn còn “thua bạn, kém bè” Cang tự nhủ: Chẳng lẽ một người ngoan như mình mà lại chịu cảnh “thường thường bậc trung”. Trong đầu Cang đã lóe lên suy nghĩ, dù sao họ cũng đã thoát nghèo…

Cang cặm cụi làm Công văn thông báo cho Điểm giao dịch các xã, một công việc vẫn làm mỗi khi Chính phủ có chính sách mới hỗ trợ cho bà con. Văn bản được lãnh đạo Phòng giao dịch ký và gửi đi. Nhưng trước đó, Cang đã kịp gọi điện cho Loan – nhân viên tín dụng trực tại Điểm giao dịch xã P và Kiên - nhân viên tín dụng trực tại Điểm giao dịch xã T, dặn hai người này, nếu nhận được Công văn thông báo thì cất đi rồi đợi Cang mang thông báo khác tới mới được chuyển cho xã để phát trên loa truyền thanh. Theo đó, Cang chỉ vắn tắt sơ bộ là Chính phủ có quy định cho người mới thoát nghèo được vay tiền để phát triển sản xuất, kinh doanh, mà không nêu rõ điều kiện, tiêu chuẩn của đối tượng thụ hưởng, hồ sơ, quy trình thực hiện vay vốn.

Một sáng, Cang xuống Điểm giao dịch xã T để gặp Kiên 
- Chào anh.

- Ừ, như đã nói trong điện thoại, hôm nay tôi gặp chú để anh em trao đổi vài việc.

- Vâng

Cang thì thầm: “Quyền lợi cả đấy, ở đời này có ai làm không công cho ai cái gì”.

- Em cũng khó khăn lắm, nhiều lúc nghĩ mình không bằng bạn bằng bè mà chán.

- Chú đã là gì, anh đây mang tiếng là làm ở Phòng Giao dịch huyện, nghe thì oai oách mà “có tiếng chả có miếng”.

- Vâng, bạn bè em cũng cứ bảo, chắc làm ngân hàng giàu lắm, thế mà….

- Thì đây, anh và chú cùng làm.

- Vâng.

- Bây giờ, thực hiện cái Quyết định số 28/QĐ-TTg về cho vay đối với hộ mới thoát nghèo, chú chỉ đưa cái này để đọc trên loa truyền thanh chứ đưa cái thông báo kia thì “rõ như ban ngày” còn làm ăn gì.

- Vâng.

- Cứ đề hồ sơ, giấy tờ lập lờ thì mới có “cửa” chứ.

- Anh nói chí phải.

Cũng cái cách ấy, Cang tiếp tục đến Điểm giao dịch xã xã P để gặp Loan, và hai người cũng ngầm hiểu là không công khai rõ ràng hồ sơ, giấy tờ, thủ tục, trình tự nhằm để đối tượng đi vay phải đưa tiền hối lộ nếu muốn được vay.

Tuy nhiên, sau một tuần, đã có phản ánh của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã P và xã T với Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng về việc không công khai thông tin, hồ sơ cũng như giấy tờ, thủ tục, trình tự vay vốn tại Điểm giao dịch để nhân dân biết thực hiện. Giám đốc đã cho gọi Cang, Loan, Kiên đến Văn phòng.

- Các cô cậu ngồi xuống

- Dạ (cả ba lúng túng)

- Các cô cậu có biết lý do tôi gọi lên đây không?
Loan ngập ngừng, lí nhí: Không ạ

- Không à, thế thì biết ngay đây. 

Ông Giám đốc thở dài: Tôi không nghĩ và không bao giờ nghĩ tới là nhân viên của Nhân hàng này định qua mặt tôi để “kiếm chác”.
Cang, Loan, Kiên đỏ mặt. Cang thanh minh: “Chúng em có kiếm chác gì đâu”.

- Không à. Có thật không?

- Dạ ( cả ba lí nhí)

- Mấy hôm nay tôi nhận được phản ánh của Chủ tịch Ủy ban nhân dân hai xã P và xã T và một số người dân ở hai xã này về việc không biết thủ tục, trình tự, hồ sơ vay vốn như thế nào theo Quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ. Chính tôi là người đã ký công văn và giao cho đồng chí Cang thực hiện, thông báo đến từng xã, thôn. Thế mà… (im lặng một lúc, Giám đốc vò đầu). Đồng chí Cang giải thích về việc này như thế nào?

- Dạ, báo cáo anh, em đã gửi thông báo đến tất cả các xã theo chỉ đạo của anh.

- Thế tại sao xã P và xã T lại không công khai thông tin như ở các xã khác. Đồng chí Loan và đồng chí Kiên cho tôi biết vì sao?

Loan nói trước: Dạ, anh Cang bảo em là chỉ công khai ít thông tin thôi ạ.

- Sao lại có chuyện này? Đồng chí Cang?

- Em….

Tôi nói thật với các đồng chí, các thủ đoạn, mánh khóe tôi biết hết, ba đồng chí định lợi dụng việc này để “hành dân”, khiến người dân thấy phải đi lại nhiều lần, xin nhiều giấy tờ thủ tục mà phải “lót tay”, phải “bôi trơn” chứ gì. Cũng may địa phương kịp thời phản ánh và chưa có trường hợp nào xảy ra. Tôi sẽ họp lãnh đạo Chi nhánh để xem xét hình thức kỷ luật ba đồng chí, ít nhất là kiểm điểm về việc đã không khai thông tin về chế độ, chính sách theo chỉ đạo của tôi.

Cả ba lúng túng

- Tóm lại, cả ba đồng chí về làm kiểm điểm, sáng mai gửi cho tôi. Thôi các đồng chí về đi.

- Dạ.

Cả ba lục tục ra về.

Chuyên đề 5
Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức, cán bộ

Hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu với quý vị và các bạn những quy định của pháp luật về công khai, minh bạch trong công tác tổ chức, cán bộ:

Thưa quý vị và các bạn! Công tác cán bộ là vấn đề hết sức quan trọng và nhạy cảm. Việc tuyển dụng người vào cơ quan, tổ chức cũng như việc bổ nhiệm, đề bạt cán bộ luôn được Đảng và Nhà nước ta giám sát chặt chẽ và nghiêm túc để có một đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng được yêu cầu của công việc, làm việc có trách nhiệm và thực sự là công bộc của dân. Tuy nhiên, thời gian qua, lĩnh vực này đã xảy ra không ít hiện tượng tiêu cực. Một trong những biện pháp hết sức cần thiết và có thể thực hiện ngay đó chính là việc công khai, minh bạch trong công tác tổ chức - cán bộ. Điều 30, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy định:
Trong công tác tổ chức - cán bộ, phải công khai, minh bạch 6 nội dung dưới đây và thực hiện theo quy định của Luật cán bộ, công chức, cụ thể như sau: 

1. Tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác vào cơ quan, tổ chức, đơn vị: 

- Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế, tất cả công dân Việt Nam đủ điều kiện đều có cơ hội như nhau tham gia dự tuyển công chức, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo. Bên cạnh đó, Luật cán bộ, công chức còn quy định những trường hợp không được đăng ký dự tuyển (không thường trú tại Việt Nam, mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhịêm hình sự, bị kết án mà chưa được xoá án tích...). Đồng thời, Luật cán bộ, công chức cũng quy định nguyên tắc tuyển dụng công chức phải đảm bảo bình đẳng, công khai, khách quan, cạnh tranh và có chất lượng; người trúng tuyển vào công chức trước khi chính thức nhận nhiệm vụ phải qua thời gian thử việc theo quy định của pháp luật. 

2. Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức: 

- Với mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ công chức việc đào tạo, bồi dưỡng công chức do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức có trách nhiệm xây dựng và công khai quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn và nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức; tạo điều kiện để công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật. Chế độ đào tạo, bồi dưỡng công chức bao gồm đào tạo tiền công vụ; đào tạo khi nâng ngạch và thay đổi chức danh nghề nghiệp cao hơn; đào tạo nhằm bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý; đào tạo để nâng cao trình độ phục vụ yêu cầu công việc. Việc đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào kế hoạch, quy hoạch, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý và tiêu chuẩn của từng vị trí công tác ứng với từng ngạch hoặc chức danh công chức; việc đánh giá công chức phải căn cứ vào các quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức công vụ và gắn với kết quả thực thi công vụ; đồng thời, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc đánh giá công chức. Căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được xếp loại theo các mức độ: xuất sắc; tốt; trung bình; yếu. Công chức có 2 năm liên tục bị đánh giá ở mức độ yếu (không hoàn thành nhiệm vụ) thì áp dụng chế độ cho thôi việc.

3. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức, cho thôi việc, cho thôi giữ chức vụ, hưu trí đối với cán bộ, công chức, viên chức: 
- Bổ nhiệm là việc cán bộ, công chức được quyết định giữ một chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc một ngạch theo quy định của pháp luật
- Việc miễn nhiệm được thực hiện trong các trường hợp: Không đủ sức khỏe; Không đủ năng lực, uy tín; Theo yêu cầu nhiệm vụ; 

- Về nghỉ hưu quy định: Trước 06 tháng, tính đến ngày cán bộ nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ phải thông báo cho cán bộ bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu; trước 03 tháng, tính đến ngày cán bộ nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ ra quyết định nghỉ hưu. 

- Việc cách chức chỉ áp dụng đối với cán bộ được phê chuẩn giữ chức vụ theo nhiệm kỳ. 
- Công chức được hưởng chế độ thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Do sắp xếp tổ chức;

b) Theo nguyện vọng và được cấp có thẩm quyền đồng ý;

c) Công chức 02 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 02 năm liên tiếp, trong đó 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bố trí công tác khác. 

Công chức xin thôi việc theo nguyện vọng thì phải làm đơn gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đơn, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản, nếu không đồng ý cho thôi việc thì phải nêu rõ lý do; trường hợp chưa được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý mà tự ý bỏ việc thì không được hưởng chế độ thôi việc và phải bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật; Không giải quyết thôi việc đối với công chức đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; Không giải quyết thôi việc đối với công chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp xin thôi việc theo nguyện vọng. 

4. Chuyển ngạch, nâng ngạch, luân chuyển, điều động, biệt phái đối với cán bộ, công chức, viên chức:

- Công chức được chuyển ngạch phải có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch được chuyển và phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn được giao; Công chức được giao nhiệm vụ không phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức đang giữ thì phải được chuyển ngạch cho phù hợp; Không thực hiện nâng ngạch, nâng lương khi chuyển ngạch. 
- Nâng ngạch công chức phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị và thông qua thi tuyển; Công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch cao hơn thì được đăng ký dự thi nâng ngạch; Kỳ thi nâng ngạch được tổ chức theo nguyên tắc cạnh tranh, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật. 

- Việc luân chuyển công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển trong hệ thống các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.
- Việc điều động công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức; Công chức được điều động phải đạt yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm mới. 

- Về biệt phái công chức: Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức biệt phái công chức đến làm việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ. Thời hạn biệt phái không quá 03 năm, trừ một số ngành, lĩnh vực do Chính phủ quy định. Công chức biệt phái phải chấp hành phân công công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi được cử đến biệt phái. Công chức biệt phái đến miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức biệt phái có trách nhiệm bố trí công việc phù hợp cho công chức khi hết thời hạn biệt phái. Không thực hiện biệt phái công chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi. 

5. Nâng lương, thưởng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác:

- Việc nâng lương được thực hiện khi cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng đủ điều kiện và thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh; Cán bộ, công chức, viên chức có thành tích trong công vụ thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng; Cán bộ, công chức được khen thưởng do có thành tích xuất sắc hoặc công trạng thì được nâng lương trước thời hạn, được ưu tiên khi xem xét bổ nhiệm chức vụ cao hơn nếu cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu. 

- Công chức vi phạm quy định của Luật phòng chống tham nhũng năm 2005 và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật sau đây: Khiển trách;  Cảnh cáo; Hạ bậc lương; Giáng chức; Cách chức; Buộc thôi việc. 


Thưa Quý vị và các bạn, sau đây mời Quý vị và các bạn nghe câu chuyện truyền thanh

MỘT NGƯỜI LÀM QUAN CẢ HỌ ĐƯỢC NHỜ

Sau một chặng đường dài từ Hà Nội về đến huyện, tôi tay xách nách mang đồ đạc từ trên xe xuống, ngó quanh mà chả thấy bố ra đón như đã hẹn. Chắc ông lại có việc gì đột xuất, tôi đành ghé quán café Ráng Chiều định bụng uống tách café cho tỉnh táo rồi đợi bố luôn. Chả là tôi tốt nghiệp đại học được một thời gian đã thử sức tại một vài công ty lớn bé tại thủ đô rồi nhưng cũng thấy bon chen vất vả, thêm vào là bố mẹ cứ giục tôi về xin việc ở quê để gần gia đình vì tôi là con trưởng sau này còn chăm sóc cha mẹ già. Tôi thì tin chắc với tấm bằng loại giỏi trong tay cộng với sự nhanh nhẹn hoạt bát của mình, tôi sẽ tìm được một công việc ưng ý.
 Vừa ngồi xuống ghế tôi đã nghe thấy giọng nói khá to của mấy bạn trẻ ngồi bàn bên cạnh, hình như có liên quan gì đó đến việc thi công chức đợt vừa rồi. Một bạn gái nói giọng bức xúc:

- Từ ngày được lên chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn H đã lợi dụng chức quyền để đưa những người trong dòng tộc, thân quen vào bộ máy, tạo thành ê - kíp, nhóm lợi ích.  

Tiếng một bạn trẻ khác thở dài:

- Có những người như thế lãnh đạo rồi chả biết tương lai của tỉnh nhà sẽ đi về đâu…

Bạn gái lúc trước lại lên tiếng:

- Tớ tức lắm, chính vì cái đám bậu xậu con cháu ông H mà tớ bị trượt thi công chức đợt vừa rồi đấy. Có 30 thí sinh dự thi thì có đến 6 người là người nhà ông H, tớ biết họ toàn tốt nghiệp tại chức thôi, trong quá trình thi tớ để ý chả thấy họ viết được gì mấy mà vẫn đỗ trong khi tớ làm bài rất tốt, về kiểm tra lại tài liệu và chấm thử còn được hơn 90/100 điểm cơ mà…(giọng nói đã run run như sắp khóc)

Tò mò với câu chuyện vừa rồi, tôi quay sang làm quen với mấy bạn, cũng tầm tầm tuổi tôi, nhìn thông minh nhanh nhẹn, tôi nói:

- Chào các bạn, cho phép mình được làm quen với các bạn, mình tên N, người xã A, cũng mới tốt nghiệp đại học đang muốn về làm việc và cống hiến cho quê hương mình.  

Sau khi nghe tôi nói một hồi, mấy bạn trẻ nhìn tôi như người từ hành tinh khác đến.

Một bạn nam đứng lên vỗ vai tôi:

- Chào mừng bạn về với tỉnh nhà, nhưng cũng phải nói trước để bạn biết, nếu không phải con cháu của các lãnh đạo tỉnh thì cũng khá khó khăn khi thực hiện mong muốn của bạn đấy. Chúng tớ trước đây cũng như bạn, cũng đầy hoài bão, ước mơ, cũng muốn chung tay xây dựng quê hương, muốn được làm việc, được cống hiến…nhưng cánh cửa đã đóng lại trước mặt chúng tớ rồi chỉ vì bố mẹ tớ nghề nghiệp làm ruộng đấy bạn ạ.

Rất ngạc nhiên, tôi bèn lên tiếng:

- Thế cậu thi bị trượt vì lý do gì cậu có biết không ? Do bài thi của cậu không đạt điểm yêu cầu à?

Bạn gái nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã, nói:

- Tớ đã nói rồi tớ làm bài rất tốt, nhưng vì...vì... tớ không phải cháu ông H.

Tôi kiên nhẫn hỏi thêm: 

- Thế bài thi tốt, làm đúng đáp án thì lý do gì mà thi trượt được nhỉ. Tớ được biết tất cả việc thi tuyển công chức đều phải có nguyên tắc và thực hiện theo quy định tại Điều 38 của Luật Cán bộ, công chức 2008 theo đó, việc tuyển dụng công chức phải thực hiện theo các nguyên tắc như: 
1. Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật. 

2. Bảo đảm tính cạnh tranh.

3. Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm.

4. Ưu tiên tuyển chọn người có tài năng, người có công với nước, người dân tộc thiểu số..........

Không để tôi nói hết lời, bạn ý đã nhăn mặt, xua tay:

- Bạn đừng nói nữa chả giải quyết được gì đâu, nếu không tin bạn cứ tham gia một kỳ thi khắc biết...

Bức xúc quá, tôi không để ý đến thái độ của bạn gái nên nói tiếp với giọng khá gay gắt: 

- Thấy bất bình như vậy sao cậu không làm đơn xin phúc khảo kết quả thi, chả nhẽ cứ “nhất hậu duệ, nhì quan hệ” là đỗ hết à. 
Tôi quay sang nhìn bạn gái đó và nói:

- Bạn nên tìm lại sự công bằng cho mình. Một lần không được thì nhiều lần. Tớ không tin là không có ai biết việc ông H làm.

Sau một hồi nói chuyện thì tôi biết bạn gái đó tên là Linh. Mấy ngày sau đó, Linh đã làm đơn gửi lên Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị kiểm tra, xem xét một cách khách quan vấn đề tuyển dụng công chức. 

Trước đây tôi đã nghe kể nhiều về việc nể nang, chạy chọt, đưa người thân quen vào các cơ quan Nhà nước, nhưng chỉ là một hai người chứ số lượng người thân quen đông mà vào các phòng ban của tỉnh như ông Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đây thì tôi chưa thấy ở đâu cả. 
Đúng như chúng tôi mong đợi, sau khi nhận được đơn phản ánh và phúc khảo bài thi của Linh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiến hành kiểm tra và yêu cầu ông H báo cáo về sự việc này, đồng thời cung cấp thêm thông tin để làm rõ những bức xúc của dư luận trong thời gian qua.

Nếu đúng 6 công chức này đều là họ hàng thân thích, có các mối quan hệ là con của thông gia, em họ, chị họ, cháu, em họ vợ…của ông Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và được thi tuyển theo đúng quy trình thì tại sao lại nhiều đến thế? Điều này cần xem xét lại quy trình tuyển dụng, tiêu chí tuyển dụng và quá trình tuyển dụng có minh bạch công khai không khi ông H là Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức?

Làm việc với Hội đồng tuyển dụng công chức, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiến hành rà soát và phúc khảo lại các bài thi thì thấy điểm thi không đúng với chất lượng bài thi. Rất nhiều bài thi làm tốt nhưng lại chấm dưới 50 điểm, còn nhiều bài làm sơ sài, thiếu, sai các nội dung cơ bản thì lại chấm điểm rất cao, như vậy là việc thi tuyển không công bằng và khách quan theo quy định tại Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Bên cạnh đó việc tuyển dụng của cơ quan không được công khai thông báo trên các phương tiện thông đại chúng theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 13/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 30/12/2010 quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP.

Xuất phát từ những sai phạm trên của ông H,  theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức, ông H đã bị xử lý kỷ luật. 
Chuyên đề 6

Chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức

Thưa bà con và các bạn!

Tham nhũng gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với xã hội, một trong những hậu quả đó là làm tha hoá đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước. Một số cán bộ, công chức đã không giữ được phẩm chất đạo đức của người cán bộ cách mạng, không phục vụ nhân dân mà hướng tới các lợi ích bất chính, vi phạm pháp luật, làm trái công vụ, đạo đức nghề nghiệp. Hành vi tham nhũng thường nảy sinh trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, đầu tư, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai…

1. Để ngăn ngừa, hạn chế hành vi tham nhũng, pháp luật về phòng, chống tham nhũng quy định việc định kỳ chuyển đổi vi trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức. Điều 43 Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012) quy định như sau:
1.1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị theo thẩm quyền quản lý có trách nhiệm thực hiện việc định kỳ chuyển đổi cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại một số vị trí liên quan đến việc quản lý ngân sách, tài sản của Nhà nước, trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân nhằm chủ động phòng ngừa tham nhũng.
1.2. Việc chuyển đổi vị trí công tác phải theo kế hoạch và được công khai trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị.
1.3. Việc chuyển đổi vị trí công tác quy định ở trên chỉ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ quản lý. Việc luân chuyển cán bộ, công chức giữ chức vụ quản lý thực hiện theo quy định về luân chuyển cán bộ.
2. Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2009 của Chính quy định về danh mục các vị trí công tác và thời hạn chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 150/2013/NĐ-CP) thì  “Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác” là việc người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quyết định điều động, bố trí, phân công lại vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức có đủ thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại các vị trí trong các lĩnh vực, ngành, nghề quy định”.

2.1.Nguyên tắc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác được quy định  như sau:

- Việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP là quy định bắt buộc, thường xuyên, áp dụng đối với tất cả các cán bộ, công chức, viên chức được bố trí vào các vị trí công tác thuộc các lĩnh vực, ngành, nghề quy định tại Điều 8 Nghị định số 158/2007/NĐ-CP;

- Phải khách quan, công tâm, khoa học và hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ; chống biểu hiện bè phái, chủ nghĩa cá nhân; không gây mất đoàn kết và không làm xáo trộn sự ổn định trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Phải đúng nguyên tắc hoán vị, không ảnh hưởng đến tăng, giảm biên chế của các cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Phải được tiến hành theo kế hoạch, được công bố công khai trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức ngoài việc thực hiện theo các quy định chung tại Nghị định này còn phải căn cứ vào hợp đồng làm việc đã ký với đơn vị sự nghiệp công lập.

2.2. Thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là từ 02 năm (đủ 24 tháng) đến 05 năm (đủ 60 tháng) theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực. 

2.3. Danh mục các vị trí công tác trong các lĩnh vực, ngành, nghề phải định kỳ chuyển đổi 

- Hoạt động quản lý tài chính, ngân sách, tài sản của Nhà nước;

- Quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa;

- Hoạt động hải quan, thuế, kho bạc, dự trữ quốc gia; quản lý và thực hiện nghiệp vụ kế toán, kiểm toán;

- Quản lý công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; quản lý chứng khoán, thị trường chứng khoán;

- Hoạt động thẩm định, định giá trong đấu giá, hoạt động mua và bán nợ;

- Cấp phép hoạt động ngân hàng, hoạt động ngoại hối; thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng; quản lý và thực hiện nghiệp vụ tín dụng tại các tổ chức tín dụng nhà nước; thẩm định và cho vay tín dụng;

- Quản lý việc bán, khoán, cho thuê đất, tài sản trên đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà;

- Hoạt động quản lý, điều hành công tác kế hoạch và đầu tư trong các cơ quan nhà nước và trong các doanh nghiệp nhà nước;

- Quản lý hoạt động đối ngoại, lãnh sự;

- Hoạt động quản lý và cấp phát các loại: giấy đăng ký, đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, giấy chứng nhận, giấy phép, cấp phiếu lý lịch tư pháp; công chứng viên, chấp hành viên thi hành án dân sự; 

- Quản lý xây dựng cơ bản, giải tỏa, áp giá đền bù trong giải phóng mặt bằng và quản lý dự án;

- Quản lý, cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ;

- Quản lý, cấp phát đăng ký các loại phương tiện, bằng lái xe;

- Quản lý, đăng kiểm các loại phương tiện vận tải;

- Hoạt động quản lý thị trường, kiểm lâm;

- Các hoạt động thanh tra;

- Cán bộ, công chức, viên chức làm công tác phòng, chống tham nhũng;

- Cảnh sát giao thông; cảnh sát tư pháp; cảnh sát quản lý trại giam; cảnh sát hộ khẩu; cảnh sát điều tra; cảnh sát kinh tế; cảnh sát khu vực; cảnh sát trật tự hành chính; cảnh sát đăng ký, quản lý vũ khí, ngành nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu; cảnh sát đăng ký và quản lý hộ khẩu; cảnh sát hướng dẫn và kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy; cảnh sát làm công tác hậu cần; an ninh kinh tế, an ninh điều tra, quản lý xuất cảnh, nhập cảnh và cán bộ làm công tác trinh sát trong các cơ quan điều tra thuộc lực lượng Công an nhân dân;

- Cán bộ, nhân viên làm công tác hậu cần, kỹ thuật, đầu tư, kinh tế trong Quân đội nhân dân;

- Công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp; hoạt động công tố của viện kiểm sát nhân dân, viện kiểm sát quân sự các cấp; hoạt động xét xử của tòa án nhân dân, tòa án quân sự các cấp;

- Công tác tuyển dụng, đào tạo, thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, viên chức; công tác nhân sự và quản lý nhân lực.

Trong trường hơp cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ có một vị trí trong danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, mà vị trí này có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác với các vị trí khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó thì việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức đề nghị với cơ quan có thẩm quyền quản lý cấp trên trực tiếp quyết định chuyển đổi.

Không thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ đối với cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác còn lại dưới 18 tháng trước khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Thưa Quý vị và các bạn, sau đây mời Quý vị và các bạn nghe câu chuyện truyền thanh

HÃY GIỮ MÌNH TRONG SẠCH


Một năm trước, Ngàn nhận quyết định làm việc tại Cục thuế thành phố. Sau một năm nỗ lực tập sự, giờ đây cô đã được bổ nhiệm chính thức là công chức trong biên chế của Cục. Một chiều nọ, đang làm việc, Ngàn nghe các chị trong phòng bàn tán về việc sắp tới Cục thuế thực hiện chuyển đổi vị trí công tác. Ngàn chỉ nghe bập bõm nên chẳng hiểu gì về vấn đề này, là nhân viên mới nên Ngàn rất “hoang mang”, không biết tại sao lại chuyển và chuyển đi đâu, làm gì. 

Mang tâm trạng lo lắng về nhà, nhìn con gái đầy vẻ bất an, ông Nhâm - là giáo viên nghỉ hưu hỏi “Hôm nay đi làm có chuyện gì vậy con?”

Ngàn trả lời bố:

- Con không hiểu tại sao, sắp tới cơ quan có việc điều chuyển công tác.

- Điều chuyển như thế nào?

- Vâng, tại vì chiều nay, mấy chị cùng phòng với con có nói là sắp tới chị ấy bị chuyển đi đâu ý.

- Tại sao phải chuyển?

- Con cũng không rõ, nhưng nhìn các chị ấy bình tĩnh lắm. Bị chuyển công tác mà không thấy lo lắng gì.

- Thế à! Sao con không hỏi cho rõ. 

- Con chưa hỏi, vì sợ mọi người lại bảo là mình tò mò. 

Ngàn lẩm bẩm: Mà chuyển đi đâu mới được chứ?


Một chút nhíu mày, ông Nhâm “À” lên một tiếng như nhớ ra điều gì

- Phải rồi, chuyển đổi vị trí công tác

- Vâng, thì con đang lo lắng đây. Không biết sau này con có bị chuyển không. 

- Có chứ, đương nhiên là phải chuyển rồi

- Thế ạ!? Ngàn thật sự sửng sốt và lo lắng, “Chuyển đi đâu và làm gì ạ. Thế thì con... mất việc à?”

- Không, mất là mất thế nào. Con vẫn làm việc bình thường đúng chuyên môn.
- Vậy sao phải chuyển ạ?

- Vấn đề ở chỗ ấy. Ông Nhâm mỉm cười.
Rồi ông Nhâm chậm dãi giải thích cho con gái: Bây giờ, tham nhũng đã trở thành “căn bệnh” cần phải chữa trị. Mà lĩnh vực tham nhũng nhiều nhất là tài chính, ngân hàng, thuế. 

Ông Nhâm ấn ngón tay vào đầu con gái: Lĩnh vực của “chị” là nhũng nhiễu lắm đấy! Cứ lợi dụng cơ chế để “hành” dân, bắt người ta rút hầu bao.

- Bố ơi, ở cơ quan không có chuyện đấy đâu ạ.

- Thì ai nói là ở cơ quan con, ở nơi khác, chỗ khác ấy, có nơi còn bắt tay với doanh nghiệp để làm khống chứng từ hoàn thuế hàng tỷ đồng đấy.

- Thế ạ?

- Chính vì vậy, nhà nước phải có chính sách chuyển đổi vị trí công tác để tránh hình thành “đường dây” móc ngoặc với nhau bòn rút tiền của nhà nước hoặc lợi dụng chỗ ngồi của mình mà hành dân, nhũng nhiễu, đòi hỏi thù lao.

- Nhưng chuyển đi đâu ạ?

- À, vẫn chuyển trong nội bộ cơ quan con thôi, thay đổi nơi làm việc cho nhau mà con. 

- Bây giờ thì con đã hiểu. Chẳng hạn con đang phụ trách phường A, thì sẽ chuyển sang phụ trách phường B ạ. Thảo nào con thấy các chị ấy bị chuyển đi mà vẫn bình tĩnh, chẳng có chút lo lắng nào.

Ông Nhâm còn dặn lại con: Dù làm gì cũng phải luôn giữ mình cho “sạch” con ạ. Đó cũng là đạo đức, nhân cách, phẩm chất con người. Đừng vì những cám dỗ nhỏ nhặt mà đánh mất mình, đánh mất nhân cách, đạo đức con nhé.

Ngàn ôm vai bố nũng nịu: Bố yên tâm, con gái bố mà.

Ngoài kia bà Nhâm đã nấu cơm xong, gọi với vào: Hai bố con nhà ông có ra ăn cơm không hay còn tranh luận?

- Ra đây, đói quá rồi. Ông Nhâm cười và nói vọng ra
Cả nhà ông Nhâm quây quần bên mâm cơm chiều, bà Nhâm mắng yêu con gái: “Cha bố cô, lớn rồi mà cứ như còn bé lắm, bao giờ mới có đứa nó rước”. Ngàn đáp lại lời mẹ đầy nũng nịu: Con ở nhà với bố mẹ mãi cơ!
Chuyên đề 7

Những việc cán bộ, công chức không được làm

Theo Khoản 2 Điều 4, Luật Cán bộ, công chức năm 2008: “Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật”. 

Nhằm chống tệ quan liêu, hách dịch, cửa quyền; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu lợi cho cá nhân và gia đình cán bộ, công chức, viên chức Điều 37 Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2007 và 2012) quy định rõ những việc cán bộ, công chức không được làm như sau: 

“1. Cán bộ, công chức, viên chức không được làm những việc sau đây:

a) Cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong khi giải quyết công việc;

b) Thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

c) Làm tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về các công việc có liên quan đến bí mật Nhà nước, bí mật công tác, những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình hoặc mình tham gia giải quyết;

d) Kinh doanh trong lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong một thời hạn nhất định theo quy định của Chính phủ;

đ) Sử dụng trái phép thông tin, tài liệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị vì vụ lợi.

2. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, vợ hoặc chồng của những người đó không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý Nhà nước. 

3. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán - tài vụ, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán vật tư, hàng hoá, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó. 

4. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan không được để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi do mình quản lý trực tiếp. 

5. Cán bộ, công chức, viên chức là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác trong doanh nghiệp của Nhà nước không được ký kết hợp đồng với doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột; cho phép doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột tham dự các gói thầu của doanh nghiệp mình; bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán - tài vụ, làm thủ quỹ, thủ kho trong doanh nghiệp hoặc giao dịch, mua bán vật tư, hàng hoá, ký kết hợp đồng cho doanh nghiệp”.

6. Quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 37 Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 cũng được áp dụng đối với các đối tượng sau đây:

a) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân;

b) Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân.


Thưa Quý vị và các bạn, sau đây mời Quý vị và các bạn nghe câu chuyện truyền thanh

CÁI GIÁ PHẢI TRẢ
Vừa qua, ông Sang Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện V đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. từ khi thấy chồng được bổ nhiệm, Bà Hạnh vợ ông Sang có nhiều người muốn xin “làm bạn thân” để được thuận lợi trong công việc làm ăn, trong số những người chơi thân với bà Hạnh có ông Hải. Ông Hải đang làm Giám đốc Công ty Đ chuyên khai thác và kinh doanh khoáng sản. Tỉnh M là một tỉnh miền núi được thiên nhiên ưu đãi nên có rất nhiều khoáng sản quý hiếm. 
Để việc làm ăn được thuận buồm xuôi gió và quan trọng nhất là trói buộc trách nhiệm của ông Sang, ông Hải đã rủ bà Hạnh góp vốn vào công ty Đ và hứa hẹn sẽ chia lợi ích lớn...Thấy việc có tiền dễ dàng lại chỉ phải góp ít vốn nên bà Hạnh nhận lời ngay và tiến hành các thủ tục cần thiết để trở thành thành viên góp vốn của công ty của ông Hải.

Dựa vào thế có chồng làm sếp và quản lý lĩnh vực khai thác khoáng sản nên bà Hạnh và ông Hải đã tiến hành khai thác quặng trên địa bàn huyện X nơi có mỏ quặng lớn nhất của tỉnh. Trong quá trình khai thác quặng, hầu hết số quặng đều được chuyển qua địa bàn xã Y. Sau một thời gian, xe chở quặng đã làm đường xá hư hỏng nặng, do xe chở quặng có trọng tải quá lớn. Bên cạnh đó, việc khai thác quặng đã phá vỡ hệ sinh thái của huyện X gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt và phục vụ sản xuất nông nghiệp của bà con nơi đây. Vụ mùa đã đến gần trong khi đó nguồn nước thì bị đục đỏ, cuốn theo đất và cát lấp đầy ruộng. Công ty Đ chỉ quan tâm đến việc khai thác làm sao cho được thật nhiều khoáng sản mà không quan tâm đến việc bảo vệ môi trường và đường xá, vì ông Giám đốc công ty biết mình đã có người “chống lưng” sẽ chẳng có ai xử phạt được ông. Nhân dân trong xã Y đã phản ánh nhiều lần lên huyện nhưng không được xem xét giải quyết, đường xá càng ngày càng hư hỏng nặng, nguồn nước thì bị ô nhiễm….nên người dân hết sức bức xúc và đang mong mỏi sự vào cuộc mạnh mẽ từ chính quyền các cấp nhằm bảo vệ nguồn tài nguyên nước của địa phương. 

Trước bức xúc của bà con và phản ánh của báo chí, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập Đoàn Kiểm tra những sai phạm của công ty Đ. Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề, đặc biệt là sự tham gia của vợ ông Sang vào việc khai thác khoáng sản nên UBND tỉnh đã quyết định làm sáng tỏ vụ việc. Sau khi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh, ông Sang nhận lỗi về việc đã để vợ mình góp vốn cùng ông Hải khai thác khoáng sản không đúng quy trình và không đúng với nội dung cấp phép.

Để kịp thời xử lý hành vi vi phạm pháp luật của ông Sang, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập Hội đồng kỷ luật, tổ chức họp kiểm điểm và yêu cầu ông Sang tự nhận hình thức kỷ luật. Tại cuộc họp ông Sang đã tự nhận mình vi phạm những việc công chức không được làm quy định tại Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và 
Điều 37 Luật phòng, chống tham nhũng, căn cứ mức độ vi phạm. Vì đã để vợ mình góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề do mình trực tiếp thực hiện việc quản lý Nhà nước. Hội đồng kỷ luật đã kỷ luật ông Sang với hình thức kỷ luật khiển trách theo quy định tại Khoản 7 Điều 9 Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức. 

Cùng với việc kỷ luật ông Sang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Đ về các hành vi: Không thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng ngừa, khắc phục sự cố trong quá trình xả nước thải vào nguồn nước (quy định tại Khoản 4 Điều 13 Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản); không thực hiện các hạng mục nâng cấp, duy tu, xây dựng đường giao thông phục vụ hoạt động khai thác khoáng sản đã được xác định trong dự án đầu tư công trình khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ đã duyệt (quy định tại Khoản 2 Điều 39 Nghị định số 143/2013/NĐ-CP). Đồng thời buộc Công ty Đại Đồng áp dụng biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm và thực hiện đủ các hạng mục nâng cấp, duy tu, xây dựng đường giao thông đối với các hành vi vi phạm.
Chuyên đề 8

Trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng

Thưa Quý vị và các bạn!

Phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó, trách nhiệm trước hết thuộc về người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng phụ thuộc rất lớn vào vai trò, nhận thức, quan điểm, thái độ cũng như hành động của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của một cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Chính vì vậy, Khoản 2 Điều 5 Luật phòng chống tham nhũng năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2007, năm 2012) quy định: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm sau đây:

1. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng
- Chỉ đạo việc: Tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tiếp nhận, xử lý kịp thời báo cáo, tố giác, tố cáo và thông tin khác về hành vi tham nhũng; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người phát hiện, báo cáo, tố giác, tố cáo hành vi tham nhũng; chủ động phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng; kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu và thực hiện yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong quá trình phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng.
-
Gương mẫu, liêm khiết; định kỳ kiểm điểm việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ và trách nhiệm của mình trong việc phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng;
- Chịu trách nhiệm khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Cụ thể, khi có căn cứ cho rằng cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị theo thẩm quyền hoặc đề nghị người có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức tạm đình chỉ công tác hoặc tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác đối với cán bộ, công chức, viên chức để xác minh, làm rõ hành vi tham nhũng nếu xét thấy người đó tiếp tục làm việc có thể gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý.
Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc người có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức phải xem xét việc tạm đình chỉ công tác hoặc tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác đối với cán bộ, công chức, viên chức khi nhận được yêu cầu của cơ quan thanh tra, Kiểm toán Nhà nước, cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nếu trong quá trình thanh tra, kiểm toán, điều tra, kiểm sát phát hiện có căn cứ cho rằng người đó có hành vi tham nhũng để xác minh, làm rõ hành vi tham nhũng.
 Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc người có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức phải hủy bỏ quyết định và thông báo công khai với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về việc hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ công tác hoặc tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác và khôi phục lại quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức sau khi cơ quan có thẩm quyền kết luận người đó không có hành vi tham nhũng.

2. Phạm vi chịu trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm theo quy định tại Điều 54 Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 như sau:

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm về việc để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. 
Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc để xảy ra hành vi tham nhũng của người do mình trực tiếp quản lý, giao nhiệm vụ.
- Cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc để xảy ra hành vi tham nhũng trong lĩnh vực công tác và trong đơn vị do mình trực tiếp phụ trách.
Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm liên đới về việc để xảy ra hành vi tham nhũng trong lĩnh vực công tác và trong đơn vị do cấp phó của mình trực tiếp phụ trách.
- Người đứng đầu đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc để xảy ra hành vi tham nhũng trong đơn vị do mình quản lý.
- Việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu và cá nhân khác có trách nhiệm trong tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức khác có sử dụng ngân sách nhà nước về việc để xảy ra hành vi tham nhũng được thực hiện theo quy định của Luật này và điều lệ, quy chế của tổ chức đó.
- Trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 54 Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 được loại trừ trong trường hợp họ không thể biết được hoặc đã áp dụng các biện pháp cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng.

3. Xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách
- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách thì bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi phải chịu trách nhiệm liên đới về việc để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách thì bị xử lý kỷ luật.
- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được xem xét miễn hoặc giảm trách nhiệm pháp lý quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 55 Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 nếu đã thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng; xử lý nghiêm minh, báo cáo kịp thời với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về hành vi tham nhũng.
- Kết luận thanh tra, báo cáo kiểm toán, kết luận điều tra vụ việc, vụ án tham nhũng phải nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi tham nhũng theo các mức độ sau đây:
+ Yếu kém về năng lực quản lý;
+ Thiếu trách nhiệm trong quản lý;
+ Bao che cho người có hành vi tham nhũng.
Kết luận, báo cáo phải được gửi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quản lý cán bộ.
Ngày 22/9/2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2006/NĐ-CP quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. Ngày 19/12/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 211/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP.

3.1. Nguyên tắc xem xét xử lý kỷ luật

Việc xử lý kỷ luật người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý và người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân do mình quản lý có liên quan đến vụ, việc tham nhũng xảy ra liên quan đến nhiều cơ quan, tổ chức, thì ngoài việc thực hiện theo các nguyên tắc xem xét xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật hiện hành, còn thực hiện theo các nguyên tắc sau: 

- Căn cứ vào sự phân công, phân cấp quản lý trong cơ quan, tổ chức, đơn vị để xác định mức độ chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc trách nhiệm liên đới.

- Căn cứ vào mối quan hệ công tác giữa trách nhiệm quản lý của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu với hành vi tham nhũng của người được phân công phụ trách, quản lý.

3.2. Hình thức xử lý kỷ luật
 
a) Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nếu để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách thì tùy theo tính chất, mức dộ của vụ, việc sẽ xử lý kỷ luật như sau:

- Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị là cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp nhà nước thì bị xử lý kỷ luật bằng một trong những hình thức sau:


+ Khiển trách;


+ Cảnh cáo;


+ Cách chức.


Việc xác định trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức căn cứ vào mức độ của vụ việc tham nhũng là ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng để áp dụng hình thức xử lý kỷ luật.

+ Tham nhũng ít nghiêm trọng là vụ, việc mà trong đó người có hành vi tham nhũng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và bị xử phạt bằng hình thức cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù đến 3 năm;

+ Tham nhũng nghiêm trọng là vụ, việc mà trong đó người có hành vi tham nhũng bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm;

+ Tham nhũng rất nghiêm trọng là vụ, việc mà trong đó người có hành vi tham nhũng bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm;

+ Tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng là vụ, việc mà trong đó người có hành vi tham nhũng bị phạt tù từ 15 năm trở lên, tù chung thân hoặc tử hình.

Theo đó :

- Áp dụng hình thức khiển trách trong trường hợp người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ, việc tham nhũng nghiêm trọng hoặc nhiều vụ, việc tham nhũng ít nghiêm trọng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

- Áp dụng hình thức cảnh cáo trong trường hợp người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ, việc tham nhũng rất nghiêm trọng hoặc nhiều vụ, việc tham nhũng nghiêm trọng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

- Áp dụng hình thức cách chức trong trường hợp người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ, việc tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng hoặc nhiều vụ, việc tham nhũng rất nghiêm trọng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. 
b) Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ của tổ chức đó. 

 c) Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị là sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân và công an nhân dân thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật hiện hành đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội và công an nhân dân.

 3.3. Những trường hợp được loại trừ trách nhiệm, miễn, giảm nhẹ hoặc tăng nặng hình thức kỷ luật

 
a) Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được loại trừ trách nhiệm trong trường hợp họ không thể biết hoặc đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết nhằm phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng hoặc họ đã chủ động phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

 
b) Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách và bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách, nếu trước đó đã tự nguyện xin từ chức và đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận thì được miễn xử lý kỷ luật.

 
c) Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách được giảm nhẹ một mức kỷ luật thuộc một trong các trường hợp sau:

- Đã có đơn xin từ chức và đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

- Đã thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng.

- Đã xử lý nghiêm minh, báo cáo kịp thời với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về hành vi tham nhũng.

 
d) Người đứng đầu, cấp phó của người  đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách, nếu không thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng hoặc nếu phát hiện hành vi tham nhũng mà không xử lý nghiêm minh, không báo cáo kịp thời với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thì phải tăng nặng một mức kỷ luật.

3. 4. Trách nhiệm xem xét xử lý kỷ luật
Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày có kết luận, báo cáo chính thức của cơ quan có thẩm quyền về vụ việc, vụ án tham nhũng hoặc từ ngày bản án về tham nhũng có hiệu lực pháp luật, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp có trách nhiệm xem xét xử lý kỷ luật hoặc báo cáo để cấp có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm trực tiếp hoặc trách nhiệm liên đới để xảy ra tham nhũng. 

 
3.5. Hội đồng kỷ luật
 
a) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật để xem xét xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng.

 
b) Thành phần Hội đồng kỷ luật gồm:

- Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng.

- Một ủy viên là đại diện Đảng ủy cấp trên trực tiếp của Đảng ủy cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng.

- Một ủy viên là đại diện lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng (trong trường hợp ủy viên đó không liên quan đến vụ, việc tham nhũng).

- Một ủy viên là đại diện Ban Chấp hành Công đoàn của cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng.

- Một ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng là người phụ trách bộ phận tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng.

 
5.3. Hội đồng kỷ luật làm việc theo chế độ tập thể, biểu quyết theo đa số bằng phiếu kín. Hội đồng kỷ luật chỉ họp khi có đầy đủ các thành viên Hội đồng.


3.6. Quy trình xem xét xử lý kỷ luật 
- Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng phải làm bản tự kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật. 

- Lãnh đạo cấp trên trực tiếp tổ chức và chủ trì cuộc họp kiểm điểm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng. Thành phần mời tham dự cuộc họp kiểm điểm là cán bộ, công chức giữ các vị trí lãnh đạo trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Việc xác định thành phần mời dự họp do lãnh đạo cấp trên trực tiếp quyết định. Biên bản cuộc họp kiểm điểm có kiến nghị hình thức kỷ luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Hội đồng kỷ luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp xem xét, biểu quyết hình thức kỷ luật bằng phiếu kín, kiến nghị người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định kỷ luật hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định kỷ luật.

Thưa Quý vị và các bạn!

Sau đây là một số thông tin về kết quả xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng. Theo kết quả tổng hợp của Thanh tra Chính phủ, (nguồn….)năm 2013 có 41 trường hợp người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị bị xử lý kỷ luật do để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. Trong đó, có 04 trường hợp bị xử lý hình sự, 33 trường hợp bị xử lý hành chính, 04 trường hợp khác đang được các cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý. Năm 2014, các cơ quan chức năng có thẩm quyền đã xử lý 46 người đứng đầu thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, trong đó có 1 người bị xử lý hình sự, 35 người bị xử lý kỷ luật hành chính (cảnh cáo, khiển trách) và 10 người đang xem xét hình thức xử lý kỷ luật. Còn trong 6 tháng đầu năm 2015, có 18 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, đã xử lý kỷ luật 11 người.


Thưa Quý vị và các bạn


Sau đây chúng ta cùng nghe câu chuyện truyền thanh

CHỈ VÌ TIN CẤP DƯỚI

Dưới ánh nắng hanh khô giữa mùa đông, ông Khán – Giám đốc Chi nhánh ngân hàng ngồi bần thần trong phòng làm việc, mắt nhìn xa xa. Trong đầu ông vẫn nhớ như in những sự kiện đã trải qua, như một trận cuồng phong dữ dội và nhanh chóng. Để bây giờ ông ngồi đây lặng lẽ, ngẫm suy.

Xiển vốn là Trưởng Phòng tín dụng được ông rất tin cẩn. Với bằng cấp mà Xiển đã qua đào tạo, lại là người năng động, nhạy bén, nhiều việc đầu tư, kinh doanh của Ngân hàng có ý kiến của Xiển đều trôi trảy, giải quyết nhanh gọn. Niềm tin của ông vào tài năng và con người Xiển nhân lên theo năm tháng mà Xiển làm việc ở đây. Thế là gần như ông tin tưởng tuyệt đối vào những bộ hồ sơ thế chấp để vay tiền. Nhưng Xiển không như ông nghĩ, khi được tiếp xúc với tiền, cộng với “quyền lực” có trong tay và được sự tin tưởng của “sếp”, Xiển đã trở thành người khác, đã không bỏ qua cơ hội nào có thể làm giàu cho bản thân. Chả là doanh nghiệp xuất nhập khẩu do Phùng làm Giám đốc muốn vay của Ngân hàng 50 tỷ đồng. Phùng đã chỉ đạo Quýnh và Lưu lập hồ sơ vay vốn, tuy nhiên với những gì có trong tay, doanh nghiệp của Phùng chỉ có thể được vay với mức tối đa 10 tỷ đồng, vậy nên Phùng đã hẹn gặp Xiển

Phùng lên tiếng trước:

- Chỗ anh em, tôi cứ nói thẳng, ông cố tìm cách giúp, làm sao cho chúng tôi vay được 50 tỷ. Chứ làm chặt tôi biết cũng chẳng được mức ấy.

- Ông định thế nào?

- Hồ sơ tôi lo tất, bảo đảm đầy đủ, hợp pháp. Ông có phần của ông.

- Cái này khó đấy, đâu phải mình tôi làm, còn cả tổ thẩm định...

- Ông yên tâm, đâu hãy có đó, thời buổi kinh tế thị trường, tôi là dân làm ăn tôi biết, không ai làm không cho ai cái gì.

- Hồ sơ, thủ tục các ông biết quá rõ rồi, phải bảo đảm đúng, đủ, không lôi thôi.

- Ông yên tâm, doanh nghiệp tôi có phải lần đầu đi vay vốn đâu mà không biết.

Thế là được sự đồng ý ngầm của Xiển, doanh nghiệp của Phùng đã sử dụng 20 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thế chấp trong ngân hàng, đồng thời Phùng còn chỉ đạo Quýnh, Lưu thành lập 3 công ty để ký khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu với nhau, làm giả báo cáo tài chính, tờ khai thuế giá trị gia tăng, quyết toán thuế giá trị gia tăng... để chứng minh doanh nghiệp của mình đang đà làm ăn phát đạt.

Khi tiếp nhận hồ sơ vay vốn, Xiển và một số cán bộ tín dụng của Ngân hàng đã không thẩm định kỹ hồ sơ, không kiểm tra hoạt động thực tế của doanh nghiệp, bỏ qua nhiều quy trình, nghiệp vụ dẫn đến việc trình lãnh đạo ký duyệt cho doanh nghiệp của Phùng vay 50 tỷ đồng.

Sự việc bị phát hiện, ông Khán với tư cách là Giám đốc ngân hàng cũng bị liên đới không nhỏ. Vụ việc có dấu hiệu của tội phạm tham nhũng,  ông Khán đã bị xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách. Còn Xiển và một số cán bộ ngân hàng đã phải hầu tòa với tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” do không có chứng cứ chứng minh họ nhận hối lộ từ doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Còn Phùng, Quýnh và Lưu cũng bị đưa ra xét xử.


Chuyên đề 9

Xử lý người có hành vi tham nhũng

Xin chào Quý vị và các bạn! Chúng tôi rất vui được đồng hành cùng các bạn trong Chương trình tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng ngày hôm nay.

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một vấn đề ”nóng” trong xã hội hiện nay. Đó là việc xử lý người có hành vi tham nhũng.

Có lẽ chưa bao giờ vấn đề tham nhũng lại được nhắc tới nhiều như hiện nay. Tham nhũng đã trở thành một vấn nạn của đất nước, gây bức xúc dư luận xã hội trong thời gian dài mà đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để. Tham nhũng đã làm đảo lộn nhiều chuẩn mực đạo đức xã hội, khiến một bộ phận không nhỏ đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước bị tha hoá, biến chất. Tuy nhiên, còn có quá ít vụ việc tham nhũng được phát hiện, điều này có thể dẫn đến những suy nghĩ trái chiều của người dân: tham nhũng rất tinh vi, rất phức tạp hoặc thể hiện sự khó khăn của các cơ quan chức năng trong việc phát hiện tham nhũng. Mặt khác, nếu có phát hiện ra nhiều vụ tham nhũng mà lại xử lý theo kiểu ”giơ cao đánh khẽ”, thì không thể đẩy lùi được vấn nạn này chưa nói đến việc dẹp bỏ tệ nạn tham nhũng. Nói vậy, để thấy tầm quan trọng của việc xử lý hành vi tham nhũng hiện nay. 

Tham nhũng đáng lên án, chúng ta muốn người có hành vi tham nhũng phải bị xử nghiêm khắc đúng pháp luật để làm gương cho người khác. Việc xử lý tham nhũng tại Việt Nam hiện nay được thực hiện theo các nguyên tắc sau:  Mọi hành vi tham nhũng đều phải được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh; Người có hành vi tham nhũng ở bất kỳ cương vị, chức vụ nào phải bị xử lý theo quy định của pháp luật; Tài sản tham nhũng phải được thu hồi, tịch thu; người có hành vi tham nhũng gây thiệt hại thì phải bồi thường, bồi hoàn theo quy định của pháp luật; Người có hành vi tham nhũng đã chủ động khai báo trước khi bị phát hiện, tích cực hạn chế thiệt hại do hành vi trái pháp luật của mình gây ra, tự giác nộp lại tài sản tham nhũng thì có thể được xem xét giảm nhẹ hình thức kỷ luật, giảm nhẹ hình phạt hoặc miễn truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật; Việc xử lý tham nhũng phải được thực hiện công khai theo quy định của pháp luật; Người có hành vi tham nhũng đã nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác vẫn phải bị xử lý về hành vi tham nhũng do mình đã thực hiện.

Quy định của pháp luật liên quan đến xử lý người có hành vi tham nhũng

Tham nhũng là hành vi vi phạm pháp luật, do đó người có hành vi tham nhũng sẽ tùy theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong trường hợp bị kết án về hành vi tham nhũng và bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì cán bộ, công chức, viên chức phải bị buộc thôi việc; đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thì đương nhiên mất quyền đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. (Điều 69. Xử lý đối với người có hành vi tham nhũng – Luật phòng chống tham nhũng 2005).

Tham nhũng hiện nay khó phát hiện, bởi vì có sự móc nối giữa nhiều chủ thể, cùng liên kết với nhau để hành vi tham nhũng có thể diễn ra, nên khi phát hiện hành vi tham nhũng chúng ta không chỉ xử lý người có hành vi tham nhũng mà phải xử lý cả những người có liên quan đến hành vi tham nhũng. Đối tượng bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự khi có hành vi tham nhũng xảy ra bao gồm: 
Thứ nhất, người có hành vi tham nhũng quy định tại Điều 3 Luật phòng chống tham nhũng năm 2005 (1. Tham ô tài sản. 2. Nhận hối lộ. 3. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. 4. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.  5. Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi. 6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi. 7. Giả mạo trong công tác vì vụ lợi. 8. Đưa hối lộ, môi giới hối lộ được thực hiện bởi người có chức vụ, quyền hạn để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi. 9. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước vì vụ lợi. 10. Nhũng nhiễu vì vụ lợi.  11. Không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi. 12. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi). 

Thứ hai, người không báo cáo, tố giác khi biết được hành vi tham nhũng.

Thứ ba, người không xử lý báo cáo, tố giác, tố cáo về hành vi tham nhũng.

Thứ tư, người có hành vi đe doạ, trả thù, trù dập người phát hiện, báo cáo, tố giác, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng.

Thứ năm, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Thứ sáu, người thực hiện hành vi khác vi phạm quy định của Luật phòng chống tham nhũng và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

(Điều 68. Đối tượng bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự - Luật phòng chống tham nhũng 2005)

Theo quy định trên, đối tượng sẽ bị xử lý liên quan đến việc thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng là rất đa dạng. Tuy nhiên, đối với cán bộ, công chức, viên chức (là nhóm chủ yếu trong số những người có chức vụ quyền hạn) thì hình thức xử lý phổ biến đối với họ (nếu chưa đến mức xử lý hình sự) sẽ là áp dụng các hình thực kỷ luật. Các hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức bao gồm: khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, bãi nhiệm, buộc thôi việc (Điều 78, 79 - Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Điều 52 – Luật Viên chức năm 2010). Nếu hành vi vi phạm đến mức độ nguy hiểm cao gây thiệt hại lớn về tiền và tài sản của Nhà nước thì họ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, theo quy đinh các tội phạm về tham nhũng tại Bộ luật Hình sự, gồm 7 tội danh: tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ, tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, tội lạm quyền trong thi hành công vụ, tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, tội giả mạo trong công tác hoặc theo thực tiễn xét xử hành vi tham nhũng, nếu không thỏa mãn cấu thành tội phạm ở bẩy tội danh trên, các cán bộ, công chức, viên chức vi phạm thường sẽ bị truy cứu về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng . 

Trước đòi hỏi của xã hội đối với việc xử lý hành vi tham nhũng hiện nay,  Nhà nước ta đã ra chủ trương không cho hưởng án treo đối với những cá nhân lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội. (Điểm a, Khoản 2, Điều 2 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐTP ngày 6/11/2013 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân hướng dẫn Điều 60 Bộ luật hình sự 1999 (nay là Điều 65 Bộ luật hình sự 2015) về án treo, quy định không cho hưởng án treo nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: Người phạm tội thuộc đối tượng cần phải nghiêm trị quy định tại khoản 2 Điều 3 của Bộ luật hình sự bao gồm: người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, ngoan cố chống đối, lưu manh, côn đồ, tái phạm nguy hiểm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội; người phạm tội dùng thủ đoạn xảo quyệt, có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, cố ý gây hậu quả nghiêm trọng; phạm tội đặc biệt nghiêm trọng)

Sau đây, chúng tôi sẻ chia sẻ đến Quý vị và các bạn một vài thông tin về thực tế xử lý hành vi tham nhũng năm 2015
Sáng ngày 28/10/2015, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe và thảo luận nhiều báo cáo trên lĩnh vực tư pháp, trong đó thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ đã trình bày báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015.
 ​
Về công tác thanh tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, tố cáo, ngành Thanh tra đã triển khai 6.515 cuộc thanh tra hành chính, 116.334 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; kiến nghị thu hồi 52.253 tỷ đồng và 1.788 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý 14.447 tỷ đồng, 824 ha đất; kiến nghị xử lý trách nhiệm 1.945 tập thể, 14.339 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 65 vụ, 50 đối tượng; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, thu hồi và xử lý 912,4 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 68,9% số đôn đốc, kiểm tra, tăng 4,4% so với cùng kỳ); thu hồi đất đạt tỷ lệ 99,% (tăng 18,8% cùng kỳ).
Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 406.549 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; có 4.640 lượt đoàn đông người; đã giải quyết 32.817 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ trên 81%. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 27,1 tỷ đồng, 44,7 ha đất; trả lại cho tập thể, công dân 108,1 tỷ đồng, 14,9 ha đất; bảo vệ quyền lợi cho 2.504 người; kiến nghị xử lý vi phạm hành chính 444 người (đã xử lý 278 người), chuyển cơ quan điều tra 10 vụ.
Về kết quả phát hiện và xử lý tham nhũng, ngành Thanh tra đã phát hiện 100 vụ, 172 đối tượng có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng với số tiền 40,7 tỷ đồng.  Cơ quan điều tra các cấp đã thụ lý điều tra 351 vụ án, 813 bị canphạm tội về tham nhũng, khởi tố mới 178 vụ, 317 bị can; thiệt hại khoảng 600 tỷ đồng và 9.887 m2 đất; đã thu hồi nộp ngân sách nhà trên 103 tỷ đồng và 2.887 m2đất. Viện kiểm sát các cấp thụ lý giải quyết 323vụ/806 bị can về các tội danh tham nhũng, truy tố 310 vụ/697 bị can. Tòa án nhân dân các cấp đã xét xử sơ thẩm 260 vụ, 577 bị cáo về các tội danh tham nhũng.
Đáng chú ý, các vụ án, vụ việc tham nhũng năm 2015 gây thiệt hại trên 950 tỷ đồng và gần 9.900m2 đất; đã thu hồi được trên 505 tỷ đồng, đạt 55,8%.
Đánh giá về tình hình tham nhũng năm 2015, báo cáo cũng chỉ rõ, kết quả PCTN thời gian qua đã có tác dụng phòng ngừa, răn đe nhất định đối với tệ tham nhũng. Tuy nhiên, tình hình tham nhũng vẫn diễn ra phức tạp.  Tình trạng nhũng nhiễu trong khu vực công còn phổ biến, biểu hiện qua nạn hối lộ, lót tay, chạy chọt khi giao dịch với các cơ quan công quyền. Đã xuất hiện tình trạng tham nhũng có tính lợi ích nhóm trong một số lĩnh vực. Qua kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng cho thấy tính chất tham nhũng ngày càng phức tạp, thủ đoạn tinh vi hơn, phạm vi, tính có tổ chức của các vụ việc, vụ án tham nhũng rõ nét hơn. Một số vụ tham nhũng gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát lớn tài sản của Nhà nước. Một số vụ tham nhũng có yếu tố nước ngoài, phần nào ảnh hưởng đến nhìn nhận của quốc tế đối với Việt Nam. Tham nhũng vẫn là một trong những vấn đề bức xúc của xã hội hiện nay, là một nguy cơ gây mất ổn định chính trị, xã hội.
Báo cáo nhấn mạnh, để tiếp tục thực hiện công tác PCTN, năm 2016 Chính phủ tập trung thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu như: Chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp PCTN, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục về biểu hiện, tác hại của tham nhũng đối với phát triển kinh tế, xã hội; Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN để chuẩn bị sửa đổi toàn diện, cơ bản Luật PCTN; Tăng cường thực hiện, kiểm tra, đôn đốc, xử lý vi phạm trong việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; Các cơ quan chức năng chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí, doanh nghiệp để ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi nhũng nhiễu, đòi hối lộ của cán bộ, công chức, viên chức; Tăng cường hợp tác quốc tế trong PCTN; Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.
 Tác giả: Hoàng Linh – Nguồn báo điện tử của Thanh Tra Chính phủ : http://thanhtra.gov.vn/ct/news/Lists/TinNongMoi/View_Detail.aspx?ItemID=315

Tiếp theo Chương trình, mời Quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện pháp luật

CHUYỆN CÁI TRẠM BƠM Ở XÃ THAO

Ông Viên, Chủ tịch UBND huyện , ngồi lặng lẽ trong phòng làm việc. Bà vợ giục xuống ăn cơm từ lâu mà ông vẫn không nhúc nhích. Lá đơn tố cáo Thực làm ông đau đầu. Thực là người ông dìu dắt từ những ngày đầu mới về huyện. Ngoài đám bạn hữu của ông, trong đám đàn em dưới quyền, Thực là người được ông tin tưởng, quý mến nhất. Thế mà giờ đây, cậu em ấy lại khiến ông ăn không ngon ngủ không yên. Làm sao bây giờ...? Lại có tiếng vợ giục dưới nhà. Ông Viên miễn cưỡng đi xuống ăn cơm. Biết chồng có tâm trạng không vui, bà Thị không nói nhiều, chỉ giục ông ăn, giữ gìn sức khỏe. Xong bữa cơm, hai vợ chồng ra ngồi uống chè. Lúc ấy, bà mới thủng thẳng hỏi chồng:

· Ông buồn chuyện chú Thực phải không?

· Sao bà biết.

· Thì tôi cứ nghe phong phanh thế.

· Nó đến đây vận động bà nói giúp phải không? Chuyện này là chuyện cơ quan, bà đừng có xen vào. 

· Chú ấy với nhà mình cũng là chỗ thâm giao. Nếu giúp được ông cố mà giúp. Tôi cũng chỉ thuận miệng nói thế thôi. Mà chuyện nghiêm trọng đến mức nào mà hai vợ chồng chú ấy có vẻ lo lắng thế.

· Người ta gửi đơn tố cáo, lại có cả chứng cứ nữa. Không đơn giản đâu.

· Thế cơ à. Chuyện thế nào hả ông.

· Cái trạm máy bơm nước của xã Thao vừa được xây ấy. Đó là công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp trọng điểm của huyện năm nay để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

· Tôi có thấy rồi, nhưng hồi đầu tưởng xây to cơ...

Bà Thị bỏ lửng câu nói dường như đã nghĩ ra điều gì

· ”Rút ruột công trình” à?

· Chứ còn sao nữa. Huyện cho 230 triệu xây trạm bơm thoát nước và làm kè quanh trạm bơm. Trên sổ sách thì xã cũng nhận đủ 230 triệu. Nhưng thực tế đưa xuống xã còn 180 triệu thôi. Ở xã còn bớt xén tiếp, thực tế chi chỉ có 150 triệu. Rồi chưa biết bên thi công còn ”bòn” thêm nữa không? Nghiệm thu công trình, công trình không đạt chất lượng như thiết kế, xây sai quy cách. Huyện quy trách nhiệm cho xã. Xã quy trách nhiệm cho cán bộ nông nghiệp và bên thi công. Cán bộ này tất nhiên là không nhận, nên viết đơn tố cáo lên huyện. 
· Chú Thực là Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhỉ? Thế ông tính thế nào?
· Còn tính thế nào nữa. Tội này là tội tham ô tài sản, phải chịu trách nhiệm hình sự đấy. Liên đới rất nhiều bên, không thể không xử lý, mà phải xử lý nghiêm mới được. 
·  Nhưng chú Thực chú ấy....Hay cứ bảo chú ấy bồi thường số tiền đã lấy, tất cả các bên đều đền bù tiền đã thất thoát cho nhà nước, thế là hòa cả làng, có phải đơn giản, nhẹ nhàng không?
· Bà nghĩ đơn giản quá. Chuyện gì cũng cứ xin lỗi và bồi thường là xong thì cần gì luật pháp nữa. Tất nhiên nếu bồi thường thiệt hại gây ra sẽ được giảm nhẹ án. Nhưng việc nào ra việc ấy. Giờ mà nể tình riêng thì cả tôi cũng bị xử lý kỷ luật.
Nghe thế, bà Thị hốt hoảng. 

· Sao, sao, vụ này ông cũng có liên quan sao? 
· Tôi không có liên quan trực tiếp. Nhưng có đơn tố cáo tham nhũng mà tôi là người có trách nhiệm xử lý đơn tố cáo tham nhũng lại không xử lý thì sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc xử lý hình sự. Luật phòng, chống tham nhũng quy định như vậy.
· Nghiêm trọng thế cơ à. 
· Chứ sao, những hai tội cơ. Tội thứ nhất là không xử lý báo cáo, tố giác, tố cáo về hành vi tham nhũng. Tội thứ hai là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

· Hay là cứ “giơ cao đánh khẽ” thôi.
· Không được. Tôi xử lý không thỏa đáng, họ tố cáo tiếp lên tỉnh thì sao? Bà cứ cân nhắc lợi và hại đi. 
· Nói như ông, dù ông có xử lý chú Thực thì ông vẫn bị xử lý vì để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. Liệu có phạt nặng không?
· Việc xử phạt nặng hay nhẹ tùy vào mức độ nghiêm trọng của sự việc. Như vụ việc này thì khả năng tôi bị xử lý hình sự là không cao. Xử lý kỷ luật nhẹ thì khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, nặng thì giáng chức, cách chức, bãi nhiệm, buộc thôi việc.
· Tôi không nghĩ lại phức tạp thế.
· Nếu tôi kéo dài thời gian không xử lý còn bị mang tiếng là bao che cho cấp dưới, có phải thêm tội không. Sau khi thống nhất trong lãnh đạo huyện, tôi sẽ chuyển vụ này sang bên công an để điều tra cụ thể.
Bà Thị thần người ra. Nhưng ông Viên thì đã quyết tâm rồi. 
Chương trình truyền thanh cơ sở về phòng, chống tham nhũng đến đây là kết thúc, cám ơn sự quan tâm, theo dõi, lắng nghe của Quý vị và các bạn.

Chuyên đề 10
Các tội phạm về tham nhũng

Xin chào Quý vị và các bạn! Rất vui được gặp lại các bạn trong Chương trình tìm hiểu pháp luật phòng, chống tham nhũng ngày hôm nay. 
Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những hành vi nào được coi là tội phạm về tham nhũng

Quy định của pháp luật liên quan 

Chúng ta có thể hiểu khái niệm tham nhũng được dùng để chỉ một nhóm các hành vi nguy hiểm cho xã hội của người có quyền lực hoặc những người khác có liên quan, đã lợi dụng hoặc sử dụng sai quyền lực đó nhằm mục đích vụ lợi. Vì là các hành vi nguy hiểm cho xã hội nên các hành vi đó bị coi là tội phạm và phải bị trừng phạt. Theo pháp luật Việt Nam thì tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi (Khoản 2 Điều 1 Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005)
Các hành vi được coi là hành vi tham nhũng khi có những dấu hiệu đặc trưng sau: 
·  Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn 

Theo Từ điển giải thích thuật ngữ luật học và theo quy định tại Điều 1 Luật phòng, chống tham nhũng thì “Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn vì vụ lợi”. Như vậy, chủ thể của hành vi tham nhũng phải là những người có chức vụ, quyền hạn. Chức vụ, quyền hạn phải gắn với việc thực hiện quyền lực nhà nước trên các lĩnh vực quản lý hoặc bởi các cơ quan, tổ chức khác nhau như cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp, cơ quan tư pháp, trong các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị, xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các tổ chức kinh tế nhà nước hoặc lực lượng vũ trang từ trung ương đến địa phương. Điều này phân biệt giữa tham nhũng với những hành vi vi phạm pháp luật khác có hành vi tương tự nhưng được thực hiện bởi người không có chức vụ, quyền hạn, như hành vi lừa đảo, hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hoặc hành vi đưa hối lộ...

- Tham nhũng là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn của người có chức vụ, quyền hạn

Hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn là hành vi trái pháp luật, xâm phạm hoạt động công vụ với khách thể là hoạt động đúng đắn của các cơ quan, tổ chức nhà nước. Người có chức vụ, quyền hạn có thể có hành vi vi phạm pháp luật thông thường nhưng không phải trên cơ sở lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình thì hành vi đó cũng không phải là hành vi tham nhũng. Chẳng hạn một cán bộ, công chức đã có hành vi trộm cắp tài sản riêng của một người hàng xóm hay của một công dân nào đó. Giữa hành vi trộm cắp và chức vụ, quyền hạn của người đó không có mối liên hệ với nhau. Hành vi trộm cắp có thể là hành vi của bất kỳ một người nào đó không cần phải có chức vụ, quyền hạn và bị xử lý theo một hình thức khác.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được biểu hiện dưới nhiều dạng khác nhau như lạm quyền trong hoạt động công vụ; lợi dụng vị trí công tác để biển thủ, chiếm đoạt tài sản; lợi dụng chức vụ để gây ảnh hưởng, can thiệp trái pháp luật... Do đó, bên cạnh việc xâm phạm khách thể là hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, tham nhũng thường gắn liền với hành vi khác trong mặt khách quan như hành vi chiếm đoạt, hành vi can thiệt trái pháp luật hoặc các hành vi trái pháp luật khác. Tuy nhiên, hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn là hành vi phản ánh mức độ nguy hiểm cho xã hội của tham nhũng và được coi là hành vi khách quan khi xem xét để xử lý hành vi tham nhũng.

- Tham nhũng được thực hiện với lỗi cố ý

Người có chức vụ, quyền hạn biết rằng việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn vì động cơ vụ lợi là trực tiếp xâm phạm đến tính đúng đắn trong hoạt động công vụ - một khách thể được pháp luật bảo vệ, nhưng họ vẫn làm và trong đa số các trường hợp là mong muốn có được những lợi ích bất chính từ việc làm đó. Việc xâm phạm đến tính đúng đắn của hoạt động công vụ được biểu hiện dưới nhiều hình thức như làm hoặc không làm một việc không căn cứ vào các quy định của pháp luật; hành vi tham ô hoặc các dạng chiếm đoạt khác đối với tài sản của nhà nước, của cá nhân, tổ chức một cách trái pháp luật... Ví dụ: trong hành vi tham ô, mặc dù người trực tiếp quản lý tài sản biết rằng họ có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản một cách trung thực, đúng đắn. Tuy nhiên họ vẫn có hành vi chiếm đoạt và mong muốn có được tài sản đó một cách trái pháp luật. Tương tự như vậy, đối với hành vi nhận hối lộ, người có chức vụ, quyền hạn cũng nhận thức được về tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi nhưng vẫn thực hiện... 

-  Tham nhũng được thực hiện với động cơ vụ lợi

Đây là một dấu hiệu đặc trưng của hành vi tham nhũng. Người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn mà pháp luật trao cho mình để mang lại những lợi ích cá nhân. Tức là người có chức vụ, quyền hạn đã hành động không phải xuất phát từ nhu cầu của công việc và trách nhiệm của mình mà vì những lợi ích của riêng mình, chẳng hạn như sẽ nhận được một số tiền hoặc tài sản, thậm chí có thể một lợi ích phi vật chất nào đó, chẳng hạn hối lộ để được bổ nhiệm hay xếp đặt vào một vị trí công tác thuận lợi hơn. Mục đích vụ lợi còn có thể được hiểu là có thể người có chức vụ, quyền hạn đã dùng ảnh hưởng của mình để mang lại lợi ích cho vợ con hay người thân thích của mình. Tóm lại một hành vi được coi là tham nhũng nhất thiết phải có yếu tố lợi ích ở trong đó, có thể là lợi ích về vật chất và hoặc tinh thần, cho mình hoặc cho người thân thích của mình. Như vậy, lợi ích mà hành vi tham nhũng hướng đến rất đa dạng và dưới nhiều hình thức khác nhau, nhưng lợi ích đó phải là mục đích, động cơ trực tiếp thúc đẩy người có chức vụ, quyền hạn đã sử dụng hoặc không sử dụng chức vụ, quyền hạn được giao một cách trái pháp luật.

Căn cứ 04 dấu hiệu đặc trưng trên và căn cứ vào thực tiễn, Điều 3 Luật phòng chống tham nhũng 2005 quy định có 12 hành vi được coi là hành vi tham nhũng, tuy nhiên không phải hành vi nào trong 12 hành vi đó cũng được xác định là tội phạm về tham nhũng, vì theo quy định nếu là tội phạm thì phải được quy định trong Bộ luật hình sự (và duy nhất chỉ có Bộ luật hình sự được quy định về tội phạm và hình phạt). Bộ luật hình sự năm 2015 có 07 hành vi được xác định là tội phạm về tham nhũng và được quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 3 Luật phòng, chống tham nhũng 2005, bao gồm:  

1.  Tội tham ô tài sản (Điều 353): Hành vi tham nhũng thuộc tội tham ô tài sản là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý có giá trị từ hai triệu đồng trở lên hoặc dưới hai triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp: gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, đã bị kết án về một trong các tội phạm về tham nhũng chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

2.  Tội nhận hối lộ (Điều 354): Hành vi tham nhũng thuộc tội nhận hối lộ là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào có giá trị từ hai triệu đồng trở lên hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm hoặc đã bị kết án về một trong các tội phạm về tham nhũng chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

3.  Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 355): Hành vi tham nhũng thuộc tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản là hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng trở lên hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này hoặc đã bị kết án về một trong các tội phạm về tham nhũng chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

4.  Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 356): Hành vi tham nhũng thuộc tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ là hành vi vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

5.  Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ (Điều 357): Hành vi tham nhũng thuộc tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ là hành vi vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà vượt quá quyền hạn của mình làm trái công vụ gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

6.  Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi (Điều 358): Hành vi tham nhũng thuộc tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào có giá trị từ hai triệu đồng trở lên hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, để dùng ảnh hưởng của mình thúc đẩy người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc thuộc trách nhiệm hoặc liên quan trực tiếp đến công việc của họ hoặc làm một việc không được phép làm.

7.  Tội giả mạo trong công tác (Điều 359): Hành vi tham nhũng thuộc tội giả mạo trong công tác là hành vi vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong các hành vi: sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu; làm, cấp giấy tờ giả; giả mạo chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn.

(Chương XXIII –Mục A- Bộ luật hình sự 2015)
Các hành vi tham nhũng khác từ Khoản 8 -12 Điều 3 Luật phòng, chống tham nhũng 2005 (không được xác định là tội phạm tham nhũng, sẽ không bị xử lý hình sự; người thực hiện các hành vi tham nhũng đó, tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức. 

Tiếp theo Chương trình, chúng tôi sẽ đưa đến cho các bạn một số thông tin về tình hình tham nhũng ở Việt Nam năm 2014:

Trong năm 2014, qua công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo đã phát hiện 93 vụ, 108 người có hành vi liên quan đến tham nhũng. Đáng chú ý, đã xử lý 46 người đứng đầu thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng.
Phát hiện 93 vụ, 108 người có hành vi liên quan đến tham nhũng 
Trong năm 2014, ngành Thanh tra tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật gắn với hoàn thiện thể chế, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; kết quả xử lý tốt hơn, được dư luận ghi nhận và đồng tình.

Theo đó, việc công khai, minh bạch ngày càng cụ thể, được thực hiện trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Đáng chú ý là môi trường kinh doanh đã có bước tiến đáng kể so với các năm trước đây nhất là trong việc tiếp cận đất đai và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Qua kiểm tra, việc thực hiện các quy định của pháp luật về công khai, minh bạch tại 6.016 cơ quan, tổ chức, đơn vị, đã phát hiện 105 đơn vị có vi phạm.

Trong năm 2014, Thanh tra Chính phủ thành lập 09 tổ kiểm tra việc thực hiện quy định minh bạch tài sản, thu nhập năm 2013 tại 56 cơ quan, đơn vị. Trong 56 cơ quan, đơn vị đã kiểm tra gồm có: 17 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 31 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 08 Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty 91. Tổng hợp kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2013, có 944.425/952.178 người kê khai tài sản, thu nhập (đạt 99,2%, tăng 0,7% so với năm 2012). Đã công khai 914.245 bản kê khai (đạt tỷ lệ 96,8% so với số bản đã kê khai, tăng 37,4% so với năm 2012). Xác minh tài sản, thu nhập 05 người, xử lý kỷ luật 01 người bằng hình thức cảnh cáo do kê khai không trung thực.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo đã phát hiện 93 vụ, 108 người có hành vi liên quan đến tham nhũng, cụ thể:

Qua công tác thanh tra, kiểm tra cơ quan thanh tra đã phát hiện 63 vụ, 77 người có hành vi liên quan đến tham nhũng với số tiền 15,5 tỷ đồng. Trong đó: Các địa phương phát hiện 46 vụ, 74 người (Bình Định, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Kon Tum, Nghệ An, Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Bạc Liêu, Bình Phước, Bình Thuận); bộ, ngành phát hiện 17 vụ, 3 người (Ngân hàng Nhà nước, Bộ Ngoại giao); kiến nghị thu hồi 13,8 tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 27 vụ, 25 đối tượng.

Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan nhà nước phát hiện 30 vụ, 31 người có hành vi liên quan đến tham nhũng. Trong đó: Khánh  Hòa 01 vụ, Phú Yên 01 vụ, Quảng Ngãi 02 vụ, Lai Châu 01 vụ, Bình Phước 01 vụ, Đồng Nai 02 vụ, Lạng Sơn 03 vụ, Vĩnh Phúc 01 vụ, Bắc Giang 01 vụ, Đắk Lắk 01 vụ…

Qua công tác tự kiểm tra nội bộ, các cơ quan nhà nước đã phát hiện 41 vụ, 72 người có hành vi liên quan đến tham nhũng. 

Đáng chú ý, đã xử lý 46 người đứng đầu thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, trong đó 01 người đã bị xử lý hình sự; 35 người bị xử lý kỷ luật hành chính bằng các hình thức như: Cảnh cáo, khiển trách, 10 người đang xem xét hình thức xử lý kỷ luật. Trong đó, Lạng Sơn: 03 người; Điện Biên: 01 người; Yên Bái: 01 người; Phú Yên: 02 người; Quảng Ngãi 02 người; Quảng Trị 03 người; Quảng Nam: 06 người; Bình Định: 02 người; Bình Thuận 07 người; Cần Thơ: 02 người; Đồng Nai: 01 người; Hậu Giang 06 người; Tiền Giang 02 người; Bộ Tư pháp 04 người; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 04 người. Chuyển đổi vị trí công tác 18.717 cán bộ, công chức, viên chức.

Sẽ tập trung thanh tra vào các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao
Theo  Phó Tổng thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào, việc triển khai thanh tra trách nhiệm trong thực hiện pháp luật thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN còn hạn chế, chưa bám sát định hướng.

Tình hình tham nhũng tiếp tục diễn biến phức tạp nhất là ở một số ngành, lĩnh vực như: đất đai, tài nguyên khoáng sản, đầu tư xây dựng, tài chính, ngân hàng, thực hiện chính sách xã hội... và xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, gây bức xúc, bất bình trong xã hội. Nguyên nhân là do một số cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa thực sự quán triệt đầy đủ và chưa quan tâm tới công tác phòng, chống tham nhũng; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng nhìn chung còn hình thức; việc tự kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, việc phát hiện tham nhũng qua hoạt động của ngành Thanh tra kết quả còn hạn chế, chưa tương xứng với thực trạng vi phạm. 

Phó Tổng thanh tra Lê Tiến Hào cho biết, trong năm 2015, ngành Thanh tra sẽ tập trung vào việc quan tâm rà soát hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng, nhất là việc hoàn thiện các quy định trong việc công khai minh bạch trong quản lý ngân sách, đất đai, tài nguyên, tài sản nhà nước, đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và công tác cán bộ của các cấp, các ngành. Tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng để sửa đổi, bổ sung hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và yêu cầu đấu tranh PCTN trong tình hình hiện nay.

Mặt khác, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gắn với việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí để đảm bảo chính xác thông tin khách quan, đúng sự thật.

Tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”; Nghị quyết số 63/NQ/QH13 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong đó chú trọng phòng, chống tội phạm về kinh tế, chức vụ và tham nhũng.

“Cần nâng cao chất lượng hiệu quả trong việc nắm bắt tình hình, phát hiện, xử lý các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao: đầu tư xây dựng, đất đai, tín dụng, ngân hàng, thu ngân sách (thuế, hải quan), mua sắm công, thực hiện các chính sách xã hội… và công tác cán bộ”, Phó Tổng Thanh tra Lê Tiến Hào nhấn mạnh. 

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, năm 2014, số cuộc thanh tra và số đơn vị được thanh tra giảm nhiều so với năm 2013 (1.959 cuộc tại 3.154 đơn vị so với 4.498 cuộc tại 12.849 đơn vị); có 10 địa phương và 14 bộ không thực hiện thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Chỉ có 9 địa phương (Bạc Liêu, Bình Định, Bình Phước, Bình Thuận, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Kon Tum, Nghệ An, Ninh Thuận, Quảng Ngãi) và 02 bộ, ngành (Bộ Ngoại giao và Ngân hàng Nhà nước) phát hiện tham nhũng qua thanh tra.

(Tác giả: Thu Hằng. Nguồn Báo Đảng Cộng sản Việt Nam: http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30501&cn_id=696667)
Xin mời các bạn lắng nghe câu chuyện pháp luật ngày hôm nay:

CÁN BỘ THỜI NÀO CŨNG PHẢI...LIÊM KHIẾT
Ông Quang bố Vinh làm cán bộ tiếp công dân của huyện. Ông là người nghiêm túc mô phạm.  Ông thường nói cán bộ là phải gương mẫu để dân làm theo....Cán bộ là phải đường hoàng, đĩnh đạc....Cán bộ là phải thanh liêm... Mỗi lẫn ông nói ”Cán bộ là phải....” thì hai mẹ con lại hích nhau cười tủm. Những điều ông nói, Vinh biết là đúng, nhưng đấy là ngày xưa, bây giờ nó trở nên giáo điều, lỗi thời. Nhìn cái dáng khắc khổ của ông, ai mà nghĩ ông là cán bộ huyện.  Nhìn vào gia đình Vinh chả ai nghĩ nhà cán bộ huyện lại như thế này. May mà mẹ Vinh đảm đang, chạy vạy ngược xuôi nên chi tiêu trong gia đình cũng không đến nỗi khó khăn, nhưng vẫn thuộc diện hộ ”sắp nghèo” trong xóm. Có người được ông giúp đỡ, đến nhà cám ơn, cũng đưa phong bì. Ông kiên quyết từ chối làm mẹ Vinh hậm hực cả buổi.

·  Ông giúp người ta, người ta trả ơn thì cứ cầm đi, có phải ông ép người ta đưa đâu. Bây giờ ở đâu chả thế. Có ai sống chằn chặn bằng lương như ông không? Đã nghèo lại còn sỹ diện cơ.

·  Bà chả biết gì cả. Tôi giúp người ta là cái lẽ thường tình. Ra đường người ta còn chào, còn hỏi. Nhưng nếu hôm nay tôi nhận cái phong bì ấy, thì ra đường, người ta ngoảnh mặt coi như không ngay. Mà không cẩn thận là phạm tội nhận hối lộ ấy chứ. Tôi làm thế là tích phúc cho con. 

·   Ông tích tiền cho con thì tôi được nhờ. Cái phúc ấy có nuôi con lớn được không? 

· Bà thì biết cái gì? Cán bộ là phải liêm khiết....

· Thôi thôi, tôi biết cái cán bộ là phải của ông rồi. Thời nào rồi còn bày đặt hô khẩu hiệu. Ai nghe. Bây giờ người ta chỉ nể người nào kiếm được nhiều tiền thôi. Xem ông Sơn xem...

Biết chồng không thích, bà bỏ lửng câu nói đi nấu cơm.

Lời vợ nói, không phải ông Quang không biết thời nay đã khác thế nào. Ông cũng biết người ta gọi ông là Khốt – ta - bit. Ông Quang làm ở huyện nhiều năm, chuyên môn tốt, quan hệ với dân cũng rất tốt. Nhưng phấn đấu mãi cũng chỉ là chuyên viên. Ông Sơn là bạn nối khố với ông, giờ là Chánh văn phòng huyện ủy, sắp tới cơ cấu còn lên Phó Chủ tịch huyện. Vợ ông nhiều lần bảo ông dựa vào quan hệ bạn bè mà đến cầu cạnh trước nhưng ông nhất quyết không đồng ý. Ngay cả hồi Vinh ra trường xin đi làm, ông cũng để tự con xin việc. Ông rất tin tưởng con, dù hay chê bai thế hệ công chức ngày nay thực dụng, không tận tâm mà phần nhiều quan tâm đến tiền.  
Nhưng một chuyện ông không ngờ lại xảy đến. Chiều hôm ấy ông Sơn gọi ông lên phòng riêng có chuyện. Ngồi nghe bạn nói mà ông Quang giận tím mặt. Thì ra thằng Vinh con ông, cán bộ thuế của Chi cục thuế huyện nhận hối lộ của các hộ kinh doanh trong chợ để họ kê khai doanh thu thấp hơn thực tế và thu thuế thấp hơn quy định. 
Ông Sơn buồn rầu nói: 

 Công an sắp khởi tố rồi. Không chỉ riêng thằng Vinh mà còn mấy người nữa trong Chi cục. Dạo này trên tỉnh làm mạnh với ngành thuế lắm. Chỗ bạn bè với nhau. Tôi báo cho ông biết để gia đình lo trước đi.

·  Ông bảo lo thế nào. Nó làm nó chịu. Tôi không xin xỏ gì hết. Cho nó biết thân.

·  Ông lại thế rồi. Cứ ngang như cua ấy. Nếu khắc phục được thiệt hại và thật thà khai báo thì sẽ được giảm nhẹ tội. Ông về bảo cháu thế cho nó yên tâm, đừng làm gì dại dột.

· Tội ấy, bị xử lý có nặng không?

· Tội nhận hối lộ sẽ bị xử lý hình sự. Tôi xem rồi, hành vi tham nhũng thuộc tội nhận hối lộ là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào có giá trị từ hai triệu đồng trở lên. Nếu dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm hoặc đã bị kết án về một trong các tội phạm về tham nhũng chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì đều bị xử lý hình sự. Nhẹ thì bị xử lý từ hai năm đến bẩy năm. Nặng thì còn bị tử hình (Điều 279- Bộ luật Hình sự).
· Tử hình ư?
Ông Quang giật mình nói.

· Không, trường hợp cháu Vinh không nghiêm trọng đến thế. Luật quy định như vậy, nhưng phải là nhận hối lộ từ 300 triệu đồng trở lên và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài ra người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm, có thể bị phạt tiền từ một lần đến năm lần giá trị của hối lộ, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Ông về nói khéo với chị, tôi sợ chị sốc. 

·  Tôi biết phải làm gì rồi. Tôi sẽ khuyên cháu ra thành khẩn nhận tội để được khoan hồng. 

Ông Quang về mà lòng nặng trĩu nhưng ông hy vọng sau chuyện này con ông sẽ hiểu ra rằng, dù ở thời đại nào, đạo đức của người cán bộ cũng rất quan trọng. Cả đời ông, cám dỗ đầy rẫy, nhưng ông chưa bao giờ gục ngã. Bài học hàng ngày ông vẫn răn con, cán bộ là phải liêm khiết chưa bao giờ quá cũ. 

Chuyên đề 11
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước
Xin chào Quý vị và các bạn! Chúng tôi rất vui được đồng hành cùng các bạn trong Chương trình tìm hiểu pháp luật phòng, chống tham nhũng ngày hôm nay. 
Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những quy định của pháp luật về  thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước. 

Như chúng ta đã biết, sau hơn 07 năm triển khai thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2005, việc lãng phí vẫn diễn ra khá phổ biến dưới nhiều hình thức, ở nhiều lĩnh vực làm ảnh hướng không nhỏ đến sự phát triển của đất nước. Việc triển khai thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2005 đã bộc lộ nhiều tồn tại, bất cập chính vì vậy ngày 26/11/2013, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với nhiều quy định mới khắc phục những tồn tại của Luật năm 2005 về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, về trách nhiệm giải trình của người đứng đầu khi xảy ra lãng phí, về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong từng lĩnh vực, đặc biệt Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí mới đã quy định cụ thể về các hành vi gây lãng phí...những quy định này giúp cho việc nhận diện hành vi gây lãng phí thuận lợi hơn, đưa công tác chống lãng phí đi vào thực chất, hiệu quả. Luật mới có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014. 

1. Nguyên tắc lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước: Theo quy định của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013, muốn thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hiệu quả thì ngay từ ban đầu khi lập dự toán sử dụng kinh phí nhà nước phải đưa ra các mức chi hợp lý, đúng chế độ quy định. Để đảm bảo được điều này, khi lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước phải thực hiện theo các nguyên tắc sau:
- Việc lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán ngân sách nhà nước phải đúng thẩm quyền, trình tự, nội dung, đối tượng và thời gian theo quy định của pháp luật; đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

- Việc lập, thẩm định, phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước phải bảo đảm tính chính xác, trung thực; phải căn cứ vào định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

2. Về quản lý kinh phí ngân sách nhà nước: phải căn cứ vào dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, gắn với kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ, phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính. Cơ quan, tổ chức quản lý kinh phí ngân sách nhà nước có trách nhiệm:

- Xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xác định cụ thể mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí để giao cho cơ quan, tổ chức sử dụng thực hiện, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả;

- Trong phạm vi thẩm quyền quy định chế độ, chính sách đồng bộ để bảo đảm thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí;

- Thực hiện kiểm tra, thanh tra, kiểm toán việc sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quy định chế độ, chính sách đồng bộ để bảo đảm thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện kiểm tra, thanh tra, kiểm toán việc sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí được giao; xử lý các sai phạm, lãng phí qua kết quả kiểm toán nội bộ và các trường hợp vi phạm theo kết luận của Kiểm toán nhà nước, cơ quan thanh tra, kiểm tra.

3. Về sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước: phải bảo đảm đúng mục đích, đối tượng, định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong phạm vi dự toán được giao, gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức; Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, biện pháp và tổ chức thực hiện nhằm đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí được giao, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ; Người đứng đầu cơ quan, tổ chức thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí được giao, bảo đảm việc sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đúng mục đích, đối tượng, định mức, tiêu chuẩn, chế độ.

4. Về quản lý, sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia: 
- Kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia phải được sử dụng đúng mục đích, nội dung và tiến độ đã được phê duyệt; đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ được ban hành và quy định của pháp luật.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia có trách nhiệm:

+  Xác định mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia;

+ Xây dựng kế hoạch, biện pháp và tổ chức thực hiện nhằm đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí;

+ Kiểm tra, kiểm toán nội bộ, đánh giá tình hình thực hiện chương trình và mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, yêu cầu chống lãng phí hàng năm; kịp thời phát hiện các trường hợp lãng phí để xử lý theo quy định của pháp luật.

- Kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia chỉ được quyết toán sau khi đã được nghiệm thu kết quả thực hiện; đối với nội dung không được nghiệm thu thì người có trách nhiệm quản lý, chỉ đạo thực hiện chương trình phải làm rõ nguyên nhân và xác định trách nhiệm cụ thể để xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

5. Về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ: 
- Việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải đúng mục đích, không trùng lặp với các nguồn kinh phí khác và bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

- Thực hiện cơ chế khoán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên cơ sở định mức nghiên cứu khoa học, công nghệ và kết quả đầu ra. Chỉ quyết toán kinh phí đã cấp khi kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ đã được nghiệm thu. Đối với nhiệm vụ khoa học, công nghệ không được nghiệm thu thì phải hoàn trả một phần hoặc toàn bộ kinh phí đã cấp cho những nội dung, hạng mục không hoàn thành theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ và quy định khác của pháp luật có liên quan.

6. Về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo: 
- Việc lập quy hoạch, kế hoạch đào tạo phải trên cơ sở nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đánh giá các điều kiện về cơ sở vật chất và số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên.

- Việc xây dựng chương trình, nội dung giáo dục phải bảo đảm tính cơ bản, toàn diện, tính thực tiễn, hợp lý, tính ổn định, thống nhất và tính kế thừa.

- Kinh phí xây dựng chương trình, nội dung giáo dục phải được sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đào tạo.

- Việc cấp giấy phép đăng ký mở trường học phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch đào tạo và quy định khác của pháp luật có liên quan.

7. Về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ y tế: phải đúng mục đích, đạt mục tiêu, đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ theo quy định của pháp luật. Việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 05 năm, hàng năm và các dự án, công trình về y tế phải trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực và hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo đảm tính đồng bộ trong hệ thống cơ sở y tế trong cả nước. . Việc đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh phục vụ hoạt động của các cơ sở y tế do ngân sách nhà nước cấp kinh phí phải bảo đảm đúng quy hoạch, kế hoạch, đúng mục đích, đối tượng và quy trình về xây dựng, mua sắm, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực của cơ sở y tế.

Việc cấp giấy phép đăng ký mở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải căn cứ vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy định khác của pháp luật có liên quan.

8. Việc thành lập, quản lý, sử dụng quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước phải đáp ứng đủ các yêu cầu, điều kiện sau đây: Có đề án thành lập quỹ, trong đó nêu rõ cơ sở pháp lý, sự cần thiết, ý nghĩa kinh tế - xã hội và tính không thay thế được bằng các hình thức cấp phát ngân sách;  Phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước; Không trùng lặp về mục đích, tôn chỉ của quỹ; Bảo đảm thành lập theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền.

Việc quản lý, sử dụng quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:  Tuân thủ các quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; Thực hiện đúng quy chế hoạt động và cơ chế tài chính của quỹ; Bảo đảm đúng mục đích, tôn chỉ của quỹ; Thực hiện đầy đủ các quy định về thông tin báo cáo; Công khai theo quy định của pháp luật.

Quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước phải công khai các nội dung sau đây: Quy chế hoạt động và cơ chế tài chính của quỹ; Kế hoạch tài chính hàng năm, trong đó chi tiết các khoản thu, chi có quan hệ với ngân sách nhà nước theo quy định của cấp có thẩm quyền; Kết quả hoạt động của quỹ; Quyết toán tài chính năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quỹ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước và các quỹ thành lập theo quy định của pháp luật nếu hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích hoặc đã hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ hoặc không hiệu quả thì người có thẩm quyền thành lập quỹ có trách nhiệm giải thể hoặc trình cấp có thẩm quyền giải thể theo quy định của pháp luật.

9. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong một số trường hợp sử dụng ngân sách nhà nước như: Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm; Cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác, khảo sát trong và ngoài nước; Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Sử dụng điện, nước; Sử dụng văn phòng phẩm, sách báo, tạp chí; Tiếp khách, khánh tiết; tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có trách nhiệm: Ban hành quy chế quản lý, giao mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí đến từng bộ phận, cá nhân để thực hiện;Quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước theo đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ và dự toán được duyệt, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao; Tùy theo tính chất chỉ tiêu, thực hiện khoán đến người sử dụng các khoản kinh phí hoạt động nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để bảo đảm hiệu quả và phù hợp với yêu cầu công việc; Thực hiện kiểm tra, kiểm toán nội bộ hàng năm để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

10.  Nhà nước sẽ giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các cơ quan, tổ chức hoạt động bằng kinh phí ngân sách nhà nước khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; khuyến khích cơ quan, tổ chức thực hiện giao khoán một số khoản kinh phí đến người quản lý, sử dụng trực tiếp. Việc giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và trên cơ sở đánh giá tình hình sử dụng kinh phí ngân sách thực tế của cơ quan, tổ chức, bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Việc xác định giá trị tài sản nhà nước để giao cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính có đủ điều kiện theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.  Cơ quan, tổ chức được giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính phải thực hiện đúng quy định của pháp luật, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao và mục tiêu khi được giao khoán kinh phí hoạt động, được giao tự chủ tài chính.

Luật cũng quy định các hành vi được coi là hành vi gây lãng phí trong lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ, giao dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, bao gồm: 
- Lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ và giao dự toán không đúng thẩm quyền, trình tự, nội dung và thời gian, không đúng đối tượng, vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ.

- Sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước không đúng mục đích, đối tượng, dự toán được giao; vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ; không xây dựng kế hoạch, biện pháp và tổ chức thực hiện nhằm đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong cơ quan, tổ chức.

- Quyết toán chi ngân sách nhà nước không đúng thủ tục, sai nội dung, đối tượng, vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ; duyệt quyết toán chậm, trì hoãn quyết toán sai quy định của pháp luật.

- Quản lý, sử dụng quỹ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước và các quỹ thành lập theo quy định của pháp luật không đúng mục đích, tôn chỉ của quỹ; không đúng quy chế hoạt động và cơ chế tài chính của quỹ.

- Lập, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch đào tạo không căn cứ vào nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đánh giá các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị và số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên.

- Xây dựng chương trình, nội dung giáo dục không bảo đảm tính cơ bản, toàn diện, tính thực tiễn, hợp lý, tính ổn định, thống nhất và tính kế thừa.

- Sử dụng kinh phí xây dựng chương trình, nội dung giáo dục không đúng mục đích, không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đào tạo, khả năng, năng lực của các cơ sở giáo dục.

- Xây dựng, phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các dự án, công trình về y tế không bảo đảm tính đồng bộ dẫn đến thiếu đội ngũ y, bác sĩ, sử dụng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đạt hiệu suất thấp.

- Mua sắm trang bị phục vụ hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước cấp không đúng mục đích, trùng lắp với các nguồn kinh phí khác, mua sắm vượt quá nhu cầu dẫn đến không sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả.

- Cấp phép thành lập trường học, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục, y tế và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Sau đây, chúng tôi xin gửi đến Quý vị và các bạn một vài thông tin tham khảo đến việc sử dụng ngân sách nhà nước sai quy định: 

Theo Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2005 của Thanh tra Chính phủ năm 2012: Qua kiểm soát chi đã phát hiện nhiều khoản chi đơn vị chưa đúng thủ tục, trình tự quy định và thực hiện từ chối thanh toán do chi không đúng chế độ quy định, sử dụng kinh phí vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ; qua thanh tra, kiểm toán đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm kiến nghị xử lý giảm dự toán, giảm cấp phát ngân sách, cắt giảm thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng). Tuy nhiên, tình trạng sử dụng ngân sách sai mục đích, vượt định mức tiêu chuẩn, dự toán vẫn tồn tại khá nhiều và chậm được khắc phục. Theo tổng hợp báo cáo kết quả kiểm toán năm 2010 về niên độ kế toán năm 2009: tổng số các khoản giảm chi năm 2009 do Kiểm toán Nhà nước  phát hiện là 2.462,7 tỷ đồng, trong đó số chi sai chế độ phải thu hồi nộp Ngân sách nhà nước 157,3 tỷ đồng; năm 2008 là 3.404,8 tỷ đồng, trong đó số phải thu hồi nộp Ngân sách nhà nước  294,2 tỷ đồng. Theo tổng hợp báo cáo kết quả kiểm toán năm 2011 về niên độ kế toán năm 2010: 34/34 tỉnh, thành phố được kiểm toán đều vượt dự toán chi thường xuyên được Hội đồng nhân dân giao đầu năm, trong đó 8/34 tỉnh có mức vượt trên 25%;  trong điều hành ngân sách còn sử dụng 769 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, nguồn thu tiền sử dụng đất, nguồn cải cách tiền lương, dự phòng để bổ sung chi thường xuyên sai quy định. Có 31/32 tỉnh, thành phố được kiểm toán chi thường xuyên vượt dự toán được Hội đồng nhân dân giao đầu năm, trong đó 9/32 tỉnh, thành phố mức vượt trên 30%; 19/32 tỉnh, thành phố chi quản lý hành chính vượt trên 30%.
(Nguồn: Tìm hiểu Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí – Nhà xuất bản Tư pháp 2014)

Trước khi kết thúc Chương trình truyền thanh, mời Quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện pháp luật

LỄ KHỞI CÔNG XÂY TƯỢNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM

Tin Huyện D được nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới lan ra nhanh chóng, đây là tin vui của cả huyện. Cấp trên chỉ thị cho Văn phòng Huyện ủy phải tổ chức lễ đón nhận danh hiệu thật long trọng. Bàn lên tính xuống, nếu chỉ tổ chức lễ đón nhận không thì nhanh hết thời gian, kể cả có thêm phần ca nhạc thì cũng chưa thật đặc sắc, chưa có điểm nhấn. Đây là niềm vui chung của cả huyện, không thể làm qua loa cho xong được, mấy bác Cựu chiến binh rất kỳ vọng vào công tác tổ chức của Huyện, phải làm sao cho tương xứng với mong mỏi ấy. Ông S, Chánh Văn phòng Huyện ủy tổ chức nhiều cuộc họp, cuối cùng cũng đưa ra được phương án khả dĩ. Nhân dịp đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới thì huyện ta khởi công xây luôn tượng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ của huyện. Gộp chung lễ đón nhận với lễ khởi công xây dựng đài tưởng niệm luôn thì sẽ rất xôm xụ. Tiện thể thì mời khách trên tỉnh, khách huyện bạn sang chung vui cùng huyện nhà, có lý do chính đáng để tổ chức hoành tráng, vẹn cả đôi đường. Bàn bạc thì như vậy, xây dựng Kế hoạch cụ thể, chi tiết thì ai cũng đùn đẩy nhau vì chưa có kinh nghiệm làm những lễ hoàng tráng thế này bao giờ, sợ có sai sót lại bị khiển trách. Chốt lại, đồng chí Văn – cán bộ có gần chục năm công tác tại Tỉnh ủy –chuyển công tác về Huyện dăm năm nay được được giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo Kế hoạch tổ chức và dự kiến luôn dự toán các khoản phải chi. Một tuần sau, Văn vui vẻ đặt lên bàn ông Sơn bản Kế hoạch dày cộp, cỡ đến 50 chục trang. Ông Sơn ngạc nhiên lắm:

·  Kế hoạch thôi mà dày thế này hả cậu?

·  Vâng, anh ạ. Kế hoạch sơ lược thì chỉ 4 – 5 trang A4 là cùng. Nhưng Kế hoạch cụ thể, chi tiết, lại còn cả các khoản chi nữa thì phải thế này ạ. 

Vừa nói Văn vừa thao thao về những hoạt động sẽ diễn ra, những mục chi cần phải có trong dự toán: nào là danh sách khách mời, thành phần mời, trang phục tiếp tân ra sao, đón đoàn thế nào, chỗ ăn, chỗ nghỉ, tiệc tiếp đón, thuê đội văn nghệ trên tỉnh về múa hát, rồi băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích treo chỗ nào, hệ thống đèn Led trang trí những đoạn đường nào trong huyện, các loại hoa trang trí phải là hoa sang trọng như hoa ly, hoa lan, phải thảm đỏ.....

·  Này cậu, chỉ Lễ đón nhận và Lễ khởi công xây dựng thôi có cần đèn trang trí mới lại băng rôn, khẩu hiệu thế không? Tất cả những gần 100 triệu đồng cơ à, nhiều quá. 

·  Anh ơi, các anh chả chỉ thị phải làm cho hoành tráng còn gì. Ngày xưa em làm ở trên tỉnh thì thế này chưa thấm vào đâu?

·  Huyện mình sao so được với trên tỉnh. Tất nhiên phải là cho tươm tất. Nhưng cũng phải cân nhắc làm sao cho hợp lý.  Dự toán xây cả cái đài tưởng niệm có 500 triệu, mà lễ khởi công những 100 triệu, ai mà phê duyệt cho. 

·  Có gì anh cứ góp ý thẳng để em sửa. Anh cứ nói chung chung thế em chẳng biết thế nào mà lần. 

·  Lúc đầu mình cũng muốn tổ chức đâu ra đấy. Chủ tịch huyện cũng đã đồng ý chủ trương rồi. Nhưng bên Đảng ủy lại bảo phải làm tiết kiệm. 

·  Đây là tin vui của cả huyện, bao nhiêu năm mới có một lần. Cứ tiết kiệm theo ý các bác ấy thì tổ chức mỗi cái lễ mitting là xong, ai về nhà nấy, hết chuyện. Dân cũng chả biết Mitting cái gì?

·  Đành là thế. Nhưng đây cũng là chủ chương chung của tỉnh nữa. Cậu chưa xem Luật thực hành, tiết kiệm chống lãng phí mới à. Khi sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước phải bảo đảm đúng mục đích, đối tượng, định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong phạm vi dự toán được giao, gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức. Mà có phải cứ xây dựng Kế hoạch thế nào thì làm như thế đâu, phải đạt chỉ tiêu tiết kiệm nữa. Đây này, cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, biện pháp và tổ chức thực hiện nhằm đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí được giao, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra, Luật còn quy định ” Người đứng đầu cơ quan, tổ chức thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí được giao, bảo đảm việc sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đúng mục đích, đối tượng, định mức, tiêu chuẩn, chế độ”, mà Văn phòng chúng ta quản lý chi tiêu cho cả Ủy ban, là người ”gác gôn” cho lãnh đạo huyện, nên không thể làm trái quy định được.  

·  Sao anh không bảo em trước. Thì em cũng chỉ nghĩ làm sao cho to, cho náo nhiệt nhất có thể thôi. 

·  Tôi cũng nào có biết. Cứ nghĩ lãnh đạo thích làm to thì ta làm to. Nhưng làm to quá, dân tình phản đối, Thanh tra Tỉnh về thì lại có chuyện đấy. Thôi, luật quy định thế nào ta cứ làm thế. Cái gì cần thì giữ lại. Cái gì không cần cậu bỏ hết cho tôi. Dự toán khoảng 50 triệu thôi. 

·  Nhưng em sợ bỏ hết mấy cái hoạt động đấy thì chả có điểm nhấn nào anh ạ. Hay ta cứ giữ nguyên nội dung hoạt động, còn thì mời ít đi thôi. Lấy kinh phí dự phòng ra để bù vào được không anh. 

- Cũng không ổn. Kinh phí dự phòng là để đề phòng thiên tai, bão lũ, cứu trợ dân. Luật quy định cụ thể lắm đấy, cậu tìm hiểu thêm đi. Điều 25 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định các trường hợp phải thực hành tiết kiệm, chống lãng phí khi sử dụng ngân sách nhà nước: Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm; Cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác, khảo sát trong và ngoài nước; Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Sử dụng điện, nước; Sử dụng văn phòng phẩm, sách báo, tạp chí; Tiếp khách, khánh tiết; tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm. Nếu không thực hiện tiết kiệm, sử dụng phương tiện thông tin liên lạc, điện, nước, xăng, dầu, sách báo, văn phòng phẩm, tổ chức hội nghị, hội thảo, chi phí tiếp khách, đi công tác trong và ngoài nước bằng kinh phí ngân sách nhà nước vượt tiêu chuẩn, định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành thì sẽ phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng (Khoản 1 Điều 1 Nghị định 58/2015/NĐ-CP ban hành ngày 16 tháng 06 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước).

- Lắm quy định quá anh ạ. Em đúng là chưa nghĩ đến cái này. Nhưng mức phạt 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng cũng đâu to tát gì.

·  Cậu nghĩ phạt ít thế thôi à? Phạt ít thế làm gì có tính răn đe.

·  Em quả thực không biết. Mức phạt thế nào hả anh?

·  Khoản 4, Điều 26, Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định việc mức xử phạt hành vi gây lãng phí về quản lý trong tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công lễ khánh thành công trình xây dựng là từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng. 

·  Phạt những 40 triệu đồng cơ á. Gần 10 tháng lương của em. May mà anh bảo em trước. 

- Đấy chưa phải mức phạt cao nhất đâu. Khoản 3 Điều 1 Nghị định 58/2015/NĐ-CP ban hành ngày 16 tháng 06 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước thì sẽ phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi gây lãng phí trong sử dụng vốn đầu tư không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn, vượt định mức, đơn giá theo quy định của pháp luật.”
·  Em đúng là chưa tìm hiểu vấn đề này. Cứ nghĩ làm cho hoàng tráng là được. Em sẽ về sửa Kế hoạch ngay ạ.

·  Dẹp hết hoa hoét, thảm đỏ, trang phục lễ tân đi. 

·  Vâng, em nhớ rồi ạ. Sẽ cực kỳ tiết kiệm nhưng vẫn trang trọng ạ.

Chuyên đề 12
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước
Xin chào Quý vị và các bạn! Chúng tôi rất vui được đồng hành cùng các bạn trong Chương trình tìm hiểu pháp luật phòng, chống tham nhũng ngày hôm nay. 
Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu những quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Và vấn đề mà chúng ta đề cập đến ngày hôm nay chính là việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước. 

 Theo quy định tại Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, việc mua sắm, năm 2013 sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc của là một nội dung thuộc lĩnh vực quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, qua rà soát thực tế hiện nay thấy rằng đây là vấn đề bức xúc, dễ phát sinh lãng phí, bởi vậy Luật đã thắt chặt quy định về mua sắm phương tiện đi lại, thiết bị làm việc đối với cơ quan nhà nước. Cụ thể:

Đối với việc mua sắm, trang bị, sửa chữa phương tiện đi lại: phải đúng đối tượng, phục vụ thiết thực cho công việc; không vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Sửa chữa, thay thế phương tiện đi lại phải căn cứ vào định mức, tiêu chuẩn, chế độ và các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Cơ quan, tổ chức được giao quản lý, sử dụng phương tiện đi lại có trách nhiệm: Xác định mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong mua sắm, sửa chữa, thay thế phương tiện đi lại; Hàng năm, xây dựng kế hoạch mua sắm, trang bị mới, sửa chữa phương tiện đi lại hoặc thực hiện điều chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm được giao, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.

1. Đối với việc quản lý, sử dụng phương tiện đi lại: phải đúng mục đích, đối tượng và không vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao quản lý, sử dụng phương tiện đi lại có trách nhiệm: Xác định mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong sử dụng phương tiện đi lại;Thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc bảo quản phương tiện đi lại, sử dụng nhiên liệu theo đúng định mức tiêu hao để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm được giao.

Phương tiện đi lại không còn sử dụng được phải được thanh lý và nộp tiền thu được vào ngân sách nhà nước kịp thời theo quy định của pháp luật.

2. Đối với việc mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc: phải đúng mục đích, đối tượng; không vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, phục vụ thiết thực, hiệu quả cho công việc, đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ và phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc có trách nhiệm: Bố trí, phân công người quản lý, sử dụng; bảo trì, bảo dưỡng và mở sổ theo dõi các loại phương tiện, thiết bị làm việc; Ban hành quy chế nội bộ về sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc; giao mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí đến từng bộ phận, cá nhân sử dụng để thực hiện; Xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý phương tiện, thiết bị làm việc không cần sử dụng, sử dụng không hiệu quả hoặc không còn sử dụng được bằng hình thức điều chuyển, thu hồi, thanh lý hoặc bán theo quy định của pháp luật.

3. Đối với việc mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện thông tin, liên lạc tại trụ sở làm việc phải theo yêu cầu công việc, không vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Phương tiện thông tin, liên lạc tại trụ sở làm việc chỉ được sử dụng vào mục đích công vụ.

Việc trang bị, sử dụng phương tiện thông tin, liên lạc cho cá nhân hoặc tại nhà riêng của cán bộ, công chức phải theo định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và dự toán được duyệt; thực hiện khoán đến người sử dụng khoản kinh phí này.

Cơ quan, tổ chức được giao quản lý, sử dụng phương tiện thông tin, liên lạc có trách nhiệm: Ban hành và tổ chức thực hiện quy chế nội bộ về sử dụng phương tiện thông tin, liên lạc; giao mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí đến từng bộ phận, cá nhân sử dụng để thực hiện; Rà soát toàn bộ phương tiện thông tin, liên lạc thuộc phạm vi quản lý, thu hồi những phương tiện được trang bị không đúng đối tượng và lập kế hoạch trang bị, điều chuyển phương tiện thông tin, liên lạc phù hợp với yêu cầu công việc, tiết kiệm và hiệu quả.

4. Pháp luật cũng quy định các hành vi được coi là hành vi gây lãng phí trong mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện đi lại, phương tiện, thiết bị làm việc và phương tiện thông tin, liên lạc: 
- Phê duyệt mua sắm, trang bị phương tiện đi lại, phương tiện, thiết bị làm việc và phương tiện thông tin, liên lạc không đúng đối tượng; vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

- Bố trí sử dụng phương tiện đi lại, phương tiện, thiết bị làm việc và phương tiện thông tin, liên lạc không đúng mục đích; vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

- Sử dụng phương tiện đi lại, phương tiện, thiết bị làm việc và phương tiện thông tin, liên lạc không vì mục đích công vụ hoặc sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết khi chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Không xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý kịp thời đối với phương tiện đi lại, phương tiện, thiết bị làm việc và phương tiện thông tin, liên lạc không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả.

- Thiếu trách nhiệm trong việc bảo quản phương tiện đi lại, phương tiện, thiết bị làm việc và phương tiện thông tin, liên lạc gây hư hỏng, thất thoát tài sản.

- Không xây dựng biện pháp để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong cơ quan, tổ chức.

Chúng tôi vừa thông tin đến Quý vị và các bạn các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước. 

Sau đây, chúng tôi xin chia sẻ với Quý vị và các bạn một vài thông tin liên quan đến nội dung này. Ngày 18/12/2014, Báo Giáo dục Việt Nam có bài viết ”Làm thế nào để trút gánh nặng lãng phí từ xe công?” của tác giả Diệu Linh (link: http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Lam-the-nao-de-trut-ganh-nang-lang-phi-tu-xe-cong-post153416.gd). Nội dung bài viết như sau: 

Chính phủ đã thực hiện cơ chế thí điểm khoán trong việc sử dụng xe cho cán bộ các cơ quan nhà nước. Nhưng liệu chủ trương này có rơi vào quên lãng?

Những ngày vừa qua, Quốc hội và công luận đã nói rất nhiều về chuyện trong khi ngân sách đang rất khó khăn, chỉ có thể chi cho một nhóm đối tượng thu nhập thấp thì lại có chuyện loạn hàm, loạn cấp phó ở các cơ quan nhà nước, đặt biệt tình trạng lãng phí xe công vẫn đang tiếp diễn.

Cần siết chặt quản lý xe công
Tính đến hết năm 2013 đến nay, cả nước đã có gần 37.000 xe ô tô công đang được sử dụng (chưa bao gồm xe của lực lượng vũ trang, doanh nghiệp nhà nước), với tổng nguyên giá hơn 20 nghìn tỷ đồng. Riêng năm 2013 các cơ quan công quyền đã mua mới hơn 1000 ô tô, chi phí bỏ ra lên tới hơn 1000 tỷ đồng. Trong số ấy, xe phục vụ chức danh lãnh đạo là gần 1000 chiếc; xe phục vụ công tác chung gần 25.000 chiếc.

Ông Lê Hồng Sơn - Cục trưởng Cục Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) nhận định, có một thực tế đáng quan tâm là hiện tượng mua xe vượt tiêu chuẩn, vượt định mức, việc điều chuyển xe giữa các đơn vị không đúng thẩm quyền quy định, việc thỏa thuận mua xe chuyên dùng chưa chặt chẽ.

"Việc quản lý trong quá trình sử dụng xe rất hình thức, lỏng lẻo, tốn kém. Chi phí cho việc mua sắm, sử dụng phụ tùng, xăng dầu và những chi tiêu khác khá lớn trong điều kiện ngân sách khó khăn. Thực tế số cây số, lượng xăng dầu sử dụng được kê khai, nếu tính tổng trong một đời xe công, thường gấp vài lần xe cùng loại của tư nhân ngoài xã hội.

Sử dụng xe công vào việc riêng, sai đối tượng, sai mục đích vẫn diễn ra thường xuyên trong phạm vi toàn quốc. Với số xe ô tô như trên, cần phải có bộ máy quản lý, lái xe ở trong các cơ quan công quyền cũng là một sự cồng kềnh, tốn kém, bất hợp lý. Ở đâu cũng phải có đội xe, lực lượng lái xe chuyên trách để quản lý và sử dụng gần 37.000 chiếc xe công này", ông Sơn cho hay.

Vậy giải pháp đột phá nào sẽ ngăn chặn được việc mua sắm trang bị, sử dụng xe công lãng phí trong các cơ quan công quyền?

Theo Cục trưởng Lê Hồng Sơn, cần phải xiết lại tiêu chuẩn chính sách trong việc mua sắm xe công, không để tình trạng mua sắm tràn lan như hiện nay, chuyển dần sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Nếu thực hiện nghiêm việc này sẽ tiết kiệm cho ngân sách mỗi năm nhiều nghìn tỷ đồng, và khi sử dụng phương tiện công cộng thì cán bộ nhà nước cũng gần dân hơn.

"Để xóa bỏ việc bố trí xe cho những đối tượng này thì cũng cần có cơ chế khoán kinh phí sử dụng xe cho họ. Kinh phí khoán ở đây là khoán trong việc sử dụng xe đưa đón từ nơi ở tới nơi làm việc (đi công tác thì vẫn sử dụng xe công). Ta có thể dễ dàng tính được mức khoán phù hợp. Theo tôi, chỉ nên ở mức dăm ba triệu (tối đa không quá 5 triệu)/1 tháng là có thể chấp nhận được ở cả hai phía (phía cơ quan nhà nước, ngân sách cũng như phía người được hưởng chế độ, tiêu chuẩn). Chắc chắn dư luận, người dân cũng sẽ đồng thuận", ông Lê Hồng Sơn.

Quy định hiện hành quản lý xe ô tô ở các cơ quan đơn vị, các quy định về nguyên tắc trang bị, bố trí xe ô tô phục vụ công tác, chế độ quản lý, sử dụng xe, việc xử lý sai phạm còn khá chung chung, còn nhiều kẽ hở dễ bị lợi dụng.

"Theo tôi, đã đến lúc phải tạo ra cơ chế mang tính đột phá, xóa bỏ việc mua sắm bao cấp, tràn lan theo hướng hạn chế tối đa đối tượng được bố trí xe riêng để phục vụ trong thời gian công tác, đặt ra những tiêu chuẩn hết sức cụ thể, chặt chẽ trong việc sử dụng, việc trang bị phụ tùng, xăng dầu với việc quản lý xe. Ở đây, nhà nước cần phải học các doanh nghiệp, các chủ cơ sở kinh doanh bằng phương tiện ô tô trong xã hội trong việc quản lý xe máy của mình. Có thể nói độ vênh trong sự chặt chẽ, cụ thể và hiệu quả của cơ chế quản lý xe trong các cơ quan công quyền với doanh nghiệp tư nhân ngoài xã hội là cực lớn", ông Sơn nói.

Chỉ nên bố trí xe công đưa đón lãnh đạo cấp cao?
Một nhóm đối tượng khá nhạy cảm đó là các cá nhân lãnh đạo thuộc diện được bố trí xe phục vụ nên được xiết lại như thế nào?

Cần phải khẳng định các chức danh ở Trung ương từ cấp Bộ trưởng và tương đương trở lên; còn ở địa phương các chức danh chủ tịch HĐND, UBND và Bí thư tỉnh ủy trở lên, do đặc thù công việc cũng như yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn cần phải tiếp tục thực hiện chế độ được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời gian công tác như quy định hiện nay.

Đối với cấp Thứ trưởng và tương đương, cấp phó ở các tỉnh, thành phố nên xóa bỏ hẳn cơ chế bố trí xe đưa đón (dù đối tượng này theo quy định hiện hành chỉ được sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở tới nơi làm việc và đi công tác).

"Tôi muốn nói thêm đối với đối tượng cấp phó ở tỉnh, thành phố, việc bố trí xe sai chế độ chính sách tương đối phổ biến", ông Sơn nói.

Chính phủ đã thực hiện cơ chế thí điểm khoán trong việc sử dụng xe đối với những đối tượng này. Đây là chủ trương rất đúng đắn, nhưng đáng tiếc không có sự hưởng ứng của số đông. Người ta hay nhắc đến ông Trần Quốc Thuận khi còn làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, là người đầu tiên và cũng là duy nhất thực hiện cơ chế khoán. 

Liệu chủ trương này có rơi vào quên lãng? Ông Sơn bày tỏ: "Thật hết sức vô cảm, lãng phí và tốn kém. Ở đây người ta quên mất chủ trương thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quên mất việc học tập và làm theo  tấm gương đạo đức Bác Hồ, quên mất mình là công bộc, là đầy tớ của dân".

Một lực cản ở đây cũng cần nói tới là khi tham gia vào chủ trương, quyết sách này, những người trực tiếp điều hành và thể hiện ý kiến, quan điểm ở các Bộ giúp cho Thủ tướng, lại là các vị Thứ trưởng và tương đương. Dễ hiểu, sự đồng thuận qua kênh hành chính chính thức sẽ không cao vì họ chính là những người ký các văn bản tham gia góp ý.

"Cần phải có một sự dũng cảm, quyết tâm và quyết đoán trong việc quyết định cơ chế này. Xã hội và các chuyên gia có thể dễ dàng đưa ra được những kết quả tích cực nếu thực hiện cơ chế khoán, kể cả về mặt tiền nong, ngân sách cũng như về mặt nhân lực, tổ chức bộ máy và về sự đồng thuận trong xã hội. Xã hội và nhà nước sẽ trút đi được một gánh nặng về khoản ngân sách, nhân lực bao cấp cho việc sử dụng xe ô tô trong các cơ quan công quyền", ông Sơn nói.

Cuối cùng như thường lệ, mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện pháp luật: 

THANH LÝ ĐỒ MỚI Ở CƠ QUAN VÌ KHÔNG THỂ SỬ DỤNG?

Thanh mới được huyện điều động về một xã miền núi làm việc. Là xã vùng biên nên điều kiện cơ sở vật chất nghèo nàn. Cả xã được trang bị 03 máy tính. Một của chủ tịch UBND xã, một của Phó Chủ tịch UBND xã, một để ở văn phòng xã - mọi người dùng chung. Thanh là Phó Chủ tịch UBND xã mới được điều về tăng cường cho cơ sở vì dân vùng này thưa thớt, cán bộ nguồn chả có ai, Chủ tịch UBND xã lại sắp về hưu. Đã quen với việc mỗi người một máy tính làm việc, nay phải dùng chung với mọi người, Thanh thấy rất bất tiện. Mà bực nhất là cái máy tính của Chủ tịch UBND xã thì lại gần như bỏ không. Chủ tịch UBND xã già rồi không quen dùng máy, nhưng cũng chả ai trong xã dám dùng cái máy ấy. Thanh định xin hỏi dùng mấy lần nhưng mọi người đều ngăn cản, nói rằng như thế sẽ làm Chủ tịch tự ái, hỏi dùng máy tính chả hóa lại bảo lãnh đạo chả làm gì hay sao. Dù sao cũng là người mới đến nên Thanh cũng đành nghe theo. Nhưng khi Chủ tịch UBND xã về hưu, những tưởng Thanh sẽ có máy tính riêng, ai ngờ nó lại được bán thanh lý....cho Chủ tịch xã với lý do đã vượt quá thời hạn sử dụng theo chế độ. Không chỉ cái máy tính mà cả bộ bàn ghế bằng gỗ trong phòng Chủ tịch UBND xã cũng được thanh lý cho Chủ tịch UBND xã. Thanh biết có chuyện mờ ám, nhưng thấy ai cũng thản nhiên thì nghĩ việc này chắc thường xuyên xảy ra, nên vờ hỏi một người cán bộ cũng được điều về xã như mình:

- Bàn ghế mới vậy mà đã thanh lý sao?

- Cậu mới về nên chưa biết. Cái xã nghèo này thì có cái gì đâu. Chủ tịch về hưu cũng chả có quà gì đáng giá. Thôi thì thanh lý cho sếp cái máy tính với bộ bàn ghế coi như là quà chia tay. Ở trên huyện, có khi thanh lý cả ô tô cho sếp ấy chứ. Tôi lạ gì? Biết ông Phó Chủ tịch huyện X không, cái xe giá gần 400 triệu, họ báo lên Sở Tài chính tỉnh bảo “không đạt tiêu chuẩn hiện hành về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường” đề nghị thanh lý, thanh lý cho ai, cho ông Phó Chủ tịch UBND huyện chứ ai, mà thanh lý có 100 triệu thôi.  

- Nhưng bàn ghế chưa hết hạn sử dụng? Như vậy là vi phạm luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đấy.

- Hạn sử dụng thì vẫn còn. Nhưng cứ nói hỏng, sửa không được. Ai biết đâu. Rồi xã lại lập kế hoạch xin huyện kinh phí để mua sắm cơ sở vật chất mới phục vụ hoạt động của xã. Yên tâm sẽ bố trí cho cậu một bộ máy tính riêng.

- Nhưng mà...

- Tôi hiểu suy nghĩ của cậu. Tôi cũng từng bất bình. Nhưng cái này nó liên quan đến lợi ích của lãnh đạo xã, lợi ích của anh em. Nói ra không chừng bị cô lập đấy.

Thanh băn khoăn nhiều lắm. Xã nào cũng như thế, ai cũng mặc kệ như thế, thì ngân sách nhà nước chi bao nhiêu cho vừa. Bây giờ nêu ý kiến thì liệu nhưng một người mới về như Thanh có thể thuyết phục các đồng chí lãnh đạo và cán bộ khác trong xã thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí không. Hay là...

Năm ấy, Thanh tra huyện về xã làm việc. Qua thanh tra, kiểm tra về việc mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc. Nhận thấy xã chi tiêu mua sắm không đúng mục đích, đối tượng; vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, chưa phục vụ thiết thực, chưa hiệu quả cho công việc, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ và chưa thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Việc thanh lý tài sản nhà nước không đúng quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ban hành ngày 03/6/2009 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Ủy ban nhân dân xã không bố trí, phân công người quản lý, sử dụng; bảo trì, bảo dưỡng và mở sổ theo dõi các loại phương tiện, thiết bị làm việc; không ban hành quy chế nội bộ về sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc; giao mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí đến từng bộ phận, cá nhân sử dụng để thực hiện; không báo cáo cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý phương tiện, thiết bị làm việc không cần sử dụng, sử dụng không hiệu quả hoặc không còn sử dụng được bằng hình thức điều chuyển, thu hồi, thanh lý hoặc bán theo quy định của pháp luật.
Với hàng loạt những sai phạm ấy, xã sẽ bị xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, mức phạt thì còn chờ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch huyện. Thanh hỏi một đồng chí trong đoàn Thanh tra:

·  Mức phạt cụ thể ở đây là thế nào hả chị?

·  Theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về việc xử phạt các hành vi vi phạm quy định về xử lý tài sản nhà nước thì: Xã không thực hiện kê khai, lập phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật; Không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy tài sản khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. 

·  Tưởng chỉ cảnh cáo thôi. Phạt tiền nữa kia kìa.  

Có tiếng ồn ào dưới hội trường xã, nhưng chị Thanh tra viên vẫn từ tốn thông báo:

·  Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức để hư hỏng, thất thoát tài sản trong thời gian chờ xử lý. Phạt tiền đối với tổ chức có hành vi xử lý tài sản khi chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền theo các mức phạt như sau: phạt từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp bán, điều chuyển, thanh lý, tiêu hủy tài sản có giá trị dưới 100.000.000 đồng; phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp bán, điều chuyển, thanh lý, tiêu hủy tài sản là xe ô tô; tài sản có giá trị từ 100.000.000 đồng trở lên; phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp bán, điều chuyển, thanh lý tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Tổ chức có hành vi kê khai không đúng danh mục, hiện trạng tài sản đề nghị xử lý thì bị xử phạt như sau:  Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng trong trường hợp kê khai tài sản có giá trị dưới 100.000.000 đồng; Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp kê khai tài sản là xe ô tô; tài sản có giá trị từ 100.000.000 đồng trở lên;Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp kê khai tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Ngoài ra còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của tài sản đã bị thay đổi do hành vi vi phạm pháp luật gây ra; trường hợp không khôi phục lại được tình trạng ban đầu của tài sản thì phải trả lại bằng tiền hoặc tài sản có công năng sử dụng tương đương với tài sản ban đầu; Buộc phải nộp lại số tiền tương ứng với giá trị tài sản bị thất thoát, hư hỏng đối với hành vi vi phạm hành pháp luật.

Cả Hội trường gần như im lặng khi nghe Thanh tra huyện thông báo mức phạt. Không ai nghĩ là việc thanh lý tài sản cho sếp về hưu lại phức tạp và nhiều sai phạm đến vậy. Nhìn biểu hiện của mọi người, Thanh nghĩ, đây có lẽ sẽ là bài học cho lãnh đạo và cán bộ trong xã từ nay về sau, chi tiêu cái gì cũng phải đúng quy định, đúng pháp luật và thực sự tiết kiệm. 

Chuyên đề 13

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng

1. Giới thiệu quy định pháp luật:

Trải qua gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đang từng bước phát triển, hòa nhập vào nền kinh tế thế giới với những bước đi vững chắc. Chúng ta có thể tự hào khẳng định, đất nước ta đã thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội, nền kinh tế tăng trưởng nhanh, cơ sở vật chất – kỹ thuật được tăng cường, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao. Chính đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đã dẫn dắt nền kinh tế đến ngày hôm nay. Trước tình hình mới có nhiều chuyển biến đòi hỏi kinh tế nước ta cũng phải vận mình thay đổi, cần được đầu tư hơn nữa cơ sở hạ tầng để phục vụ kinh tế - xã hội phát triển, tuy nhiên, cũng phải dựa trên điều kiện kinh tế có sẵn của mình, phải đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí tài sản Nhà nước. Chính vì vậy, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 đã dành một chương để quy định việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng. Có thể nói, đây là quy định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động xây dựng cơ bản, một hoạt động được sự quan tâm của Nhà nước cũng như thu hút sự chú ý của dư luận xã hội. 

Nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng được quy định tại Mục 4 Chương II “Quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong một số lĩnh vực”. Mục này gồm 13 điều (từ Điều 33 đến Điều 45) quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong: lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch và danh mục dự án đầu tư, dự án đầu tư; khảo sát, thiết kế xây dựng công trình; lập, thẩm định, phê duyệt tổng dự toán, dự toán công trình; lựa chọn nhà thầu, tổ chức tư vấn giám sát thực hiện dự án đầu tư; thực hiện dự án đầu tư, thi công công trình; quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng; tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, lễ khánh thành công trình xây dựng; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà ở công vụ, công trình phúc lợi công cộng và hành vi lãng phí trong đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng.

Về cơ bản các quy định tại mục này đều kế thừa các quy định của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2005 về lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch, danh mục dự án đầu tư; về khảo sát, thiết kế xây dựng công trình; phê duyệt tổng dự toán công trình... Tuy nhiên, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 đã bổ sung thêm một số quy định mới, quan trọng trong đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng để phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ mới. 

Cụ thể, về quản lý đầu tư xây dựng, tại Điều 38 Thực hiện dự án đầu tư, thi công công trình, ngoài những quy định kế thừa Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2005 như: dự án đầu tư chỉ được thực hiện, công trình chỉ được thi công khi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng phải bảo đảm tiến độ thực hiện dự án..., Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 còn bổ sung quy định cụ thể trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ dự án trong việc xác định cụ thể mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí để giao cho nhà thầu thực hiện. Bên cạnh đó, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 đã bổ sung quy định mới về quản lý vốn đầu tư xây dựng và sử dụng vốn đầu tư xây dựng. Đối với quản lý vốn đầu tư xây dựng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 quy định các nguyên tắc cần đảm bảo, đồng thời quy định trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức quản lý như: xác định mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong quản lý vốn đầu tư xây dựng để giao cho cơ quan, tổ chức sử dụng thực hiện, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả; bảo đảm đầu tư tập trung, đúng mục tiêu, có hiệu quả, bố trí vốn kịp thời, tiết kiệm; thực hiện giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán nội bộ việc quản lý vốn trong cơ quan, tổ chức. Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời các trường hợp lãng phí xảy ra. Đối với sử dụng vốn đầu tư xây dựng, Luật quy định việc sử dụng vốn đầu tư xây dựng phải bảo đảm thực hiện đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức, đơn giá, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và đấu thầu. Đối với các dự án được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí chủ đầu tư phải chứng minh và cam kết bảo đảm đủ nguồn vốn đối ứng trước khi dự án được phê duyệt. Chủ đầu tư, chủ dự án sử dụng vốn đầu tư xây dựng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, biện pháp để tổ chức thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí được giao, bảo đảm hoàn thành công trình, dự án đầu tư đúng tiến độ; tổ chức hoạt động thanh tra nhân dân, kiểm toán nội bộ, đánh giá hàng năm, kịp thời phát hiện các sai phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để xử lý theo quy định của pháp luật.

Về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, tại Điều 42, Các nội dung về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc tại Luật THTK, CLP năm 2013 đã được rà soát, chỉnh lý để đảm bảo phù hợp với Luật Quản lý và sử dụng tài sản nhà nước. Theo đó, Luật quy định: Cơ quan, tổ chức được giao quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với diện tích đất thuộc trụ sở làm việc hoặc cơ sở hoạt động sự nghiệp phải quản lý, sử dụng theo đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả. Việc xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa hoặc thuê trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước phải phù hợp với định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành...

Về quản lý, sử dụng nhà ở công vụ, trên cơ sở kế thừa Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015, Luật năm 2013 đã có một số quy định mới như: Về việc bố trí nhà ở công vụ, Luật quy định nhà ở công vụ được bố trí cho cán bộ, công chức để ở trong thời gian thực thi công vụ theo đúng đối tượng, định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Nhà ở công vụ bố trí không đúng đối tượng, sử dụng không đúng mục đích, không sử dụng hoặc đã hết thời hạn sử dụng theo hợp đồng phải bị thu hồi. Luật quy định cơ quan quản lý nhà ở công vụ phải xây dựng và ban hành quy chế quản lý nhà ở công vụ, thực hiện ký hợp đồng với người được giao sử dụng nhà ở công vụ, định kỳ kiểm tra việc thực hiện hợp đồng, kiểm tra thu hồi nhà khi hết hạn hợp đồng; người được giao sử dụng nhà ở công vụ phải thực hiện đúng quy chế quản lý nhà ở công vụ, sử dụng đúng mục đích, giữ gìn nhà ở và tài sản khác theo hồ sơ giao nhận; không được tự ý cải tạo, sửa chữa, làm thay đổi kết cấu, công năng của nhà ở công vụ;...

Về quản lý, sử dụng công trình phúc lợi công cộng, Luật năm 2013 bổ sung trách nhiệm của của cơ quan, tổ chức được giao quản lý, sử dụng công trình phúc lợi công cộng trong việc xác định mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong quản lý, sử dụng công trình phúc lợi công cộng; thực hiện giám sát, kiểm tra, quản lý việc sử dụng công trình phúc lợi công cộng.

Như vậy, với quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 đã....

2. Thông tin tham khảo:

2.1. TP.HCM quyết liệt chống lãng phí trong quản lý đầu tư xây dựng

UBND TP.HCM vừa ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015. Theo UBND TP.HCM, mục tiêu của việc ban hành Chương trình hành động này là nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các nguồn lực nhà nước cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, bảo đảm an sinh xã hội và các nhiệm vụ quan trọng cấp bách khác. Trên cơ sở đó, các sở, ngành, đoàn thể, UBND các quận/huyện, doanh nghiệp nhà nước sẽ xây dựng Chương trình hành động thuộc lĩnh vực và phạm vi quản lý của mình.

 

Chương trình hành động này đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện các nội dung như: quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; quản lý đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, công trình phúc lợi và dịch vụ công cộng; quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại công ty TNHH có 100% vốn nhà  nước…

 Trong đó, TP.HCM xác định  công tác chống lãng phí trong quản lý đầu tư xây dựng là nội dung trọng tâm, yêu cầu tất cả các cấp, các ngành phải thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả.

 Để triển khai nội dung này, UBND TP.HCM yêu cầu, các cơ quan, đơn vị quản lý, phê duyệt, triển khai dự án đầu tư phải thực hiện đúng quy trình, quy chế quản lý đầu tư hiện hành của Nhà nước, thực hiện đầu tư có tập trung, không dàn trải để bảo đảm yêu cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xác định rõ trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân gây lãng phí trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư, không phê duyệt các công trình, dự án khi không bố trí đủ nguồn vốn thực hiện, xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản; các sở, ngành và UBND các quận/huyện tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý đấu thầu, xử lý nghiêm minh các vi phạm về chất  lượng và tiến độ công trình; các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải công khai dự án để đẩy mạnh sự giám sát của cộng đồng dân cư, các đoàn thể đối với các dự án trên địa bàn…

Trần Nam (báo Điện tử Đấu thầu ngày 01/7/2015)
	2.2. Nhận diện thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản có vốn ngân sách nhà nước

	Trong những năm qua, Nhà nước đã đầu tư nguồn vốn rất lớn để xây dựng các công trình trọng điểm và các quy mô khác nhau trên phạm vi cả nước, góp phần quan trọng vào thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, tình hình vi phạm pháp luật trong đầu tư xây dựng cơ bản xảy ra ngày càng nhiều, với những cách thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi; gây thất thoát ở tất cả các khâu, từ quy hoạch, kế hoạch, chủ trương đầu tư, chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, cấp phát vốn đầu tư, đến khâu nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng và quyết toán vốn đầu tư.

	a) Giai đoạn chuẩn bị đầu tư
Thất thoát, lãng phí trước hết từ công tác lập quy hoạch, kế hoạch. Đây là khâu quan trọng để đảm bảo đầu tư có hiệu quả và phát triển lâu dài. Hiện nay, công tác quy hoạch vẫn tồn tại nhiều bất cập, thiếu tính chiến lược tổng thể giữa các cấp, ngành; thiếu tầm nhìn dài hạn, không sát thực; thiếu sự kết hợp giữa các loại quy hoạch, giữa quy hoạch xây dựng vùng và quy hoạch xây dựng đô thị,...nên nhiều dự án phải điều chỉnh hoặc di chuyển, kéo dài thời gian xây dựng công trình.

Việc lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo nghiên cứu khả thi chưa chú trọng đúng mức khâu điều tra thực tế những ảnh hưởng của công trình đối với môi trường và xã hội; lựa chọn địa điểm xây dựng và phân tích dự án đầu tư không chính xác dẫn đến việc dự án sau khi thực hiện xong nhưng hoạt động kém hiệu quả.

Thất thoát trong khâu quyết định đầu tư thường là do chủ đầu tư không tính toán, phân tích kỹ dự án trước khi quyết định đầu tư, dẫn đến việc lựa chọn địa điểm xây dựng công trình không hợp lý; xác định quy mô xây dựng quá lớn so với nhu cầu thực tế; lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ không phù hợp; chưa quan tâm đúng mức đến hiệu quả sử dụng và vận hành công trình khi hoàn thành. Việc phân tích hiệu quả đầu tư là một yêu cầu rất quan trọng, nếu không chú trọng khâu này sẽ dẫn đến khi công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng mới bộc lộ những bất cập, như không sử dụng hết công suất thiết kế hoặc không phát huy hiệu quả.

Ngoài ra, thất thoát lãng phí còn do đầu tư xây dựng công trình không đảm bảo cảnh quan, môi trường, làm tăng chi phí nhân công, vật tư, thiết bị, xử lý môi trường…

b) Giai đoạn thực hiện đầu tư
Giai đoạn thực hiện dự án đầu tư, thất thoát, lãng phí thường xảy ra ởnhững công việc sau:

Khâu đền bù giải phóng mặt bằng

Tài sản phải đền bù để giải phóng mặt bằng bao gồm nhà cửa, cây cối, hoa màu của dân, do vậy, việc xác định giá trị đền bù không phải là chuyện đơn giản và rất dễ dẫn đến thất thoát vốn. Biểu hiện của thất thoát trong công tác đền bù thường là việc bớt xén tiền đền bù của dân do người dân không nắm rõ khung giá đền bù do Nhà nước quy định, hoặc tiền đền bù không thoả đáng, không đúng đối tượng; chi trả tiền đền bù không theo định mức, khung giá Nhà nước và địa phương ban hành; móc ngoặc, câu kết với người được đền bù để nâng giá trị đền bù, khai khống diện tích, khối lượng tài sản được đền bù; làm giả hồ sơ, khai khống số hộ được đền bù và chi phí đền bù để rút tiền của Nhà nước, từ đó làm tăng thêm vốn đầu tư xây dựng công trình.

Việc đền bù không thoả đáng, không thực hiện đúng quy định, dẫn đến việc bàn giao mặt bằng xây dựng không đúng thời hạn quy định, làm chậm tiến độ thi công công trình, gây lãng phí, thất thoát vốn. Trong thực tế, việc chậm tiến độ thi công do không giải phóng được mặt bằng xảy ra ở rất nhiều dự án. Tiến độ thi công chậm trong khi công trình xây dựng bằng nguồn vốn đi vay sẽ làm tăng lãi vay, từ đó làm tăng chi phí dự án.

Khâu khảo sát, thiết kế xây dựng

Thất thoát trong khâu khảo sát xảy ra do công tác khảo sát không đảm bảo chất lượng, chưa sát với thực tế hoặc không đúng với những tiêu chuẩn, quy chuẩn của Nhà nước dẫn đến phải khảo sát lại, việc thi công phải thay đổi, bổ sung, điều chỉnh nhiều lần...gây lãng phí thời gian, kinh phí. Bên cạnh đó, việc thiết kế không phù hợp với quy hoạch xây dựng, với thiết kế công nghệ, không tuân thủ các quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng sẽ phải thiết kế lại, cũng gây lãng phí không nhỏ. Chất lượng thiết kế không đảm bảo, không đồng bộ gây lún, nứt; phương án thiết kế không hợp lý, sử dụng vật tư, vật liệu không phù hợp với loại công trình; việc chọn hệ số an toàn quá cao…dẫn đến lãng phí.

Khâu lựa chọn nhà thầu

Việc lựa chọn nhà thầu xây dựng ở nước ta hiện nay còn nhiều biểu hiện tiêu cực, như:

- Thông đồng, dàn xếp trong đấu thầu: chủ đầu tư và một số nhà thầu tham gia đấu thầu thông đồng với nhau để gửi giá, nâng giá để trục lợi. Chủ đầu tư tiết lộ những thông tin về giá, phương án kỹ thuật, phương án giảm giá (nếu có) của các đối thủ khác cho nhà thầu mà họ thông đồng…

- Có sự thống nhất trước giữa các đơn vị tham gia đấu thầu để một đơn vị trúng thầu. Đây còn gọi là hiện tượng “quân xanh, quân đỏ”. Đơn vị trúng thầu sẽ phải trả một khoản kinh phí cho đơn vị khác làm “quân xanh, quân đỏ” hoặc phải cho họ làm thầu phụ.

- Mua bán thầu: đơn vị dự thầu xét thấy tự mình không thể trúng thầu nên đã tiến hành liên danh với đơn vị khác mạnh hơn (thường thấy ở các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay WB, ADB...). Khi trúng thầu, đơn vị mạnh hơn bán lại toàn bộ gói thầu cho đơn vị dự thầu, nhưng trên thực tế vẫn lấy danh nghĩa liên danh để thực hiện dự án.

- Bỏ giá thầu thấp dưới giá thành xây dựng công trình: đây là một hiện tượng phổ biến ở nước ta. Khi tiến hành đấu thầu, gần như cứ nhà thầu nào đưa ra giá thầu thấp nhất và có phương án giảm giá là có khả năngtrúng thầu cao, chính vì thế, nhà thầu sẽ bỏ giá thấp (khi đã thông đồng với chủ đầu tư) để trúng thầu, sau đó, nhà thầu và chủ đầu tư làm hồ sơ nâng khống khối lượng công việc phát sinh để tăng kinh phí.

Vì mục tiêu vụ lợi, chủ đầu tư còn tiến hành chia gói thầu thành nhiều gói nhỏ hơn để cho nhiều nhà thầu cùng tham gia và cùng trúng thầu.

Từ thực tế cho thấy, việc lựa chọn nhà thầu xây dựng, xác định giá gói thầu, giá trúng thầu, thẩm định kết quả đấu thầu ở nhiều dự án thiếu sự minh bạch; phương thức liên danh, liên kết giữa các nhà thầu còn nhiều bất cập, đây chính là những nguyên nhân dẫn đến thất thoát, lãng phí vốn đầu tư xây dựng.

Khâu thi công xây lắp công trình

Thất thoát trong khâu thi công xảy ra do nhà thầu thi công không đảm bảo khối lượng xây lắp theo thiết kế được phê duyệt hoặc thi công không đúng thiết kế dẫn đến phải phá đi làm lại. Thất thoát từ vật liệu xây dựng cũng chiếm một tỷ trọng đáng kể. Vật liệu xây dựng đi qua nhiều khâu trung gian, nâng giá, gửi giá, tăng khối lượng, dùng vật liệu có giá thấp (chất lượng thấp); ăn bớt vật liệu, nên chất lượng công trình không đảm bảo. Việc giám sát thi công không chặt chẽ, cán bộ tư vấn, giám sát làm ngơ trước những vi phạm của nhà thầu thi công.

Trong việc bố trí và sử dụng vốn

Nhiều dự án vi phạm thủ tục đầu tư nhưng vẫn được phê duyệt kế hoạch đầu tư khi chưa có kế hoạch vốn.

Bố trí kế hoạch đầu tư phân tán, dàn trải, thiếu tập trung khiến nhiều dự án phải chờ vốn, kéo dài tiến độ qua nhiều năm. Việc đầu tư dàn trải dẫn đến tình trạng kéo dài thời gian thi công các công trình, dự án; nguồn vốn ngân sách đã eo hẹp lại phải rải cho nhiều dự án cùng dở dang, chậm đưa vào sử dụng nên không phát huy hiệu quả đầu tư. Bên cạnh đó là việc sử dụng vốn sai mục đích, không đúng chế độ...

Do tiến độ giải ngân vốn chậm nên bên B phải vay vốn, chạy vốn dẫn đến tiêu cực trong cấp phát vốn, làm chậm tiến độ của dự án, kéo dài thời gian xây dựng công trình, tăng chi phí lãi vay và các khoản chi phí không cần thiết khác gây nên thất thoát, lãng phí vốn. Mặt khác, cũng do giải ngân vốn không đúng kế hoạch, nhà thầu phải đi vay vốn chịu lãi suất để xây dựng công trình nhưng khoản lãi vay này lại không được bên chủ đầu tư thanh toán, dẫn đến tình trạng nợ đọng trong đầu tư xây dựng, đẩy các doanh nghiệp xây dựng vào tình trạng khó khăn, phá sản.

Trong nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành

Thất thoát ở giai đoạn nghiệm thu, thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành do việc áp dụng sai đơn giá, sai các định mức kinh tế kỹ thuật, tính toán không chính xác khối lượng xây lắp hoàn thành, nhà thầu thông đồng với cán bộ tư vấn nghiệm thu khống.

c) Giai đoạn kết thúc xây dựng, đưa dự án vào khai thác sử dụng
Ở giai đoạn này, thất thoát, lãng phí vốn đầu tư vẫn xảy ra do công trình đã hoàn thành xây dựng, đã bàn giao nhưng vẫn chưa được nghiệm thu, quyết toán. Khi lập quyết toán, các bên có liên quan thông đồng với nhau để quyết toán khống khối lượng công việc (không làm hoặc làm ít nhưng vẫn quyết toán bằng khối lượng trúng thầu); quyết toán sai hoặc khống khối lượng, chủng loại vật tư, thiết bị; áp dụng sai các định mức, đơn giá của Nhà nước, địa phương.

Nguyên nhân của tình trạng thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản:

Do cơ chế quyết định đầu tưcòn nhiều bất cập.Hiện nay, trong đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn nhà nước đượcthực hiện theo cơ chế người quyết định đầu tư là Thủ tướng, Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch UBND huyện,thành phố trực thuộc tỉnh…; người quyết định đầu tư chỉ định chủ đầu tư (tổ chức thực hiện đầu tư - các ban quản lý hiện nay); người quyết định đầu tư chỉ định người sử dụng (tiếp nhận khai thác sử dụng). Như vậy,cơ chế quyết định đầu tư đã trao quá nhiều quyền cho người có thẩm quyền quyết định đầu tư, chủ đầu tư.Việc quyết định đầu tư do cá nhân quyết định nên rất dễ dẫn đến tiêu cực,lợi ích nhóm chi phối. Nguy hại hơn là không có ngườichịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư. Thực tế đã có nhiều công trình đầu tư không hiệu quả, gây lãng phí, làmthất thoát lớn vốn nhà nước nhưng không có cá nhân nào chịu trách nhiệm.

Bên cạnh đó, các văn bản pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản có vốn ngân sách nhà nước chưa có chế tài quy định xử lý trách nhiệm của người có thẩm quyền quyết định đầu tư, chủ đầu tư. Năm 2014, Nhà nước đã ban hành Luật Đầu tư công, quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý nhà nước về đầu tư công, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có được nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật, do vậy để Luật Đầu tư công thực sự phát huy tác dụng trong thực tiễn.

Công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước nói chung và tham nhũng, thất thoát lãng phí trong đầu tư xây dựng nói riêng chỉ thực sự có hiệu quả khi chúng ta chỉ ra được nguyên nhân căn bản của tình trạng tham nhũng và có trong tay những công cụ pháp lý đủ mạnh. Cần khẩn trương xây dựng và ban hành Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công, trong đó nêu rõ trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người có thẩm quyền quyết định đầu tư, chủ đầu tư dự án, công trình xảy ra thất thoát, lãng phí, kém hiệu quả, trong đó:

- Xác định rõ các hành vi của người có thẩm quyền quyết định đầu tư, chủ đầu tư bị coi là vi phạm.

- Các hình thức xử lý trách nhiệm: Bồi thường vật chất, xử lý hành chính, xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm.

- Quy định rõ thời hiệu xử lý vi phạm.

- Quy trình, thủ tục xử lý trách nhiệm của người vi phạm.

- Các điều kiện, biện pháp bảo đảm hiệu quả các hình thức xử lý vi phạm của các cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt là hình thức bồi thường vật chất- Các hình thức công khai việc xử lý vi phạm đối với người vi phạm

ThS. Trịnh Quang Bắc - Ban Tổ chức Trung ương

(Báo điện tử Lý luận chính trị - 10/8/2015)


3. Câu chuyện pháp luật:

Khu công nghiệp Ánh Sáng được xây dựng trên đất của xã M đã được 3 năm. Đây là khu công nghiệp chuyên về may mặc xuất khẩu. Xã M từ khi có khu công nghiệp Ánh Sáng đã giải quyết việc làm cho nguồn lao động phổ thông của xã và các vùng lân cận. Tháng 5 vừa rồi, Ủy ban nhân dân tỉnh về làm lễ thông xe cho tuyến đường nhựa mới xây dựng đi thẳng từ trục đường chính của huyện vào khu công nghiệp Ánh Sáng. Cuộc bàn tán sôi nổi về tuyến đường mới làm đã diễn ra tại nhà ông Lâm – Trưởng thôn 3, xã M:

- Này các ông, tôi thấy cái con đường này nó làm đẹp đấy các ông ạ, nhựa là nhẵn mịn, đi sướng hẳn – ông Hải hào hứng.

- Chuyện, đường mới lại thêm cả cầu vượt nữa, giờ trâu bò đi đường cũ bên dưới nên người ta đi lại cũng nhanh hơn, an toàn hơn ấy chứ - chú Minh thêm vào.

- Chắc cái này cũng khá tiền đấy ông Lâm nhỉ? – ông Hải hỏi ông Lâm.

- Nhiều đấy ông ạ, hôm trước đi họp tôi nghe nói là 50 tỷ, Ủy ban tỉnh đầu tư cấp vốn cho đấy – ông Lâm vừa nhâm nhi chén trà vừa nói.

- Nhiều tiền thế cơ à. Sao lại đầu tư lắm thế nhỉ. Thế ở đâu có khu công nghiệp cũng được đầu tư như thế này à? – bà Lan vợ ông Lâm nghe ngóng câu chuyện và hỏi.

- Tôi có biết đâu. Nhưng mà nghe nói là sắp tới có tập đoàn nào đấy trên Hà Nội về đầu tư vào khu công nghiệp nên tỉnh ta mới đầu tư hạ tầng trước – ông Lâm trả lời.

Bà Lan nghe thế liền bĩu môi: - Hóa ra cái gì cũng có nguyên nhân cả. Ui xời…

- Đàn bà biết gì mà nói, lắm chuyện – ông Lâm quát.

Cuộc chuyện trò của mấy ông lại tiếp tục, tuần tra đến trưa mới dừng lại. 

Mấy tháng sau…

Ông Lâm đi họp ngoài xã về, nhìn mặt đăm chiêu, bà Lan hỏi:

- Có việc gì hả ông?

- Các bố này làm ăn thế thì lãng phí quá, tốn tiền của Nhà nước, của dân, giờ ai đầu tư vào đây?

Bà Lan chẳng hiểu chuyện gì, chờ ông Lâm uống hết chén trà mới hỏi tiếp: - Thế có chuyện gì mà ông bức xúc thế?

- Bà thấy từ ngày có con đường mới đấy có ai đi lại không? Chủ yếu là người dân quê mình, chưa kể trâu bò còn đi lại nghênh ngang nữa, rồi bà con phơi phóng đủ thứ lên đó. Trước thì nghe bảo đường này làm là vì có tập đoàn nào trên phố về đầu tư, nhưng từ đó đến nay có thấy ai về đâu? Sáng nay đi họp, bà con ai cũng thắc mắc nên được ủy ban xã giải thích là vì tập đoàn đó không về đầu tư nữa nên công trình mới bị bỏ hoang như thế. Bà bảo thế có phí tiền không? Toàn tiền thuế dân đóng cả chứ có ít gì đâu. Làm xong sử dụng không đúng mục đích thì quá lãng phí, chả hiểu mấy ông trên tỉnh tính toán thế nào…

- Thôi ông cứ bình tĩnh đã.

Hai ông bà đang nói dở thì có anh Châu – là cán bộ tư pháp – hộ tịch của xã ghé vào chơi. Anh nói:

- Cháu nghe hết rồi nha, hì hì… 

- Chú Châu à, chú vào đây uống nước đã, có gì chú nói thêm cho ông nhà tôi biết với – bà Lan đon đả.

Anh Châu ngồi xuống nói với ông Lâm: 

- Bác ạ, chủ trương của tỉnh về việc xây dựng cầu đường ở xã mình cũng có cái đúng, nhưng mà do nóng vội nên gây ra lãng phí tiền của nhân dân. Tình hình kinh tế bây giờ cũng đang khó khăn, suy giảm, nhưng tỉnh ta vẫn cứ tin vào tập đoàn đó nên mới đầu tư nhiều như vậy, giờ tập đoàn làm ăn thua lỗ, không đầu tư nữa thì công trình mới bị bỏ hoang. Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 cũng đã quy định việc sử dụng vốn đầu tư xây dựng phải đúng tiêu chuẩn, định mức, đơn giá theo quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng. Đồng thời, nếu có hành vi vi phạm về đầu tư xây dựng thì cơ quan đầu tư phải có trách nhiệm giải trình theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý trực tiếp, cơ quan cấp trên, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát và cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành; hoặc là phải bồi thường một phần hoặc toàn bộ thiệt hại theo quy định pháp luật. Nói chung là tùy mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự bác ạ.

- Thế hả chú, thế thì có ai biết công trình này ở xã ta không mà xử lý?

- Có chứ bác, sắp tới tỉnh ta có đoàn thanh tra Bộ về, chắc là sẽ bị kiểm tra vụ này thôi bác ạ.

- Đúng, phải thế thì mấy ông ấy mới làm ăn nghiêm túc được, chứ không thì lãng phí hết. Nghĩ mà thấy bực chú ạ. Nhưng mà có chú giải thích thì tôi cũng thấy hiểu ra nhiều rồi. Cảm ơn chú Châu!

- Có gì đâu bác.

Hai bác cháu lại vui vẻ uống trà cùng nhau.

Chuyên đề 14

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên
1. Giới thiệu quy định pháp luật.
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một tư tưởng lớn của Hồ Chí Minh “cần, kiệm, liêm, chính” và là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Thể chế hóa điều này, Hiến pháp năm 1992 quy định “Mọi hoạt động kinh tế và quản lý nhà nước phải thực hành chính sách tiết kiệm” (Điều 27) và một lần nữa điều này được Hiến pháp năm 2013 ghi nhận như một “quốc sách” tại Điều 8 “Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền”. Điều này, đã khẳng định rằng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cấp, mỗi nghành và mỗi người dân.

Nhằm đẩy mạnh “quốc sách” thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mỗi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ngày 26 tháng 11 năm 2013, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được Quốc hội khóa XIII thông qua trên cở sở kế thừa và phát triển các quy định của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2005. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 quy định chi tiết nhiều vấn đề về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc ban hành, thực hiện mức, tiêu chuẩn, chế độ; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; ... Bài viết này, sẽ giới thiệu một số vấn đề về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên.


Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai  thác và sử dụng tài nguyên gồm 8 điều (từ Điều 46 đến Điều 53) quy định về: Nguyên tắc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng đất, tài nguyên nước, khoáng sản, tài nguyên rừng và tài nguyên khác; Sử dụng tài nguyên tái chế và các nguồn năng lượng tái tạo; Hành vi gây lãng phí trong quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên.


Các quy định này, được xây dựng trên cơ sở kế thừa, phát triển, sửa đổi bổ sung các quy định tại Chương V Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2005. Tuy nhiên, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 cụ thể hóa, rõ ràng, ngắn gọn hơn Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2005. Nếu như Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2005 quy định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với mỗi loại tài nguyên dàn trải tại nhiều điều luật thì Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 lại quy định rõ ràng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với từng loại tài nguyên trong cùng một điều luật cụ thể.


Đối với việc quản lý, sử dụng đất (Điều 47) thì việc quản lý, sử dụng đât của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân phải bảo đảm đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đúng mục đích sử dụng đất; tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường và không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người sử dụng đất có liên quan.


Đối với việc quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên nước (Điều 48) thì việc quản lý, khai thác và sử dụng của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân phải bảo đảm đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng tài nguyên nước; đúng mục đích, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; không gây cản trở hoặc làm thiệt hại đến việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.


Đối với việc quản lý, khai thác và sử dụng khoáng sản (Điều 49) thì các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân phải bảo đảm phù hợp với chiến lược quy hoạch khai thác khoáng sản; bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội; bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; việc khai thác, sử dụng phải theo đúng giấy phép khai thác khoảng sản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp; thực hiện tận thu triệt để trong khai thác khoáng sản và sử dụng hiệu quả các sản phẩm phụ hữu ích của hoạt động khai thác khoáng sản.


Đối với việc quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên rừng (Điều 50) thì các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân phải bảo đảm phù hợp với chiến lược phát triển lâm nghiệp; đúng quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng; bảo vệ, chống cháy rừng và phát triển bền vững tài nguyên rừng; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước với chủ rừng, giữa lợi ích kinh tế của rừng với lợi ích phòng hộ, bảo vệ môi trường và bảo tồn tài nguyên.


Đối với các loại tài nguyên khác (Điều 51). Việc quản lý, khai thác và sử dụng các loại tài nguyên khác mà Luật này chưa quy định thì phải được quản lý, khai thác và sử dụng tiết kiệm và hiệu quả.

1. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức được giao quản lý, khai thác và sử dụng các loại tài nguyên.


Trên cơ sở kế thừa và phát triển các quy định của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2005, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan, tổ chức được giao quản lý, khai thác và sử dụng các loại tài nguyên. Cụ thể là:


Đối với tài nguyên đất thì cơ quan, tổ chức được giao quản lý, sử dụng đất có trách nhiệm quản lý, sử dụng đất theo đúng quy định tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, quyết định giao đất, hợp đồng thuê đất và các quy định khác của pháp luật đất đai; Xác định mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong quản lý, sử dụng đất và xây dựng kế hoạch, biện pháp để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong quản lý, sử dụng đất, thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan; Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng đất phát hiện và xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi sử dụng đất không đúng mục đích, các hành vi gây lãng phí đất.


Đối với tài nguyên nước, các cơ quan, tổ chức được giao quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước có trách nhiệm: Xác định mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; Xây dựng kế hoạch, biện pháp để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; Bảo vệ tài nguyên nước đang sử dụng; Thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định của Luật tài nguyên nước và các quy định của pháp luật có liên quan; Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước; phát hiện và kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý hành vi làm ô nhiễm, hủy hoại, gây thất thoát, lãng phí tài nguyên nước.

Đối với tài nguyên khoáng sản các cơ quan, tổ chức cá nhân được giao quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản có trách nhiệm: Xác định mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản; Xây dựng kế hoạch, biện pháp để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản; Thực hiện khai thác đúng chủng loại, kỹ thuật, trữ lượng khoáng sản ghi trong giấy phép; ký quỹ, cải tạo, phục hồi môi trường; thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường sau khi khai thác khoáng sản; Thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản và quy định khác của pháp luật có liên quan; Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc khai thác, sử dụng khoáng sản; phát hiện và kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý hành vi làm ô nhiễm, hủy hoại môi trường, gây thất thoát, lãng phí khoáng sản.

Đối với tài nguyên rừng thì các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân được giao quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên rừng có trách nhiệm: Xác định mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên rừng; Xây dựng kế hoạch, biện pháp để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên rừng; Sử dụng đúng mục địch, đúng ranh giới đã quy định trong quyết định giao, cho thuê rừng và theo quy chế quản lý rừng; Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc khai thác, sử dụng tài nguyên rừng; phát hiện và kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý hành vi làm ô nhiễm, hủy hoại, gây thất thoát, lãng phí tài nguyên rừng.

Đối với các loại tài nguyên khác thì các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân được giao khai thác, sử dụng tài nguyên có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, biện pháp khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.

2. Sử dụng tài nguyên tái chế và các nguồn năng lượng tái tạo.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng nguồn tài nguyên tái chế và các nguồn năng lượng tái tạo trên cơ sở kế thừa các quy định tại Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2005 (Điều 58) và Luật hóa một số quy định tại Nghị định số 68/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2005, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 đã quy định về sử dụng tài nguyên tái chế và các nguồn năng lượng tái tạo tại Điều 52. Theo đó, sử dụng tài nguyên tái chế và các nguồn năng lượng tái tạo được xác định là phương thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hiệu quả. Các dự án đầu tư tái chế, sử dụng tài nguyên tái chế và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo được hưởng các ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư; Nhà đầu tư góp vốn dưới hình thức bằng sáng chế, bí quyết kỹ thuật, quy trình công nghệ, dịch vụ kỹ thuật có liên quan đến sử dụng tài nguyên tái chế và nguồn năng lượng tái tạo được hỗ trợ tài chính theo quy định của pháp luật; Tổ chức, cá nhân có sáng kiến tái chế, sử dụng tài nguyên tái chế và các nguồn năng lượng tái tạo góp phần tiết kiệm chống lãng phí được khen thưởng từ nguồn kinh phí tiết kiệm được do áp dụng sáng kiến và theo quy định của pháp luật.

Với việc quy định trên, đã góp phần động viên, khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân tăng cường  đầu tư, sử dụng tài nguyên tái chế và các nguồn năng lượng tái tạo góp phần vào công cuộc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả.

3. Các hành vi lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên.

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 tại Điều 53 quy định rõ, các hành vi sau đâu gây lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên:

Thứ nhất: Quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên không đúng quy hoạch, kế hoạch, quy trình đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

Thứ hai: Gây ô nhiễm, hủy hoại tài nguyên; không thực hiện các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường;

Thứ ba: Giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; sử dụng đất không đúng mục đích, không hiệu quả; chậm đưa vào sử dụng theo quyết định giao đất, hợp đồng thuê đất, không thực hiện đúng thời hạn trả lại đất theo quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; bỏ hoang không khai thác hết diện tích được giao;

Thứ tư: Không xây dựng biện pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên;

Thứ năm: Không thực hiện phân loại, xử lý tái chế chất thải theo quy định của pháp luật; gây khó khăn, cản trở cho cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ, thực hiện các dự án sử dụng tài nguyên tái chế;

Thứ sáu: Cấp phép khai thác, chế biến tài nguyên không đáp ứng được yêu cầu sử dụng tiến bộ khoa học công nghệ.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là thực sự cần thiết cho sự phát triển bền vững của đời sống kinh tế - xã hội nên các hành vi gây lãng phí cần được xử lý nghiêm khắc theo đúng quy định của pháp luật. Theo đó, các hành vi gây lãng phí được luật chuyên ngành quy định rõ các biện pháp xử lý, mức phạt với các hành vi cụ thể. Bên cạnh đó, tại Điều 26a Nghị định số 58/2015/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước quy định: Hành vi vi phạm quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong khai thác, sử dụng tài nguyên thì phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi cản trở trái phép việc thực hiện nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, thực hiện các dự án sử dụng tài nguyên tái chế; Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với các hành vi khai thác, sử dụng tài nguyên không đúng quy hoạch, kế hoạch, quy trình đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”.

2.Thông tin tham khảo.

Báo Điện tử Tin tức Việt Nam (baotintuc.vn) ngày 18/02/2015 có bài viết “Khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên khoáng sản” , theo đó “Khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên nói chung và tài nguyên khoáng sản nói riêng, là nội dung không thể thiếu trong chương trình phát triển bền vững quốc gia, là một nội dung cần được đặc biệt ưu tiên. Bao gồm các hoạt động khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả tài nguyên khoáng sản, trong đó sử dụng tiết kiệm là chủ đạo.
Thực trạng quản lý và khai thác

So với nhiều nước trên thế giới và trong khu vực, Việt Nam có những lợi thế quan trọng về tài nguyên khoáng sản. Hiện cả nước có hơn 1.000 mỏ lớn nhỏ đang được khai thác. Nhưng do quản lý thiếu chặt chẽ nên tình trạng khai thác thiếu quy hoạch, rất bừa bãi đối với các mỏ nhỏ, gây thất thoát tài nguyên khoáng sản, hủy hoại môi trường, thảm thực vật, gây sự cố môi trường như sạt lở, sập hầm lò…

Đặc biệt, các mỏ nhỏ nằm phân tán ở các địa phương không được quản lý thống nhất, đồng bộ nên tình trạng thất thoát tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường càng trầm trọng hơn. Bên cạnh việc làm lãng phí tài nguyên do không tận thu được hàm lượng khoáng sản hữu ích, việc khai thác bằng công nghệ lạc hậu còn gây ra tình trạng mất rừng, xói lở đất, bồi lắng và ô nhiễm sông suối, ven biển.

Bên cạnh đó, phương thức chế biến và và sử dụng tài nguyên thiên nhiên cũng như tiêu dùng còn nhiều bất cập, chưa thân thiện với môi trường nên đã và đang tác động xấu đến nhiều vùng trong cả nước, đe dọa đến sự phát triển bền vững, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống xã hội trong hiện tại và tương lai.

Trữ lượng hạn hẹp
Nếu so sánh với các nước trong khu vực Đông Nam Á và thế giới, Việt Nam được xếp vào hàng các nước có nhiều loại khoáng sản. Có thể kể đến như Dầu khí, Than, Sắt, Titan, Bauxit, Vàng, Đất hiếm, Apatit, Đá vôi xi măng, Đá xây dựng.

Theo báo cáo của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, từ độ sâu 30m đến 100m nước vùng bờ biển, các nhà khoa học đã phát hiện một số mỏ sa khoáng có ý nghĩa kinh tế như các mỏ chứa Inmenit, Rutin, Monazit, Ziacon, Vàng, Croom, Titan, sắt ,...

Tuy vậy, khi đánh giá về tiềm năng khoáng sản Việt Nam , các nhà khoa học đều cho rằng nước ta có nhiều loại khoáng sản nhưng trữ lượng hầu hết không nhiều. Đơn cử như dầu khí đã khai thác trên 300 triệu tấn, với sản lượng khai thác gần 20 triệu tấn quy dầu/năm, thì lượng dầu khí chỉ khai thác được chừng 30 năm nữa sẽ cạn kiệt.

Một số loại khoáng sản như bauxit, đất hiếm…Việt Nam có dự báo đạt tầm cỡ thế giới, nhưng thế giới cũng có nhiều và không có nhu cầu tiêu thụ lớn. Điều đó có nghĩa là loại khoáng sản thế giới cần thì Việt Nam lại không có. Đây là vấn đề phải được quan tâm nghiên cứu đánh giá khách quan giữa cung và cầu, để có chiến lược sử dụng tài nguyên khoáng sản đúng đắn, hợp lý, phục vụ cho phát triển kinh tế đất nước

Đề xuất giải pháp
Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồi-Trường Đại học Luật Hà Nội và Tiến sĩ Phạm Quang Tiến-Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam: Nhằm mục đích sử dụng hợp lý, tiết kiệm, bền vững, lâu dài nguồn lực khoáng sản phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trước hết phải tiến hành công tác kiểm kê tổng thể số lượng, trữ lượng các mỏ đã có và khai thác trên phạm vi cả nước. Làm cơ sở đánh giá, nhìn nhận một cách đúng đắn, khách quan về tiềm năng tài nguyên khoáng sản đẩy mạnh công tác điều tra, tìm kiếm, thăm dò để phát hiện mỏ mới. Đi đôi với việc Nhà nước ban hành cơ chế, chính sách về đấu thầu quyền thăm dò, khai thác đối với các mỏ. Đồng thời quy hoạch một cách cụ thể từng loại khoáng sản. Có biện pháp tăng cường việc sử dụng các phương pháp tiên tiến trong khai thác, chế biến sâu nhằm năng cao hiệu quả kinh tế, tránh được xuất khấu thô, loại bỏ được nạn “quặng tặc”…

Mặt khác sử dụng các công cụ kinh tế, hành chính và chế tài pháp luật thực hiện có hiệu quả Luật Khoáng sản. Kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý tài nguyên khoáng sản từ Trung ương đến địa phương. Xây dựng quy hoạch thống nhất sử dụng các nguồn tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường. Tổ chức trình tự khai thác mỏ một cách hợp lý, tránh tình trạng mỏ dễ làm trước, mỏ khó bỏ lại; tăng đầu tư cho khâu phục hồi, tái tạo và và cải thiện môi trường sinh thái ở các địa bàn khai thác mỏ.

Về kỹ thuật: Đổi mới công nghệ khai thác, sàng tuyển và chế biến để tận thu tài nguyên và bảo vệ môi trường. Áp dụng các công nghệ tiên tiến nhằm sử dụng các loại quặng có hàm lượng thấp, góp phần giảm thiểu tối đa khối lượng đất đá thải; thu hẹp diện tích bãi thải; thu hồi các chất hữu ích từ các bãi thải quặng vừa làm sạch môi trường lại vừa tránh được lãng phí tài nguyên.

 3. Câu chuyện pháp luật.

Krung chuẩn bị dao, rựa đi vào rừng, Epan (vợ Krung) liền hỏi:

- Anh đi đâu đấy?

- Tôi vào rừng, đốt rừng làm thêm rẫy. Chứ làm từng ấy nương không đủ ăn mình à.

- Thế mình không nhớ, năm ngoái mình đốt rừng bị phạt đấy à? Giờ mình còn muốn đốt rừng để bị phạt nữa sao?

- Tôi không đốt rừng làm nương làm rẫy, thì cái nghèo, cái đói cứ theo nhà mình mãi thôi. Tôi vào tận rừng sâu tôi đốt không ai biết đâu mà mình lo.

Biết nói thế nào cũng chả ngăn nổi Krung, Epan nghĩ thầm nhỡ bị phát hiện thì tiền đâu mà nộp phạt đây, lại xấu hổ với cả dân bản. Đang chuẩn bị đi, thì cán bộ kiểm lâm Hải đến. Hải cất tiếng:

- Ồ, chào hai vợ chồng Krung.

- Dạ, cán bộ đi đâu đấy.

- Tôi sang nhà Krung chơi. Thế vụ rồi, ngô sắn có nhiều không Krung?

- Dạ, cũng bữa no bữa đói cán bộ ạ.

- Thôi, Krung và Epan cố gắng chăm chỉ làm nương làm rẫy rồi sẽ ổn định dần dần. Mà sắp tới chính quyền xã kết hợp với bên kiểm lâm có dự án hướng dẫn bà con trong bản trồng rừng, trồng một số cây dưới tán rừng nâng cao đời sống cho dân bản.

- Thế thì tốt quá rồi cán bộ ạ, dân bản ta đỡ phải vào rừng phá rừng làm rẫy.

- Mấy năm gần đây, bản làng ta kết hợp với anh em kiểm lâm chúng tôi, bảo vệ rừng tốt lắm nên mùa mưa không bị lũ quét, mùa khô không bị hạn hán nữa. Ông trời không còn nổi giận với dân bản mình nữa, mùa màng thu hoạch tốt hơn, dân bản mình được ấm cái bụng. Nhà Krung cũng không còn phải nay đây mai đó đốt rừng làm rẫy đúng không nào?

- Dạ, đúng cán bộ. Nhờ cán bộ, nhờ Đảng và nhà nước mà nhà Krung và dân bản Krung cũng có cái ăn. Nhưng vẫn nghèo đói lắm cán bộ à.

Có cán bộ kiểm lâm Hải ở đây, Epan nhanh nhảu nghĩ ngay, phải nhờ cán bộ Hải khuyên bảo Krung không chặt phá rừng, đốt rừng làm nương rẫy mới được. Epan hỏi cán bộ:

- Cán bộ kiểm lâm Hải à, bây giờ đốt rừng bị phạt nhiều ngô nhiều sắn lắm phải không cán bộ. Phạt nhiều nên dân bản mới sợ phải không?

- Epan à. Pháp luật nghiêm cấm các hành vi khai thác rừng, đốt rừng làm nương rẫy trái phép. Điều 189 Bộ Luật Hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định “1. Người nào đốt, phá rừng trái phép rừng hoặc có hành vi khác huỷ hoại rừng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

c) Hủy hoại diện tích rừng rất lớn;

d) Chặt phá các loại thực vật quý hiếm thuộc danh mục quy định của Chính phủ;

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Hủy hoại diện tích rừng đặc biệt lớn;

b) Hủy hoại rừng phòng hộ, rừng đặc dụng;

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm”
- Krung nghe cán bộ nói chưa? Bây giờ Krung mà đốt rừng nữa thì sẽ bị phạt nặng hơn đấy, có thể còn bị đi tù nữa đấy.


Krung nghe cán bộ Hải và Epan nói cảm thấy xấu hổ vì hành vi của mình, cúi đầu nói: Cảm ơn cán bộ, may có cán bộ giải thích không Krung lại phạm tội, có khi phải đi tù thì vợ con Krung khổ lắm. Krung hứa với cán bộ Hải, từ nay không đốt rừng nữa, mà sẽ bảo vệ rừng, tham gia các hoạt động trồng rừng, chăm sóc rừng để xây dựng cuộc sống gia đình, bản làng ngày càng ổn định hơn.
Chuyên đề 15
Xử lý hành vi lãng phí trong cơ quan nhà nước
1. Giới thiệu quy định pháp luật.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là chính sách hàng đầu của mọi quốc gia đặc biệt là các quốc gia phát triển trong đó có Việt Nam. Trong những năm gần đây tình trạng lãng phí xảy ra ở nhiều nơi, nhiều cơ quan, tổ chức ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Để hạn chế tình trạng lãng phí, đặt biệt là lãng phí trong cơ quan nhà nước, hành lang pháp lý của Việt Nam đã có những quy định được ban hành và áp dụng nhằm thực hiện triệt để chính sách thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bài viết này, sẽ giới thiệu về “Xử lý hành vi lãng phí trong cơ quan nhà nước” dưới góc độ những quy định của pháp luật và thực tiễn cuộc sống.

Trên cơ sở những hạn chế, thiếu sót của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2005 là chưa có quy định cụ thể các hành vi nào là hành vi gây lãng phí nên chưa có các chế tài xử lý phù hợp. Khắc phục điều đó, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 quy định cụ thể các hành vi vi phạm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cụ thể như sau:

a. Hành vi vi phạm trong ban hành, thực hiện và kiểm tra định mức, tiêu chuẩn, chế  độ.

b. Hành vi gây lãng phí trong lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ, giao dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

c. Hành vi gây lãng phí trong mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện đi lại, phương tiện, thiết bị làm việc và phương tiện thông tin, liên lạc.

d. Hành vi gây lãng phí trong đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng.

e. Hành vi gây lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên.

f. Hành vi gây lãng phí trong quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước.

g) Hành vi gây lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Trên cơ sở quy định những hành vi gây lãng phí cụ thể như đã nêu trên, tại Điều 78 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 quy định các biện pháp xử lý với các hành vi lãng phí như sau:

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định tại các Điều 27, 32, 45, 53 và 58 của Luật thực hành tiết kiêm, chống lãng phí năm 2013; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của Luật này để xảy ra lãng phí thì bị xử lý như sau:

a) Có trách nhiệm giải trình theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý trực tiếp, cơ quan cấp trên, cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát và cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành;

b) Bồi thường một phần hoặc toàn bộ thiệt hại theo quy định của pháp luật;

c) Tùy theo mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức không trực tiếp vi phạm nhưng để xảy ra lãng phí trong cơ quan, tổ chức, để xảy ra hành vi lãng phí của người do mình trực tiếp quản lý, giao nhiệm vụ hoặc không xử lý hành vi lãng phí theo thẩm quyền thì bị xử lý như sau:

a) Có trách nhiệm giải trình theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân cấp trên, cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát và cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành;

b) Tùy theo mức độ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp phải chịu trách nhiệm liên đới về việc để xảy ra lãng phí trong cơ quan, tổ chức cấp dưới và trong cơ quan, tổ chức do cấp phó của mình trực tiếp phụ trách và bị xử lý như sau:

a) Có trách nhiệm giải trình theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân cấp trên, cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát và cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành;

b) Tùy theo mức độ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức được xem xét giảm trách nhiệm pháp lý quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này nêu đã thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi lãng phí; xử lý nghiêm minh, báo cáo kịp thời với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về hành vi lãng phí.

2. Thông tin tham khảo.

3.1. Báo Đời sống và Pháp luật ngày 13/08/2014 có bài viết “Bộ Công thương hủy kết quả thi công chức, kỷ luật nhiều cán bộ”.

Như Báo Đời sống và Pháp luật đã đưa tin về việc làm lộ đề thi tuyển công chức xảy ra tại Cục Quản lý thị trường (QLTT) – Bộ Công thương trong kỳ thi tuyển vào tháng 10/2013 gây hoang mang dư luận.

Theo đó, Ban cán sự Đảng Bộ Công thương đã có thông báo chính thức số 544-CV/BCSĐ hủy kết quả kỳ thi tuyển công chức tại Cục QLTT và ra hình thức kỷ luật đối với cán bộ sai phạm. Ban cán sự Đảng Bộ Công thương đã họp, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trong các ngày 8 và ngày 11/8 vừa qua về vụ việc trên, sau khi nghe Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ Bộ Công thương báo cáo vụ việc và ý kiến của các thành viên, Ban cán sự Đảng Bộ Công thương thống nhất:

Trong kỳ thi tuyển công chức vào cuối năm 2013, Cục QLTT đã xảy ra một số vi phạm liên quan đến thi tuyển công chúc, trong đó có sai phạm của một số cán bộ chủ chốt của Cục, gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của Cục QLTT và Bộ Công thương.

Để xảy ra vi phạm, trách nhiệm thuộc về một số cá nhân thuộc các bộ phận tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thi tuyển công chức. Tập thể Hội đồng thi tuyển công chức của Cục QLTT đã thiếu biện pháp kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức thi tuyển, dẫn đến vi phạm của cán bộ ra đề thi, bảo mật đề thi…

Lãnh đạo Bộ Công thương kiên quyết chỉ đạo các đơn vị của Bộ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan (Bộ Công an, Bộ Nội vụ…) xem xét và xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với tập thể và cá nhân liên quan theo đúng quy định hiện hành.

Trong thông báo của Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương nêu rõ: “Hủy bỏ kết quả trong kỳ thi tuyển công chức của Cục QLTT năm 2013. Giao Vụ tổ chức cán bộ phối hợp với Cục QLTT xem xét tổ chức thi lại theo quy định hiện hành”. 

Ngoài ra, Ban cán sự Đảng Bộ Công thương nhất trí với các hình thức kỷ luật, hạ bậc lương đối với ông Nguyễn Đăng Khoa (Trưởng phòng Pháp chế) và cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đức Lê (Phó phòng Pháp chế) đã vi phạm nghiêm trọng quy định trong việc bảo mật đề thi (trao đổi với 4 thí sinh tham gia thi tuyển công chức. 

Ở cấp lãnh đạo Cục QLTT, thông báo cũng cho biết: “Nhất trí hình thức kỷ luật khiển trách đối với ông Đỗ Thanh Lam, Phó Cục trưởng Cục QLTT. Phê bình nghiêm khắc và cắt hết các danh hiệu thi đua khen thưởng năm 2013 đã được quyết định đối với ông Trương Quang Hoài Nam, nguyên Cục trưởng Cục QLTT, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển, đã để xảy ra sai phạm của một số cá nhân trong Hội đồng thi tuyển công chức của Cục QLTT năm 2013”.

Ban cán sự Đảng Bộ Công thương cũng đề nghị Đảng ủy Bộ Công thương và Bộ trưởng Bộ Công thương phê bình nghiêm khắc và hủy hết các danh hiệu thi đua khen thưởng năm 2013 đã được quyết định đối với tập thể Đảng ủy và lãnh đạo Cục QLTT do để ra sai phạm.

Trao đổi với phóng viên, ngay sau khi biết được kết quả của cuộc thi tuyển công chức tại Cục Quản lý thị trường- Bộ Công thương đã bị hủy bỏ, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội Vụ, Thanh Văn Phúc đánh giá: “Bộ Công thương đã nhìn nhận và đánh giá đưa ra kết luận hợp tình, hợp lý trả lại sự công bằng vốn có của kỳ thi”.

3.2. Báo Người lao động ngày 06/08/2015 có bài viết “Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam – Giao đất trái thẩm quyền cho 81 hộ dân”.

Theo kết quả của Thanh tra Chính phủ (TTCP), Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (TCTĐSVN) có nhiều sai phạm trong quản lý sử dụng đất tại phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. TTCP kiến nghị Thủ tướng xử lý hình sự đối với các cá nhân sai phạm trong vụ việc trên.

Ngày 5.8, TTCP có thông báo kết luận sai phạm về công tác quản lý sử dụng đất tại TCTĐSVN tại phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Theo đó, TTTCP phát hiện ngành đường sắt sau khi tiếp nhận đất cho đến nay chưa tình duyệt quy hoạch chi tiết ga An Bình cũng như chưa có dự án kêu gọi đầu tư. Điều này không chỉ gây khó khăn cho công tác quản lý mà còn là nguy cơ lãng phí nguồn vốn đầu tư. Điều này, không chỉ gây khó khăn cho công tác quản lý mà còn là nguy cơ lãng phí nguồn vốn đầu tư do việc đầu tư không có kế hoạch dài hạn, khó khăn trong việc sắp xếp xử lý nhà, đất. Mặt khác việc đầu tư thiếu đồng bộ dẫn tới bãi hàng An Bình chưa kết nối thực sự với ga Sóng Thần để trở thành ga theo đúng mục đích giao đất ban đầu. Thực tế bãi hàng An Bình đang là bãi hàng ngoài ga với hệ thống hạ tầng đường nội bộ sơ sài, bãi hàng tạm, rất khó khăn cho việc khai thác vào mùa mưa. Cũng theo TTCP, việc tổ chức quản lý bãi hàng An Bình chưa chặt chẽ và thiếu hiệu quả, không rõ ràng. Điều này đã dẫn đến để xảy ra các vi phạm trong quản lý sử dụng đất như lấn chiếm, giao cấp đất ở trái phép mà điển hình là việc giao cấp đất cho 81 hộ cán bộ công nhân viên trái thẩm quyền, trong đó có 14 hộ giao đất ngoài ngành đường sắt có dấu hiệu tiêu cực. Sau giao cấp đất không tiến hành quản lý để xảy ra tình trạng lấn chiếm, xây dựng không phép của các hộ. “Trách nhiệm thuộc về Tổng Giám đốc TCTĐSVN và thủ trưởng các đơn vị Cty TNHH MTV Đường sắt Sài Gòn; Xí nghiệp Vận dụng toa xe hàng Sài Gòn; Cty TNHH MTV Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn, ga Sóng Thần” - TTCP chỉ rõ. TTCP cũng nhấn mạnh việc quản lý thiếu chặt chẽ để xảy ra tình trạng lấn chiếm, trách nhiệm thuộc về Tổng giám đốc TCTĐSVN. TTCP còn phát hiện việc cho thuê cơ sở hạ tầng đường sắt nhưng không tiến hành thẩm định giá theo quy định, không làm hợp đồng cho thuê, làm thất thu ngân sách. Hiện vẫn còn 2 đơn vị sử dụng đất không đúng mục đích bãi hàng và một số đơn vị chưa đưa đất vào sử dụng. “Trách nhiệm này cũng thuộc về Tổng Giám đốc TCTĐSVN” - TTCP nhấn mạnh.

Theo xác định của cơ quan thanh tra, nguyên nhân của những sai phạm trên là UBND tỉnh Bình Dương có quyết định tạm giao đất cho ngành đường sắt quản lý, song ngành đường sắt chưa hoàn thành các nội dung để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà buông lỏng quản lý về đất đai để người dân lấn chiếm, sang nhượng trái phép. Sau khi phát hiện sai phạm, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT sớm ban hành quy định chi tiết về quản lý hoạt động ga, bãi hàng ngoài ga. Chỉ đạo rà soát và làm các thủ tục công bố ga theo quy định của Luật Đường sắt, kể cả với những ga hình thành và hoạt động trước khi Luật Đường sắt có hiệu lực. Đồng thời kiểm điểm rút kinh nghiệm về những tồn tại thiếu sót. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đồng thời chỉ đạo khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về đất đai nhất là trong quản lý địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Kết luận lần này của TTCP nhấn mạnh: “TCCTĐSVN tổ chức kiểm điểm và xử lý nghiêm túc các sai phạm. Kiểm điểm xử lý trách nhiệm trong quản lý sử dụng hạ tầng đường sắt, đất đường sắt do quản lý thiếu chặt chẽ để bị lấn chiếm, giao đất ở trái thẩm quyền”. 

Về xử lý hình sự, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cơ quan điều tra làm rõ và xử lý trách nhiệm cá nhân về hành vi cố ý làm trái trong việc giao cấp đất cho 14 hộ ngoài ngành, sau đó 12 hộ chuyển nhượng trái phép thu lợi. Riêng về xử lý hành chính, ngoài việc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với Bộ GTVT, TTCP còn đề nghị UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An; các cá nhân có liên quan đến việc cấp 29 “sổ đỏ” chồng lấn đất đã giao ngành đường sắt.

3. Câu chuyện pháp luật.

Sau bữa cơm tối, hai vợ chồng đang ngồi xem chương trình thời sự, chị Ba lên tiếng:

- Anh Ba này, em có chuyện này muốn nhờ anh giúp.

- Chuyện gì? Sao hôm nay tôi thấy mình lạ quá. Có gì nói tôi nghe coi.

- Chuyện cậu Tư đó anh?

- Cậu Tư làm sao? Bà nói rõ ràng đi, vợ chồng còn úp mở cái gì?

- Anh cũng biết đó? Cậu Tư nhà mình, ngày xưa cũng vì tôi mà phải nghỉ học giữa chừng đi làm nuôi tôi ăn học. Tôi được như nay cũng nhờ cậu ấy. Vậy mà giờ cậu ấy khó khăn, tôi phận làm chị chả giúp được gì cho cậu ấy.

- Uhm, tôi cũng thương thằng Tư lắm. Bà muốn tôi giúp nó cái gì, tôi đây có nề hà chi chuyện đó. Nó cũng là em tui cơ mà.

- Mình à, cái mảnh đất công gần ngay trường học đó? Đợt này, đấu thầu anh chỉ đạo sao cho cậu Tư trúng thầu mảnh đó, cho cậu ấy có đất làm ăn.

- Không được, cái này phải đấu thầu dân chủ. Tôi không muốn can thiệp vào rồi lại rì rào lắm chuyện.

 Chị Ba sụt sùi: - Thế mà ông bảo ông thương thằng Tư như em ruột. Có mỗi chuyện giúp cậu Tư trúng thầu mà ông cũng không chịu. Ông là Chủ tịch xã mà mỗi chuyện cỏn con này cũng không giúp được gì.

Chị Ba giận bỏ vào phòng. Anh Ba vừa hút thuốc vừa nhấm nháp ly trà ra có vẻ đang suy nghĩ dữ lắm. Một đằng là em và vợ, một đằng là chuyện của chính quyền. Một lúc sau, ông đi vào phòng.

- Mình à, thôi để tôi nói khó với anh em trong tổ đấu thầu xem sao. 

Chị Ba cười tủm tỉm nịnh chồng: Vâng, anh cố giúp cậu Tư nhé. Em biết anh cũng khó xử lắm nhưng mà cái mảnh đất đó có thể giúp cậu Tư anh à.


Hôm sau, tại cơ quan, anh Ba gọi ông Hải – Trưởng ban đấu thầu vào nói chuyện:

· Anh Hải này, lô đất gần trường học, anh giúp cho cậu Tư trúng mảnh đó nhé.

· Dạ vâng, thưa anh.

Sau buổi đấu thầu, cậu Tư trúng thầu mảnh đất đó. Với vị thế gần trường học, cậu Tư không sử dụng diện tích đất trên đúng như trong hồ sơ thầu mà lập các kiốt kinh doanh. Mọi việc bị phát hiện khi có sự tố cáo của người dân.

Ông Ba bị xử lý cách chức Chủ tich xã, bị phạt cải tạo không giữ 03 năm theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2009 “1. Người nào lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn giao đất, thu hồi, cho thuê, cho phép chuyển quyền sử dụng, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:
a) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm;
b) Đất có diện tích lớn hoặc có giá trị lớn;
c) Gây hậu quả nghiêm trọng.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
a) Có tổ chức;
b) Đất có diện tích rất lớn hoặc có giá trị rất lớn;
c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm:
a) Đất có diện tích đặc biệt lớn hoặc có giá trị đặc biệt lớn;
b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 
4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm”


Bà Ba khóc nức nở, tôi vì thằng Tư mà hại ông rồi ông ơi. Lúc này thì mọi việc đã quá muộn. Màn đêm buông xuống tối đen như cuộc đời bà lúc này vậy.

